DẦY TRÓI BUỘC 
(Gaddulabaddha Sutta) 





Trong Kinh Tạng có hai bài Kính 
Gaddulabaddha (Dáy Trói Buộc) và hôm nay 
chúng ta sẽ nghiên cứu cả hai bài kinh này để hiểu 
rõ những gì Đức Phật muốn nói. 


Bài Kinh Thú Nhất 


Một thời Đức Thế Tôn ở tại Sãvatthi. Ở đó 
Đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ-kheo và nói như vầy: 
SNày các Tỳ-kheo, khỏi đầu của vòng 
luân hồi (samsara) này là không thể khám 
phá ra được. Điểm bắt đầu không thể nêu rõ 
đối với các chúng sinh bị vô mình che đậy, bị 
tham ái trói buộc, phải lưu chuyển và xoay 
quanh trong vòng luân hồi (sarmsara). ” 
Nghiệp lực chỉ có thể tạo ra quả của nó dưới 
sự hỗ trợ của vô minh (v4) và tham ái (anhã). 
Không có vô minh và tham ái, nghiệp lực không 
thể tạo ra quả được. Vì thế trong bài kinh này Đức 
Phật đã giảng dạy hai nhân chính của vòng tái sanh 
luân hồi (samsara), đó là, vô mình và tham ái. 
Vô minh có nghĩa là nhận thức một cách sai 
lầm cho rằng có đàn ông thực, có đàn bả thực, 
. Theo lời dạy của Đức Phật, không có đàn 
ông, không có đàn bà, v.v..., mà chỉ có danh và 
sắc tối hậu hay danh & sắc chơn đề mà thôi. Nếu 
ai nghĩ rằng 'đáy là một người đàn Ác một người 
đàn bà, đáy là con trai, con gái, v.v... thì sự hiểu 
biết sai lầm của người ấy được gọi lã: vô minh. Khi 


chúng ta hành thiền (phán £ích) tứ đại một cách hệ 
thống, chúng ta sẽ thấy được các phân tử nhỏ. Nếu 
chúng ta phân tích các phân tử nhỏ ấy, chúng ta sẽ 
thấy cả thảy có hai mươi tám loại sắc (rữna). Hơn 
nữa, còn có danh (phần tinh thần) khởi lên nương 
vào sắc này. Như vậy chỉ có danh và sắc, ngoài ra 
không còn gì khác. Ngay khi danh và sắc sanh lên, 
chúng liền diệt, vì thế chúng là vô thường. Không 
có con trai, không có con gái, không có cha, mẹ, 
đàn ông, và đàn bà thường hằng. Nếu ai nhận thức 
rằng có đàn ông, đàn bà, v.v... người ấy có vô 
minh. 

Khi có vô minh, thì tham ái, là sự dính mắc 
vào các đối tượng ấy, có thể phát sanh do duyên vô 
minh. Một khi đã có vô minh và tham ái, nghiệp 
lực chắc chắn sẽ tạo ra quả tốt hay xấu khi chín 
mùi. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy trong bài 
Kinh này như vầy: Không có điểm khởi đẫu được 
nêu rõ đối với các chúng sinh bị vô minh che đậy 
và bị tham ái trói buộc, phải lưu chuyển và xoay 
quanh trong vòng luân hôi. 

Rồi Đức Phật tiếp: 

“Này các Tỳ-kheo, một thời sẽ đến khi 
mà biển lớn khô cạn, hoàn toàn khô cạn, và 
không còn hiện hữu nữa. Thế nhưng, Ta nói 
không có sự chấm dứt khổ đau đổi với các 
chúng sinh bị vô mình che đậy và bị tham ái 


trói buộc, phải lưu chuyển và xoay quanh 

trong vòng luân hồi. 

Theo giáo lý của đạo Phật, một ngày nào đó 
thế gian sẽ bị tiêu huỷ bởi lửa, hay nước hoặc gió. 
Trong bài Kinh này, Đức Phật mô tả những tình 
trạng khi thế gian bị tiêu huỷ bằng lửa. Vào thời 
gian ấy, số lượng mặt trời tăng lên dần. Thông 
thường các chúng sinh trong bốn cõi khổ sẽ chết và 
được tái sanh trong cõi người hoặc chư thiên. Khi 
có năm mặt trời xuất hiện trên bầu trời, nước trong 
đại dương sẽ khô cạn, hoàn toản khô cạn và không 
còn hiện hữu. Thời gian ấy, thông thường tất cả 
chúng sinh trong cõi dục sẽ chết. Trước khi cái 
chết xảy ra, con người lo lắng hành thiền và đắc 
thiền. Nhờ thiền đó họ được tái sanh trong Phạm 
thiên giới. Vì thế Đức Phật nói rằng ngay cả lúc ấy 
(lúc biển lớn khô cạn) cũng không có sự chấm dứt 
của vòng luân hồi như vầy: “Thế nhưng, Ta nói 
không có sự chấm dứt khô đau đối với các chúng 
sinh bị vô minh che đậy và bị tham ái trói buộc, 
phải lưu chuyển và xoay quanh trong vòng luân 
hồi. 

Lại nữa, Đức Phật tiếp: : 

“Này các T)ỳ-kheo, một thời sẽ đến khi mà núi 
Tu-dđi (Sineru), vua của các ngọn muủi, bị thiêu huỷ, lụi 
tàn và không còn hiện hữu. Nhưng, Ta nói, vẫn không 
có sự chấm dứt khổ đau đối với các chúng sinh bị vô 


mình che đậy và bị tham ái trói buộc, phải lưu chuyền 
và xoay quanh trong vòng luân hôi. 

Khi mặt trời thứ sáu xuất hiện, núi chúa Tu-di 
bị thiêu huỷ, lụi tàn và không còn hiện hữu nữa. Lúc 
đó, do vô mình và tham ái, nghiệp lực của thiên 
(Jhana) khiến cho các chúng sinh được tái sanh trong 
Phạm thiên giới. Vì thế Đức Phật dạy như vây: 

“Mhưng, Ta nói, vẫn không có sự chấm dứt khổ đau 
đối với các chúng sinh bị vô mình che đậy và bị tham 
ái trói buộc, phải lưu chuyển và xoay quanh trong vòng 
luân hồi. ” 

Rồi Đức Phật tiếp tục: 

“Này các Tỳ-kheo, một thời sẽ đến khi mà đất 
lớn (quả địa câu) bị thiêu huỷ, tàn lụn và không còn 
hiện hữu nữa. Nhưng, Ta nói, vẫn không có sự chấm 
dứt khổ đau đối với các chúng sinh bị vô mình che đậy 
và bị tham ái trói buộc, phải lưu chuyển và xoay quanh 
trong vòng luân hi. 

Khi mặt trời thứ bảy xuất hiện đất lớn biến đổi, 
tàn lụi và không còn hiện hữu nữa. Lúc đó, duyên vô 
mình và tham ái, các chúng sinh còn lại có hết sức để 
đắc thiển. Do nghiệp lực của thiên ấy, sau khi chết họ 
tải sanh Phạm thiên giới. Vì thế Đức Phật nói rằng: 

“Nhưng Ta nói, vẫn không có sự chấm dứt khổ đau đổi 
với các chúng sinh bị vô mình che đậy và bị tham ái 
trói buộc, phải lưu chuyển và xoay quanh trong vòng 
luân hôi. ” 

Rồi Đức Phật tiếp tục bài Pháp của mình 
với ảnh dụ một con chó: 


“Vi như, này các Tỳ-kheo, một con chó bị xích 
bằng một sợi dây và buộc chặt vào cây cột hay cột trụ 
chắc chắn: nó sẽ chỉ chạy vòng quanh và chạy vòng 
tròn cây cột hay cột trụ ấy. Cũng vậy, kẻ vô văn phàm 
phu (người bình thường không được chỉ dẫn tu tập), 
không thấy các bậc thánh và không thiện xảo, không tu 
tập Pháp của các bậc thánh (ở đây là Tứ Thánh Đồ), 
không thấy các bậc chân nhân và không thiện xảo, 
không tu tập Pháp của các bậc chân nhân, xem — 

- sắc như là tự ngã, hay 

- tự ngã như là có sắc, hay 

- sắc ở trong tự ngã, hay 

- tự ngã ở trong sắc. 

Người ấy xem thọ như là tự ngã... Người ấy xem 
tưởng như là tự ngã... Người ấy xem các hành như là tự 
ngã... Người ấy xem thức như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong thức. 

Người ấy chỉ có chạy vòng quanh và chạy lòng 
vòng từ sắc này đến sắc khác, từ thọ này đến thọ khác, 
từ tưởng này đến tưởng khác, từ hành này đến hành 
khác, từ thức này đến thức khác. 

Vì rằng người ấy cứ tiếp tục chạy vòng quanh 
và chạy lòng vòng quanh chúng, người ấy không giải 
thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải 
thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các hành, 
không giải thoát khỏi thức. Người ấy không giải thoát 
khỏi sanh, già và chết; không giải thoát khỏi sâu, bị, 
khổ, ưu và não; không giải thoát khỏi khổ đau, Ta nói 
nhự vậy. 


Ở đây, Đức Phật giải thích hai mươi loại 
thân kiến (Sakkãyadiffhi), tức quan kiến sai lầm về 
cá nhân con người. Tôi sẽ giải thích hai mươi loại 
thân kiến này cho quý vị hiểu. 

Trong sắc uẫn có bốn loại thân kiến 
(Sakkayaditthi). 

Khi Đức Phật nói họ (kẻ vô văn phàm phu) 
xem sắc như là tự ngã, thì điều đó có nghĩa răng họ 
xem tự ngã ấy và sắc là một. Tự ngã là sắc; sắc là 
tự ngã. Chú giải giải thích điều này với một ví dụ: 
ảnh sáng (cây đèn) và ngọn lứa của cáy đèn là 
một. Ảnh sáng là ngọn lửa và ngọn lửa là ánh 
sáng. Theo cách tương tự, đối với một số người tin 
nơi tự ngã nghĩ rằng tự ngã là sắc; sắc là tự ngã; 
hay nói khác hơn tự ngã và sắc là một. 

Tự ngã như là có sắc. Trong trường hợp 
nảy, danh là tự ngã. Tự ngã vả sắc là khác. Họ xem 
các uấn thọ, tưởng, hành và thức là tự ngã. Bốn 
uẩn này có sắc. Chú giải giải thích với một ví dụ: 
Cây và bóng của cây là khác. Cáy là một vát; bóng 
của cây là vật khác. Một cây có một cái bóng. 
Cũng vậy, sắc ở đây giống như cải bóng. Tự ngã, 
danh, giống như cây.Tự ngã là một thứ; danh là 
một thứ khác. Tự ngã có sốc. 

Sắc ở trong tự ngã. Họ xem danh là tự ngã. 
Sắc hiện hữu trong danh tức sắc hiện hữu trong tự 
ngã. Chú giải giải thích với một ví dụ: Một bông 


hoa có mùi. Mùi đó hiện hữu trong bông hoa. Theo 
cách tương tự, tự ngã (danh) giống như bông hoa; 
sắc giống như mùi. Sắc hiện hữu trong tự ngã. 

Tự ngã ở trong sắc. Họ xem danh là tự ngã. 
Tự ngã nảy hiện hữu trong sắc. Chú giải giải thích 
với một ví dụ: Bên trong một cải hộp có một viên 
ngọc. Viên ngọc hiện hữu trong cải hộp. Cũng thế, 
sắc giống như cái hộp, và tự ngã giống như viên 
ngọc. Tự ngã hiện hữu trong sắc. 

Như vậy có bốn ví dụ: (1) ánh sáng và ngọn 
lửa của cây đèn, (2) cây và bóng của cây, (3) hoa 
và mùi của hoa, (4) hộp và viên ngọc. Bốn ví dụ 
nảy nằm trong những giải thích của chú giải Vi 
Diệu Pháp (4bhidhammna), Atthasälim!. Đây là bốn 
loại thân kiến (Søkkãyađif‡hi) liên quan đến sắc 
uấn. Đối với mỗi uân trong bốn danh uấn còn lại — 
thọ, tưởng, hành và thức cũng có bốn loại thân 
kiến. Như vậy tổng cộng có hai mươi loại thân 
kiến. 

Trong bải Kinh này và trong bài Kinh kế 
tiếp Gaddulabaddha Sutta, Đức Phật giải thích 
cách làm thế nào để huỷ diệt hai mươi loại thân 
kiến này. Do vì hai mươi loại thân kiến này là 
những cơ sở cho các tà kiến. Hay có thể nói rất 
nhiều loại tà kiến, như vô hành kiến (akiriyadi†thi), 





! Atthasälinï, chú giải bộ Pháp Tụ, một trong bảy bộ sách của 
Tạng Diệu Pháp. 


vô nhân kiến (ahemkadifhi), vô quả kiến 
(natthikadi†fhi) v.v... đều nương vào thân kiến 
này. 

Vô hành kiến (akiiyadi†thi) phủ nhận hành 
vi của các thiện pháp và bất thiện pháp (dhamưmnas). 

Vô nhân kiến (ahefukadi††hi) phủ nhận nhân 
của các quả hay nói cách khác không tin quả hiện 
tại là do nhân quá khứ. 

Vô quả kiến (na/thikadifhi) phủ nhận quả 
của nhân, tức không tin nghiệp sẽ cho ra quả. 

Như vậy ba quan kiến này phủ nhận Nghiệp 
(kamna) và quả của nghiệp. 

Trong bài kinh Gaddulabaddha, Đức Phật 
giải thích với ví dụ con chó *Hí như, này các T}- 
kheo, một con chó bị xích bằng một sợi dây và 
buộc chặt vào cây cột hay cột trụ vững chắc: nó 
sẽ chỉ chụy vòng quanh và chạy vòng tròn quanh 
cây cột hay cột trụ ấy.” Con chó trong ví dụ trên bị 
xích bằng sợi dây và buộc vào một cây cột hay cây 
cột trụ vững chắc, vì thế nó không thê chạy đi đâu 
được. Cũng tương tự như vậy, nếu một kẻ vô văn 
phàm phu có vô minh, thân kiến và tham ái mạnh 
mẽ, họ sẽ không thể thoát khỏi vòng tử sanh luân 
hồi, do ba yếu tố này. Vô minh và thân kiến che 
lấp con mắt trí tuệ khiến cho anh ta không thấy 
được những thực tại tối hậu (các pháp chơn để) 
đúng như chúng thực sự là Thân kiến 
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(Sakkãyadifthi) giống như sợi dây xích cột quanh 
cô anh ta. Tham ái giống như sợi dây cột anh ta 
vào cây cột hay cây cột trụ vững chắc. Năm thủ 
uấn giống như cây cột hay cột trụ vững chắc ấy. 
Vô minh và tham ái sẽ khiến cho anh ta làm các 
hành động thiện hay bất thiện. Hành động đó gọi là 
nghiệp (kamzna). Khi vô minh và tham ái vẫn còn, 
một nghiệp lực chín mùi sẽ tạo ra thức tái sanh 
(kiết sanh thức) của kiếp kế sau khi chết. Nếu đã 
có thức tái sanh, thì sẽ có già, bệnh chết trở lại, và 
sầu, bi, khổ, ưu và não cũng sẽ xảy ra. Như vậy 
anh ta không thê thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi. 
Tôi sẽ giải thích bằng một ví dụ cho dễ 
hiểu. Giả sử có người kia cúng dường ánh sáng đến 
hình tượng Đức Phật. Và anh ta nguyện kiếp sau 
được sanh làm một vị Ty-kheo. Theo Vi-diệu- 
Pháp, không có Tỳ-kheo, chỉ có danh và sắc. Nếu 
anh ta cho rằng có Tỳ-kheo, thì đây là vô minh 
(avijj/). Sự gắn bó vào đời sống Tỳ-kheo ấy là 
tham ái (tanhã). Chấp chặt vào đời sống Tỳ-kheo là 
thủ („pãdãna). Duyên vô minh, ái và thủ người ấy 
cúng dường ánh sáng đến tượng Phật. Đây là một 
thiện nghiệp, tức sankhara (hành) và nghiệp lực. 
Tất cả có năm nhân: vô minh, ái, thủ, hành và 
nghiệp. Nếu anh ta phân biệt hay quán danh (0ãma 
kammafthäna), anh ta có thể thấy ra rằng có ba 
mươi bốn tâm hảnh trong lúc anh ta đang cúng 


II 


dường ánh sáng đến tượng Phật. Ngay khi những 
tâm hành này sanh lên chúng liền diệt. Không có 
hành nào thường hằng. Thế nhưng vẫn có một loại 
năng lực tồn tại. “Khi năng lực ây chín mùi, nó có 
thể tạo ra năm uân của đời sống Tỳ-kheo hợp theo 
nguyện ước trước đây của anh ta. Năng lực đó gọi 
là nghiệp lực. Vì thế, bao lâu năm uẫn này còn 
hiện hữu, vòng tái sanh vẫn sẽ tiếp diễn. Anh ta 
không giải thoát khỏi khô đau được. 

Đức Phật tiếp tục: 

“Nhưng, này các T)ỳ-kheo, vị đa văn Thánh đệ 
tử được thấy các bậc Thánh, thiện xảo và tu tập Pháp 
các bậc Thánh, được thấy các bậc chân nhân, thiện 
xảo và tu tập Pháp của các bậc chân nhân, không xem 
sắc như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có sắc, hay 
xem sắc ở trong tự ngã, hay xem tự ngã ở trong sắc. 

Vị ấp không xem thọ...tưởng...hành...Vj ấy 
không xem thức nhưự là tự ngã, hoặc xem tự ngã như là 
có thức, hoặc xem thức ở trong tự ngã, hoặc xem tự 
ngã Ở trong thức. 

VỊ ấy không còn chạy vòng quanh, chạy lòng 
vòng từ sắc này đến sắc khác, từ thọ này đến thọ khác, 
từ tưởng này đến tưởng khác, từ hành này đến hành 
khác, từ thức này đến thức khác. 

Vì vị ấy không còn chạy vòng quanh, chạy lòng 
vòng quang chúng, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, giải 
thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi 
các hành, gải thoát khỏi thực. 
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Vị ấy giải thát khỏi sanh, già và chết; giải thoát 
khỏi sâu, bi, khổ, ưu và não; giải thoát khỏi khổ, Ta nói 
nhự vậy. ” 

Vị ấy cô găng để được giải thoát khỏi khổ 
như thế nào? Chúng ta sẽ bàn đến ở cuối bài Kinh 
Dây Trói Buộc (GŒaddalabaddha Sufa) thứ hai. 
Trong bài kinh đó Đức Phật đã giải thích rằng các 
các loại nghiệp khác nhau là lý do khiến cho có sự 
đa dạng của tất cả chúng sinh kể cả trong cõi địa 
ngục. Bây giờ chúng ta sẽ bàn luận nội dung bài 
kinh ấy. 
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Kinh Dây Trói Buộc (2) 
(Gaddulabaddha Sutta) 


Một thời Đức Thế Tôn ở tại Sävatthi. Tại đó 
Đức Thế Tôn đã gọi các Tỳ-kheo và nói như vây: 

“Này các Tỳ-kheo, khởi đầu của vòng luân 
hồi (samsära) này là không thể khám phá ra được. 
Điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với các chúng 
sinh bị vô mỉnh che đậy, bị tham ái trói buộc, phải 
hưu chuyển và xoay quanh trong vòng luân hồi 
(samsara). 

Vĩ như, này các T)ỳ-kheo, có con chó bị trồi 
bằng sợi dây xích và cột vào một cây cột hay cây 
cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ đi gân cây 
cột hay cây cột trụ ấy. Nếu nó có đứng, nó chỉ 
đứng gân cây cột hay cây cột trụ đỹ. Nếu nó có 
ngồi, nó chỉ ngôi gắn cây, cột hay cây cột trụ ấy. 
Nếu nó có năm, nó chỉ năm gân cây cột hay cây 
Cốt trụ ấy. 

Cũng vậy, này các T)-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu xem sắc như vây: “Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi.” xem thọ...xem 


14 


tưởng...xem các hành...xem thức như vảy: “Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi. "Nếu người ấy có đi, người ây chỉ đi gân năm 
thủ uẩn "ây. Nếu người đây có đứng, người ây chỉ 
đứng gắn năm thủ uân này. Nếu người ây có nằm, 
người ây chỉ nằm gắn năm thủ uân này. Nếu người 
4y có ngôi, người ấy chỉ ngôi gần năm thủ uẩấn 
này. 

“Do đó, này các T)-kheo, các ông nên 
thường xuyên suy xét tám của mình như sau: 
“Trong một thời gian dài tâm này đã bị ô nhiễm 
bởi tham, sân, và sỉ.` Này các Tỳ-kheo, do những 
phiên não của tâm mà chúng sinh bị ô nhiễm; với 
sự thanh tịnh của tâm các chúng sinh được thanh 
tịnh. 

Trong bài Kinh này cũng vậy, Đức Phật đã 
giải thích kẻ vô văn phàm phu với một ví dụ về 
con chó như sau: “Wƒ như, này các T}ỳ-kheo, có con 
chó bị trôi bằng sợi dây xích và cột vào một cây 
cột hay cây cột trụ vững chấc. ” Con chó đó bị trói 
bằng sợi dây xích vả cột vào một cây cột trụ chắc 
chắn, do đó không thê chạy đi đâu được. Cũng vậy, 
nếu một kẻ vô văn phàm phu có thân kiến, và tham 
ái mạnh mẽ, họ không thể nào thoát khỏi vỏng tử 
sanh luân hồi. Tại sao? Bởi vì anh ta đã bị sợi dây 
xích thân kiến trói buộc và bị cột vào cột trụ vững 
chắc là năm thủ uâẫn, bởi sợi dây tham ái. 
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Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uân như 
vậy: “cái này là tự ngã của tôi,” một hình thức 
chấp thủ bằng, HH kiến. Lại nữa họ xem năm thủ 
uân như vây: “cái này là của tôi,” một hình thức 
chấp thủ bằng tham ái. Và họ xem chúng như “cái 
này là tôi,” một hình hức chấp thủ bằng ngã mạn. 
Vô minh luôn luôn phối hợp với ba loại chấp thủ 
này. Vô minh và thân kiến che đậy con mắt trí tuệ 
của anh ta lại. Chúng khiến cho anh ta không thê 
thấy được các pháp đúng như chúng thực sự là. Có 
thê nói thân kiến giống như sợi dây xích cột quanh 
cô anh ta. Tham ái giống như sợi dây buộc anh ta 
vào cây cột trụ năm thủ uân. Dưới ảnh hưởng của 
thân kiến, tham ái vả ngã mạn, anh ta thực hiện 
những nghiệp (X4) thiện và bất thiện. Nghiệp 
lực của chúng, căm rê trong những phiền não này, 
có tiềm năng để tạo ra sự hiện hữu mới sau khi 
chết. Khi đã có sự hiện hữu mới, thì già, đau, chết 
và sầu, bi, khổ, ưu, và não cũng sẽ xảy ra. Vì thế 
anh ta không thê thoát khỏi vòng luân hồi. 

Bởi lẽ ấy Đức Phật mới nói: ““Đø đó, này 
các T}ỳ-kheo, các ông nên thường XHYÊNH sHỳ xét 
tâm của mình nh sau: “Trong một thời gian dài 
tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham, sân, và sỉ.° Này 
các Tỳ-kheo, do những phiền não của tâm mà 
các chúng sinh bị ô nhiễm; với sự thanh tịnh của 
tâm các chúng sinh dược thunh tịnh. ” 
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Rồi Đức Phật tiếp tục bài Pháp của Ngài 
như vầy: 

“Này các Tỳ-kheo, các ông có thấy bức 
tranh gọi là Du Hành ' không? 

“Thưa có, bạch Đức Thế Tôn. ” 

“Ngay cả bức tranh gọi là 'Du Hành" ấy, 
với sự đa dạng của nó, cũng do tâm hoạ thành, tuy 
vậy tâm thậm chí còn đa dạng hơn cả bức tranh 
goi là “Du Hành ` đó nữa. ” 

Ở đây bức tranh được gọi là “anh du 
hành. ° Sở dĩ nó được đặt tên như vậy là vì những 
người Bà-la-môn Sankhas vẽ nó và mang theo khi 
đi du hành để thuyết giảng giáo pháp của họ. 
Sankhas là một phái của những người Bà-la-môn 
theo dị giáo. Sau khi làm một khung vải, họ vẽ 
những bức tranh khác nhau mô tả những sanh thú 
tốt và xấu trên đó để minh hoạ sự thành công và 
thất bại của kiếp người . Và rồi họ đem nó đi đây 
đó trong những cuộc du hành của họ. Họ sẽ phô 
bày nó cho mọi người xem và giải thích “nếu một 
người làm điều này, thì họ sẽ gặt quả này; nếu một 
người làm điều kia họ sẽ gặt quả kia.” 

Những bức tranh này rất kỳ diệu. Nhưng 
tâm người thậm chí còn kỳ diệu hơn cả những bức 
tranh ấy. Đó là vì, trước tiên họ phải nghĩ cách làm 
thế nào để vẽ những bức tranh này lên khung vải. 
Và rồi họ phải vẽ những bức tranh như thế nảy như 
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thế nọ theo ý nghĩ của họ. Nhưng đôi khi có thê họ 
có ý nghĩ vẽ một viên ngọc sáng hơn cả ánh sáng 
mặt trời. Mặc dù họ có ý định làm điều đó, nhưng 
thực sự họ lại không thể làm được. Chính vì lý do 
ấy tâm còn đa dạng hơn cả bức tranh vẽ trên khung 
vải. Do đó Đức Phật mới nói: “Ngay cả bức tranh 
gọi là 'Du Hành" ấy, với sự đa dạng của nó, cũng 
do tâm hoạ thành, nhự vậy tâm thậm chí côn đa 
dạng hơn cả bức tranh gọi là 'Du Hành đó nữa. `” 

“Do đó, này các T)-kheo, các ông nên 
thường xuyên suy xét tâm của mình như sau: 
“Trong một thời gian dài tâm này đã bị ô nhiễm 
bởi tham, sân, và sỉ.` Này các Tỳ-kheo, do những 
phiên não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm; 
với sự thanh tịnh của tâm các chung sinh được 
thanh tịnh. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một hạng 
loại của các hữu tình chúng sinh nào lại đa dạng 
như hạng loại của các hữu tình chúng sinh trong 
cối bàng sanh. Ngay cả những chúng sinh trong 
cõi bàng sanh ấy cũng do tâm mà bị đa dạng hoá, 
tuy thế tâm thậm chí đa dạng hơn các chúng sinh 
trong cõi bàng sanh đó. ” 

Điểm quan trọng ở đây là sự đa dạng của 
các sinh vật trong cõi bảng sanh (súc sanh) phản 
ánh tính đa dạng của các nghiệp quá khứ đã khiến 
cho chúng phải tái sanh như các con vật ấy. Và sự 
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đa dạng của nghiệp thì lại xuất phát từ sự đa dạng 
của tham ảI (anh). 

Các con chim cút, gà gô v.v...không tích 
luỹ các nghiệp đa dạng trong những kiếp sống 
trước của chúng với ý nghĩ: “Ta sẽ trở thành đa 
dạng theo cách như thế này, như thế nọ.” Nhưng khi 
nghiệp lực của một nghiệp quá khứ nào đó chín 
mùi, nó sẽ tạo ra quả tái sanh làm một loài tương 
xứng như chim, gà v.v... Và sự đa dạng trong dáng 
vẻ bề ngoài cũng như lối sống, v.v... của chúng bắt 
nguồn trong các loài này. Nói cách khác các chúng 
sinh xuất hiện trong các loài đặc biệt trở thành đa 
dạng theo cách thích hợp với chủng loại ấy. Như 
vậy tính đa dạng được hoàn thành trong các chủng 
loại, và các loài thì lại phản ánh nghiệp (kamma). 

Chăng hạn, nếu trong kiếp quá khứ quý vị 
đã tích luỹ một thiện nghiệp để trở thành người, thì 
khi nghiệp lực của nó chín mùi, quý vị sẽ tái sanh 
trong chủng loại người thích hợp, và năm thủ uẫn 
được tạo ra tuỳ thuộc vào chủng loại ấy. Đó là lý 
do vì sao cha mẹ và con cái thường thường giống 
nhau. Cũng vậy, nếu trong kiếp quá khứ quý vị đã 
tích luỹ một bắt thiện nghiệp đề trở thành một con 
chim cút trong cõi súc sanh, và khi nghiệp lực của 
nó chín mùi, nghiệp lực ấy sẽ đưa quý vị đến 
chủng loại thích hợp của chim cút, và tạo ra năm 
thủ uấn tuỳ theo loài đó. Bởi thế sự đa dạng được 
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thành tựu do chủng loại, và chủng loại phản ánh 
nghiệp. 

Khi đang tích tạo một thiện nghiệp trong 
kiếp trước, nếu quý vị có tâm tham muốn các dục 
lạc để thọ hưởng trong kiếp sau, thì khi nghiệp đó 
tạo ra quả của nó trong kiếp nảy, quý vị sẽ có 
nhiều tham muốn thọ hưởng các dục lạc. Quý vị sẽ 
là một người có tánh tham. Mối tương quan nhân 
quả như vậy cũng áp dụng cho một người tánh sân, 
tánh si, tánh ngã mạn, ganh ty hay tật đó. 

Lại nữa, trong một kiếp trước, khi đang tích 
tạo một thiện nghiệp, nếu quý vị có đức tin 
(saddha) mạnh mẽ nơi Tam Bảo và tin nơi nghiệp 
và quả của nghiệp, v.v... khi nghiệp đó chín mùi 
và tạo ra quả trong kiếp này quý vị sẽ là một người 
có đầy đủ đức tin. Quý vị sẽ có một căn tánh đức 
tin. 

Lại nữa, trong kiếp trước, khi đang tích tạo 
thiện nghiệp, nếu có tâm từ (mnefia) mạnh mẽ đi 
kèm, hoặc được vây quanh bởi một trong các bậc 
thiền tâm từ (metfa jhanas), thì khi nghiệp đó cho 
quả trong kiếp kế, quý vị sẽ là một người có đầy đủ 
lòng từ và có một căn tánh từ ái. 

Lại nữa, trong kiếp trước, khi đang tích tạo 
thiện nghiệp, nếu nó được vây quanh bởi trí tuệ 
mạnh mẽ như minh sát trí, thì khi nghiệp đó cho 
quả trong kiếp kế, quý vị sẽ có một căn tánh trí tuệ 
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và một cái tâm nhạy bén. Còn nếu minh sát trí 
giống như hành xả trí (sankharupekkhafiana) trở 
thành nghiệp lực để cho quả của nó trong kiếp kế, 
quý vị sẽ có trí tuệ rất nhạy bén và mạnh mẽ để 
chứng đắc Niết-bàn (M/bbana). Nếu quý vị thực 
hành thiền chỉ (samzíha) và thiền minh sát 
(vipassana), quý vị có thê nhanh chóng thê nhập tứ 
thánh đế. 

Chính vì lý do này Đức Phật đã dạy như 
sau: 

“Do đó, này các T)-kheo, các ông nên 
thường xuyên suy xét tâm của mình như sau: 
“Trong một thời gian dài tâm này đã bị ô nhiễm 
bởi tham, sân, và sỉ.` Này các Tỳ-kheo, do những 
phiên não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm; 
với sự thanh tịnh của tâm các chung sinh được 
thanh tịnh. 

Trong Trung Bộ Kinh (Majjihimäa Nikãya) 
có một bài Kinh gọi là Kinh Tiểu Nghiệp Phân 
Biệt (Cữlakammavibhanga Sufta). Tôi muốn giải 
thích tính đa dạng của Nghiệp và quả của nghiệp 
quả dựa trên bài Kinh đó. 

Một thời Đức Thế Tôn trú tại Sãvatthi (Xá- 
vệ) rong khu rừng của Jeta (K)-đà), Vườn của 
ông Anathapindika (Cáp-cô-độc). Rồi thanh niên 
Subha, con trai của Todeyya, đã đi đến Đức Thể 
Tôn và nói lên những lời chào hỏi. Sau khi nói 
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những lời chào hỏi thân thiện xong, thanh niên 
Subha ngôi xuống một bên và hỏi Đức Thế Tôn 
mười bốn câu hỏi liên quan đến sự đa dạng của 
Nghiệp và quả của nghiệp. 

Tại sao anh ta lại hỏi những câu hỏi này? 
Theo chú giải Kinh Trung Bộ, cha anh ta, Bà-la- 
môn Todeyya, là quốc sư của Vua Kosala. Do tính 
tình vô cùng bỏn xẻn nên sau khi chết đã tái sanh 
làm một con chó ngay trong căn nhà của minh. 
Đức Phật xác định điều này cho Subha biết bằng 
cách kêu con chó đào kho tảng mà cha Subha đã 
chôn trước khi ông ta chết. Sự việc này đã khơi 
dậy niềm tin của Subha nơi Đức Phật và giúp anh 
ta đi đến gần để hỏi về những vậnh hành của 
nghiệp. Bây giờ quý vị sẽ lắng nghe mười bốn câu 
hỏi của anh ta: 

“Thưa Tôn-gii Œ6oattma, do nhân gì, 
duyên gì giữa loài người với nhau tại sao lại có 
người hạ liệt và người cao thượng?” Chúng ta 
thấy con người có : 

(1 người đoán thọ và (2) người trường thọ, 

(3) người hay đau ốm (4) người khoẻ mạnh, 

(5) người xấu xí (6) người xinh đẹp, 

(7) người không có nh hưởng (8) người có 
ảnh hưởng, 

(9) người nghèo khó (10) người giàu sang, 
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(11) người thuộc gia đình thấp hèn (12) người 
thuộc gia đình cao qH, 
(13) người ngu dốt và (14) người thông mình. 

Nguyên nhân của những tình trạng này là 
g8) thưa Tôn-giả (ofama, giữa con Hgười với 
nhau lại thấy có thấp hèn và cao thượng?” 

Đức Phật đã trả lời những câu hỏi của anh ta 
theo cách văn tắt trước: 

“Này thanh miên Subha, các chúng sinh là 
chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp; 
họ sinh ra từ nghiệp, bị tri buộc vào nghiệp, có 
nghiệp là nơi nương tựa của họ. Chính nghiệp 
phân biệt các chúng sinh thành hạ liệt và cao 
thượng vậy. ” 

Kế đó Subha thỉnh cầu Đức Phật giải thích 
bài Pháp theo chỉ tiết như sau: 

“Tôi không hiểu rõ ý nghĩa lời dạy của 
Tôn-giả Gotama, lời dạy văn tắt không có giảng 
giải ý nghĩa theo chỉ tiết. Tôi sẽ vô cùng sung 
sướng, nếu Tôn-giả Gotama dạy Pháp cho tôi để 
tôi có thể hiểu được chỉ tiết ý nghĩa của lời Tôn- 
giả Gotdrmda nói. ” 

Vì sao Đức Phật lại dạy theo cách đó dễ 
người nghe không thể hiểu được ý nghĩa lời dạy 
của ngài? Bởi vì những người Bả-la-môn tự kiêu 
đến mức họ tự xem mình là thông minh nhất trong 
thiên hạ. Nếu ngay lúc đầu Đức Phật đưa ra những 
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câu trả lời chi tiết liền, có thể họ sẽ nói rằng họ 
cũng hiểu ý nghĩa lời dạy của Đức Phật là như vậy. 
Đó là lý do vì sao Đức Phật đã trả lời những câu 
hỏi theo cách vắn tắt trước. Nhưng khi thanh niên 
Subha lại thỉnh cầu giảng giải Pháp một cách chỉ 
tiết, lúc đó Đức Phật mới đưa ra những câu trả lời 
theo tuần tự. 

Trước khi đi vào giải thích những câu trả lời 
của Đức Phật. Tôi muốn bàn qua về quy luật của 
Nghiệp và quả của nghiệp. Điều này sẽ làm cho sự 
hiểu biết của chúng ta về những câu trả lời của 
Đức Phật được sâu hơn. Có thể nói quy luật của 
nghiệp và quả của nghiệp rất thâm sâu và khó thấy 
rõ đối với hàng phàm phu. Nó là cốt lõi của giáo 
pháp Đức Phật. Để được là một người Phật tử 
chân chánh, điều quan trọng nhất là phải hiểu và có 
niềm tin vững chắc nơi quy luật của nghiệp và quả 
của nghiệp. Do đó chúng ta phải rất chú ý đến 
những sự giải thích của nó. 

Theo Giáo Lý của Đức Phật, trong một cái 
búng tay có nhiều triệu tiến trình tâm ý môn sanh 
và diệt. Trong mỗi tiến trình ý môn này có bảy tốc 
hành tâm /avanas), và nghiệp được hình thành 
trong đó. Đặc biệt Tư (cefana) của những sát-na 
tốc hành nảy được gọi là nghiệp. Tuy nhiên theo 
chương nói về nghiệp duyên (kamưuapaccay4) của 
bộ Patthana thì năng lực (nghiệp lực) của những 
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tâm hành trong các sát-na tốc hành cũng được gọi 
là Nghiệp. Trước hết quý vị nên ghi nhớ sự kiện 
này trong tâm. 

Ở đây, nghiệp có bốn loại: Nghiệp được 
cảm thọ (quả) ngay trong kiếp hiện tại hay còn gọi 
là hiện báo nghiệp (đ/ƒhadhamma-vedaniya- 
kamma), nghiệp được cảm thọ vào lúc tái sanh hay 
còn gọi là sanh báo nghiệp (⁄2apaja-vedaniya- 
kamma). nghiệp được cảm thọ trong một kiếp nào 
đó sau kiếp đó hay còn gọi là hậu báo nghiệp 
(aparapariya-vedaniya-karmmma), và nghiệp không 
còn giá trị hay vô hiệu nghiệp(ahosi-kamma). 

“Hiện báo nghiệp” có nghĩa là nghiệp mà 
quả của nó được cảm thọ trong dòng tương tục 
danh sắc hiện tại (zabhãva) này. “Sanh báo 
nghiệp” là nghiệp mà quả của nó được cảm thọ vào 
kiếp kế kiếp hiện tại. “Hậu báo nghiệp” là nghiệp 
mà quả của nó được cảm thọ trong một tương tục 
danh sắc kế tiếp nào đó thay vì ngay kiếp hiện tại 
hoặc kiếp kế kiếp hiện tại. “Vô hiệu nghiệp” là 
nghiệp mà thường được nói là có nghiệp nhưng 
không có quả của nghiệp (trong hiện tại), và sẽ 
không có quả của nghiệp (trong tương laI). 

Trong số này, (1) tư (cefana) thiện hoặc bất 
thiện của tốc hành tâm thứ nhất trong bẩy tốc hành 
được go là “hiện báo nghiệp.” Nó cho quả của nó 
trong cùng dòng tương tục danh sắc này. Còn nếu 
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nó không cho quả, nó được gọi là “vô hiệu nghiệp” 
(ahosi kamưna), “có nghiệp, nhưng không có quả 
của nghiệp, tức ngay hiện tại không có quả và cũng 
sẽ không có quả trong tương lai, chỉ là nghiệp 
(Kamma) theo tên gọi mà thôi. 

Tư (cefana) của tốc hành tâm thứ bảy hoàn 
thành mục đích của nó được gọi là “sanh báo 
nghiệp.” Hoàn thành mục đích ở đây có nghĩa là 
hoàn thành mục đích trong việc bồ thí, trì ĐIỚI... 
hay trong việc sát sanh, trộm cắp v. v... của nó. 
Khi tư này có được ưu thế về các điều kiện hay 
duyên thích hợp và được hỗ trợ của sự lập lại bởi 
các tốc hành tâm trước (asevan4), nó sẽ cho quả 
của nó trong tương tục danh sắc kế tiếp. Nếu nó 
không cho quả, nó trở thành “vô hiệu nghiệp”, 
nghiệp chỉ theo tên gọi. 

Tư (cefana) của năm tốc hành nằm giữa tốc 
hành thứ nhất và thứ bảy này được gọi là “hậu báo 
nghiệp” hay nghiệp được cảm thọ từ kiếp thứ hai 
đồ đi. Nghiệp nảy có tiềm lực cho quả trong tương 
lai khi gặp cơ hội thuận tiện, như tạo ra năm uân 
trong sát-na tục sanh. Bao lâu nó chưa cho quả, 
tiềm lực này sẽ nằm dưới tương tục danh- -sắc của 
người ấy. Và cho đù vòng luân hồi này có tiếp tục 
bao lâu chăng nữa, nó sẽ chăng bao giờ trở thành 
vô hiệu nghiệp cho đến lúc nhập Vô Dư Niết Bàn 
(Parinibband). 
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Tư (cefana) của tốc hành thứ nhất, có đủ 
sức mạnh nhờ không bị (ñghiệp) đối nghịch ngăn 
cản và nhờ có được ưu thế của duyên, và duyên ấy 
chắc chắn khởi lên như một hành nghiệp thuộc loại 
thích hợp đi trước, sẽ cho quả của nó trong cùng 
tương tục danh và sắc này, được gọi là “hiện báo 
nghiệp.” Vì trong khi tư thuộc tốc hành thứ nhất, 
có hiệu lực theo cách đã nói, hữu ích cho những gì 
kết hợp với tính chất đặc biệt của nó trong dòng 
tương tục tốc hành. Nó lại có ít sức mạnh đối với 
các phương diện khác. Nó có ít kết quả do thiếu sự 
lập lại (2sevana). Vì những lý do này nó không 
phải là loại nghiệp được chờ đợi ngoài dòng tương 
tục danh sắc hiện tại và chờ đợi nhận được một cơ 
hội như hai loại nghiệp khác. Nói khác hơn nó cho 
quả của nó ngay trong hiện tại chỉ như quả đơn 
thuần, như một bông hoa đơn thuần vậy thôi. 
Những gì được nói ở đây cần phải hiểu là nó 
không tạo ra bất kỳ một sự tái sanh trong tương lai 
nảo, cũng giống như bông hoa không sanh ra quả 
vậy. Ngược lại, hai loại nghiệp kia — sanh báo 
nghiệp và hậu báo nghiệp — tạo ra quả trong kiếp 
kế và kiếp sau kiếp kế, có thể tạo ra quả tái sanh và 
cho quả lớn hơn. 

“Nhưng nếu nó không cho quả” : sự cho quả 
của nghiệp chỉ xảy ra do sự hợp lực đúng lúc của 
các điêu kiện (duyên) thích hợp. Không có sự hợp 
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lực đúng lúc của các điều kiện như vậy nó không 
thể cho quả của nó trong tương tục danh & sắc đó. 
Chúng ta hãy lấy việc cúng đường lảm ví dụ. Để 
cho tư thuộc tốc hành tâm thứ nhất tạo ra quả trong 
tương tục danh & sắc đó, người cúng dường phải 
là người có giới đức và người thọ nhận phải là một 
bậc thánh A-la-hán hay thánh Bắt-lai (4nahàm) 
vừa xuất khỏi thiền diệt (diệt thọ tưởng định); vật 
cúng dường phải có được một cách chân chánh; 
người cúng dường phải có tư (chủ ý) mạnh mẽ và 
tâm hoan hỷ trước, trong và sau khi cúng dường; 
người ấy phải có đủ niềm tin nơi nghiệp và quả của 
nghiệp, v. v...Nếu những yếu tố này không thỏa 
mãn, nó không thể cho quả trong tương tục danh & 
sắc đó. 

Đề hiểu rõ hơn, tôi muốn liên hệ ra đây một 
câu chuyện xảy ra trong thời Đức Phật của chúng 
ta: 

Punna, cha của Uttarã — Nandamaãtä, là một 
người rất nghèo của vùng Rãjagaha (Vương X4) và 
làm công cho phú hộ Sumana. Punna và vợ có đức 
tin vững mạnh nơi Tôn-giả Xá-lợi-phất. Vào một 
ngày lễ hội nọ, mặc dù chủ của ông cho nghỉ một 
ngày, song ông vẫn đi làm việc trong cánh đồng, 
bở vì ông quá nghèo nên không thể vui thú gì 
được. Trong lúc ông đang làm việc trên cánh đồng, 
Tôn-giả Xá-lợi-phất đi đến, ngồi gần cánh đồng 
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của ông ta và nhập vảo thiền diệt 
(nirodhasamapatíi). Punna rất vui sướng khi nhìn 
thấy Tôn-giả Xá-lợi- phất. Ông đã cúng dường cây 
tăm xia răng và nước uông sau khi ngài xuất thiên. 
Rồi Tôn-giả Xá-lợi-phất ra đi. Vào lúc đó, vợ của 
Punna cũng mang thức ăn cho chồng đến và gặp 
Tôn-giả Xá-lợi-phất. Bà nghĩ trong tâm: "Đôi lúc 
ta có vật cúng dường thì không có người thọ nhận; 
nhiều khi có người thọ nhận nhưng do hoàn cảnh 
khốn khó ta lại không có của cúng dường. Thật 
may mắn làm sao, hôm nay ta vừa có được ngài 
Xá-lợi-phất như là người thọ nhận và cũng vừa có 
vật thực để cúng dường!” Vì thế bà rất vui sướng 
cúng dường thức ăn mà bả mang theo đến Tôn-giả 
Xá-lợi-phất. Xong xuôi bà quay trở về nhà để nấu 
nổi cơm khác và mang ra cho chồng. Chồng bà rất 
hoan hỷ khi nghe việc bà cúng dường, đến Tôn-giả 
Xá-lợi-phất. Sau bữa ăn, ông nằm xuống nghỉ một 
lát. 

Lúc thức dậy, ông thấy cánh đồng ông cày 
khi sáng đã biến thành vàng. Ông trình báo sự việc 
lên đức Vua, vị này đã cho những chiếc xe bò đến 
để đem số vàng ấy về. Nhưng khi lính của vua 
chạm tay vào nó và nói rằng vảng này là của đức 
Vua, nó biến thành đất trở lại. Vì thế mà, vàng đã 
được gôm lại nhân danh Punna. Đức Vua phong 
cho ông tước hiệu Bahudhanasetth, Phú Hộ Đa 
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Sản. Ông xây một căn nhà mới, vả, vào ngày 
khánh thành, ông tô chức một cuộc đại thí đến Đức 
Phật và chư Tăng. Khi Đức Phật phúc chúc, ông, 
vợ ông vả con gái Uttarã - Nandamätã đều trở 
thành thánh nhập lưu (Søfãpanna). 

Trong trường hợp này, Punna và vợ ông là 
những người giới đức. Vật cúng dường của họ có 
được một cách chân chánh. Tâm họ trong sáng 
không uế nhiễm khi cúng dường. Họ có niềm tin 
vững chắc nơi nghiệp và quả của nghiệp. Họ thực 
sự hoan hỷ trước, trong và sau khi cúng dường. Và 
yếu tổ quan trọng nhất ở đây, người thọ nhận, Tôn- 
giả Xá-lợi- phất, là một bậc A-la-hán vừa xuất khỏi 
thiền diệt (diệt thọ tưởng định). Do có sự hợp lực 
của các điều kiện hay duyên cần thiết, tư thuộc tốc 
hành thứ nhất của tiến trình ý môn của ông trong 
lúc cúng dường đã tạo ra một kết quả lớn ngay 
trong kiếp sống đó. Loại nghiệp này được gọi là 
hiện báo nghiệp hay nghiệp cảm thọ quả ngay 
trong hiện tại (đ7/†hadhamma-vedaniya-kamma). 

Mặc dù kết quả này dường như quá lớn 
thực, song nó lại rất nhỏ so với những quả báo xảy 
ra trong tương lai như tư thuộc tốc hành thứ bảy và 
tư thuộc năm tốc hành khác của ông ta sẽ cho. 
Sanh báo nghiệp (wupapajja-vedaniya-kamma), vôn 
là tư (cefana) chín mùi của tốc hành thứ bảy, sẽ 
cho kết quả rất kỳ diệu sanh lên cõi trời vào kiếp 
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kế của ông ta. Và Hậu báo nghiệp (aparapariya- 
vedaniya-kamma), vốn là tư chín mùi thuộc năm 
tốc hành kia, sẽ tạo ra kết quả thù thắng và lâu dài 
khác trong những kiếp sống tương lai. Chính là vì 
ông đã tích lũy được vô sô nghiệp thiện trước, 
trong vả sau cúng dường đó. Nếu quý vị nhớ rằng 
trong một cái búng tay có hàng triệu tiến trình tâm 
ý môn sanh lên và diệt, và nghiệp được tạo thành 
trong bảy tốc hành tâm của mỗi tiến trình ý môn 
nảy, quý vị sẽ hiểu lý do tại sao lại có rất nhiều 
thiện nghiệp đã được ông ta tích lũy đến như vậy. 

Nghiệp bốn loại khác ở đây là: trọng nghiệp 
(garuka-kamma), thường nghiệp (acinna-kamma), 
cận tử nghiệp (asanna-kammm4), và tích lũy nghiệp 
(katatIa-kam1). 

“Trọng” nghiệp bao gồm nghiệp bất thiện 
rất bất lợi, đáng khiến trách và nghiệp thiện cực 
mạnh và lợi ích. Có thể nói trọng nghiệp là một 
loại nghiệp cực mạnh buộc phải tạo ra tái sanh 
trong kiếp kế. Không một nghiệp nào khác có thê 
ngăn được nó làm như vậy. Khi có nhiều trọng 
nghiệp thì trọng nghiệp thiện hay bất thiện nào 
nặng nhất sẽ dành ưu tiên trong việc cho quả (chín 
mùi). 

Trọng nghiệp bắt thiện gồm: 

Giết mẹ; 

Giết cha; 
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Giết một bậc A-la-hán; 

Với ác ý làm cho Đức Phật chảy máu; 

Làm cho chư tăng đang sống hòa hợp phải 
chia rẽ; 

Chấp thủ tà kiến phủ nhận luật nhân quả 
(niyata-micchä-dilhi), cho đến lúc chết cũng 
không chịu từ bỏ. 

Trong số những nghiệp nảy, người làm bất 
kỳ nghiệp nào trong năm loại nghiệp đầu dù chỉ 
một lần cũng gánh chịu trọng nghiệp bất thiện. 
Nhưng đối với loại cuối — chấp thủ tà kiến phủ 
nhận luật nhân quả (iyafa-miccha-di/fh¡), thì chỉ 
chấp thủ nó cho đến giây phút lâm chung mới trở 
thành trọng nghiệp bất thiện. Ba ví dụ của loại tà 
kiến này rất thường được đề cập là: 

Vô hành kiến (akiriyadi†‡hi) phủ nhận hành 
vi của các thiện pháp và bất thiện pháp (dhamưnas). 

Vô nhân kiến (ahefukadiffhi) phủ nhận nhân 
của các quả hay nói cách khác không tin quả hiện 
tại là do nhân quá khứ. 

Vô quả kiến (nafthikadifhi) phủ nhận quả 
của nhân, tức không tin nghiệp sẽ cho ra quả. 

Loại tà kiến cố định này nghiêm trọng đến 
mức nó sẽ khiến cho một người phải chịu khổ 
trong địa ngục cả một đại kiếp (gồm bốn tiêu kiếp— 
thành, trụ, hoại và không — tạo thành hệ thống thế 
gian này) hay hơn thế nữa. Bao lâu nghiệp lực của 
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tà kiến này chưa dứt, ngay cả khi thế gian này bị 
tiêu hủy vào cuối của một đại kiếp và các chúng 
sinh trong cõi dục được tái sanh lên phạm thiên 
giới (brahma worid), người ấy vẫn không thể thoát 
khỏi địa ngục. Lúc đó, thay vì tái sanh trong cõi 
người hay cõi chư thiên để tu tập thiền định, người 
ây sẽ phải tái sanh vào địa ngục của một hệ thống 
thế gian khác (địa cầu khác) đang trong giai đoạn 
trụ. 

Tuy nhiên, nếu người ấy từ bỏ tà kiến đó 
trước giây phút cận tử, nó không còn là một trọng 
nghiệp bất thiện và họ sẽ không phải gánh chịu quả 
khổ nữa. Dighanakha paribbäjaka, cháu của Tôn- 
giả Xá-lợi-phất là một ví dụ. Ông này chấp vào 
đoạn kiến. Nhưng sau khi nói chuyện với Đức 
Phật, ông từ bỏ tà kiến ấy. Đó là một trong những 
lý do vì sao ông trở thành bậc thánh nhập lưu sau 
khi nghe kinh Trường Trảo —Dighanakha SutIa. 

Trọng nghiệp thiện là tám thiền chứng được 
duy trì cho đến giây phút cận tử. Chúng được gọi 
là đại hành nghiệp /mahagsafa kamma). Tuy nhiên 
nếu những thiền chứng này không được duy trì cho 
đến sát-na cận tử, chúng không còn là trọng nghiệp 
thiện nữa. 

Thường nghiệp (2cia-karmmmna) là những gì 
được làm một cách liên tục, thường xuyên và lập 
đi lập lại nhiều lần. Khi có những nghiệp làm 
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thường xuyên và những nghiệp làm không thường 
xuyên, nghiệp làm thường xuyên (hưởng nghiệp) 
sẽ chiếm ưu tiên cho quả. Khi có vài thường 
nghiệp, thì nghiệp làm thường xuyên nhất, dù 
thuộc hành vi tốt hay xấu, sẽ chiếm ưu tiên cho 
quả. Một ví dụ cho loại nghiệp này là gia chủ 
Dhammika. Người nảy đều đặn làm việc bố thí 
trong suốt cuộc đời của mình. Vào giây phút cận 
tử dầu hiệu của thiện nghiệp ấy (nghiệp tướng) đã 
xuất hiện và ông thấy các vị chư thiên từ thiên giới 
đi xuống trên những cô thiên xa lộng lẫy của họ để 
đón rước ông. 

“Cận tử” Nghiệp là những hình ảnh sinh 
động được nhớ lại vào lúc sắp chết; những hình 
ảnh sinh động ấy là nghiệp cận tử. Khi một người 
sắp chết nhớ đến một nghiệp nảo đó (đã làm trong 
quá khứ), họ sẽ tái sanh theo nghiệp đó. Hoàng- 
hậu Mallika là một ví dụ điển hình. Mặc dù bà là 
một Phật tử rất mộ đạo, vảo giây phút cận tử của 
mình bả đã nhớ đến một việc làm sai trái trong 
kiếp đó và vì thế phải tái sanh vào địa ngục. Tuy 
nhiên nghiệp bất thiện ấy không phải là một nghiệp 
nghiêm trọng, vì thế sau vài ngày bà thoát khỏi địa 
ngục và tái sanh thiên giới. 

Nghiệp không gồm trong ba loại nói trên 
thường được lập đi lập lại gọi là “tích luỹ nghiệp”. 
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Nghiệp này sẽ tạo ra kiết sanh (hức fái sanh) nêu 
những loại nghiệp khác thất bại. 

Ở đây, trọng nghiệp cho quả trước các 
nghiệp kia và đó cũng là lý do vì sao nó được gọi 
như vậy. Khi không có trọng nghiệp, những gì 
được làm nhiều nhất (thường nghiệp) sẽ cho quả. 
Khi thường nghiệp không có thì cận tử nghiệp cho 
quả. Khi cận tử nghiệp cũng không có thời nghiệp 
nghiệp đã được làm ngay trong kiếp đó hay các 
kiếp trước, thường gọi là “tích luỹ nghiệp”, sẽ cho 
quả. 

Nghiệp được chia thành bốn loại khác là: 
sanh nghiệp /anakaq), trì nghiệp (upafthambhaka), 
chướng nghiệp (papilaka) và đoạn nghiệp 
(upaghataka). 

“Sanh” /anaka) nghiệp có cả thiện lẫn bất 
thiện, Nó tạo ra ngũ uân quả vào lúc tái sanh (thời 
tục sanh) và trong suốt quá trình của một hiện hữu 
(thời bình nhật). Tất nhiên chỉ nghiệp nào chín mùi 
đúng vào lúc cận tử mới tạo ra kiết sanh của kiếp 
kê. 

“Trì” (upatthambhaka) nghiệp không thể 
tạo ra quả, nhưng khi quả đã được tạo ra trong dự 
phòng của kiết sanh (thức tái sanh) bởi một nghiệp 
khác, nó củng cô hay làm cho lạc hoặc khô đã sanh 
được kéo dài. Chăng hạn, sau khi một sanh nghiệp 
thiện tạo ra kiết sanh trong cõi người, frì nghiệp sẽ 
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giúp để kéo dài sự sống của người đó, giữ cho anh 
ta khoẻ mạnh, đem lại cho anh ta một cuộc sống 
hạnh phúc, v.v... 

“Chướng” („papïlaka) nghiệp làm thất bại 
và ngăn cản lạc hoặc khô đã sanh và không cho 
phép nó kéo dài khi quả đã được tạo ra trong dự 
phòng của kiết sanh bởi nghiệp khác. Nó cắt đứt 
quả của nghiệp khác nhưng không cho quả riêng 
của nó. Chẳng hạn, khi một chúng sinh sanh vào 
cối người do một sanh nghiệp thiện, chướng 
nghiệp có thể làm cho người này bị bệnh để ngăn 
không cho anh ta hưởng quả hạnh phúc do sanh 
nghiệp thiện của anh ta đem lại. 

Đoạn („pagharaka) nghiệp tự nó cũng có cả 
thiện lẫn bất thiện. Nó cắt đứt nghiệp yếu và làm 
cho quả riêng của nó sanh lên. Nó cũng giống như 
môt lực đối nghịch chặn đứng một mũi tên đang 
bay, làm cho mũi tên này phải rơi xuống vậy. 
Chẳng hạn, sau khi một chúng sinh được sanh làm 
chư thiên do nhờ sanh nghiệp thiện, một đoạn 
nghiệp bắt thiện nào đó bất ngờ chín mùi làm cho 
vị chư thiên này phải chết và đi đến một trong bốn 
khổ cảnh. 

Cách hiểu khác: Khi một nghiệp đã được 
làm và có sự sanh khởi của danh và sắc do quả của 
nghiệp đã làm đó, hoặc trong thời tục sinh hoặc 
trong thời bình nhật, thì nghiệp đó được gọi là 
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“sanh nghiệpˆ. Khi một nghiệp nào đó đã được làm 
và quả khả ý hay bất khả ý do nghiệp khác sanh ra, 
nếu sự sanh của nó được thuận tiện và thời gian 
duy trì của nó được trợ giúp và kéo dải nhờ sự 
ngăn chận những điều kiện bất lợi can thiệp vào và 
nhờ sự sanh khởi của những điều kiện vốn sẽ tăng 
cường cho nó, thì nghiệp đó là “trì nghiệp”. Khi 
một nghiệp nào đó đã được làm và quả thiện hay 
bất thiện do sanh nghiệp tạo ra bị cản trở bởi nó 
trong hình thức ốm đau bệnh hoạn hay do tứ đại 
bất an, thì nghiệp đó là “chướng nghiệp. Nhưng 
khi một nghiệp nào đó đã được làm và do nghiệp 
này quả của nghiệp khác bị sụp đồ và bị cắt đứt 
mặc dù nó được xem là thích hợp để kéo dài lâu 
hơn bởi tính hiệu quả của nghiệp đã tạo ra nó, thì 
nghiệp đó được gọi là “đoạn nghiệp". 

Chúng ta hãy lấy trường hợp của Đề-bà-đạt- 
đa (Devadaa) như một ví dụ để giải thích bốn loại 
nghiệp này: sanh nghiệp thiện của ông khiến ông 
được sanh ra trong một gia đình hoàng tộc. Nhờ 
sanh nghiệp thiện này và trì nghiệp giúp đỡ, ông 
tiếp tục được sống trong hạnh phúc. Sau đó, do 
những việc làm ác của ông, ông bị Tăng (sa¡gha) 
sa thải, chướng nghiệp bắt đầu làm việc: mọi người 
khinh bỉ ông. Tội chia rẽ Tăng là một đoạn nghiệp, 
nó khiến cho ông phải tái sanh vào địa ngục. 


37 


Sự nối tiếp của nghiệp và quả của nghiệp 
trong mười hai loại nghiệp kể trên, bản chất đích 
thực của nó như thế nảo thì chỉ có Trí về Nghiệp 
Báo?” (Kammavipakañana) của Đúc Phật mới rõ 
ràng, đây là một loại trí mà các vị đệ tử không có 
được. Tuy nhiên sự nối tiếp của nghiệp và qủa 
cũng có thể nhận biết bởi một người đang hành 
Minh-sát ( Vipassana). 

Với kiến thức về quy luật Nghiệp Báo này 
trong tâm, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thấy xem 
Đức Phật đã trả lời như thế nào mười bốn câu hỏi 
của thanh niên Bả-la-môn Subha theo tuần tự. 

“Này, thanh niên, hãy lắng nghe và khéo 
tác ý đến những gì Ta nói. ” 

“Ihưa váng, Tôn-giả, ` thanh niên Bả-la- 
môn Subha trả lời. Lúc đó Đức Thế Tôn nói như 


” 


Sau: 
Câu Trả Lời I 


“Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà 
hay người đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm 
máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ 
bi đổi với các loài chúng sinh. Do nghiệp ấy, thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thán hoại 





2 Trí Biết về Nghiệp và Quả của Nghiệp là một trong mười trí lực 
(dasabalañana) của Đức Phật. 
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mạng chung, bị sanh vào cối đữ, ác thú, đoa xưử, 
địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục, mà trở lại cõi người, thì chỗ nào người 
ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Đây là con 
đường đưa đến đoản mạng, này thanh niên, tức sát 
sanh, tàn nhân, tay lắm máắu, tâm chuyên sát hại 
đả thương, tâm không từ bì đổi với các loài chúng 
sinh. ” 

Tái sanh làm người luôn luôn là quả của 
thiện nghiệp. Tái sanh nơi một trong những ác đạo 
luôn luôn là quả của bất thiện nghiệp. Nếu nghiệp 
sát sanh trực tiếp quyết định mô thức tái sanh, nó 
Sẽ tạo ra tái sanh nơi một trong những cõi dữ (đa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh va Aiula). Nhưng nêu một 
thiện nghiệp tạo ra tái sanh làm người, nghiệp sát 
sanh lúc ấy sẽ tác hảnh theo cách trái ngược với 
cách của thiện nghiệp tạo ra tái sanh bằng cách gây 
ra những bắt lợi mà tột đỉnh của nó là cái chết yêu. 
Lại nữa, mặc dù có thiện nghiệp, nhưng nếu một 
người phạm vào nghiệp sát, thiện nghiệp đó không 
thể làm cho họ được sống lâu, mà thay vào đó họ 
sẽ bị đoản thọ. Nguyên tắc này cũng có giá trị 
tương tự đối với các trường hợp tiếp theo trong đó 
nghiệp bất thiện đi đến chín mùi hay cho quả trong 
kiếp người: trong mỗi trường hợp bắt thiện nghiệp 
sẽ làm giảm hay ngăn chặn thiện nghiệp trách 
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nhiệm cho việc tái sanh làm người bằng cách gây 
ra một loại bất hạnh đặc biệt nào đó tương xứng 
với tính chất đặc thù của nó. 

Tôi muốn liên hệ ra đây một câu chuyện 
trong trường hợp nảy. Tôn-giả Mục- kiền- liên 
(Mogsallana), trong một tiền kiếp đã cố gắng giết 
chết cha mẹ của mình vì những lời xúi giục của 
người vợ. Cha mẹ ngài bị mù, người vợ không 
muốn phục vụ họ. Vì thế cô ta đã dựng lên những 
chuyện xấu về cha mẹ ngài. Do chuyện này, một 
hôm ngài đưa cha mẹ đi qua một cánh rừng đề đến 
một ngôi làng khác bằng xe bò. Khi họ đi qua khu 
rừng, ngài cho xe dừng lại và giả bộ làm một tên 
cướp, ngài đã đánh đấm túi bụi vào cha mẹ mình, 
nhưng họ không chết. 

Thử hỏi trong sự kiện nảy ngài đã chất chứa 
bao nhiêu bất thiện nghiệp? Rất nhiều. Nếu ngài 
đánh cha mẹ ngài trong năm phút ngài đã chất 
chứa nhiều tỷ bất thiện nghiệp. Ý định của ngài là 
giết chết cha mẹ. Ý định đó là một trọng ác nghiệp. 
Nhưng khi ngài nghe những lời lẽ đầy thương tâm 
của cha mẹ bảo ngài chạy (ồn bọn cướp) đi đừng 
lo cho họ, ngài bị tác động sâu xa bởi tình thương 
của họ đối với mình, ngài đã ngưng lại hành động 
tàn ác. Vì lẽ đó tâm ngài tràn ngập niềm hối hận. Ở 
đây chúng ta thấy, trước khi đánh, ngài đã tích 
chứa rất nhiều bất thiện nghiệp liên quan đến cách 
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làm thế nào để giết chết cha mẹ. Và sau khi giết 
xong cũng vậy, mỗi khi nhớ lại hành vi tàn ác của 
mình tâm ngài lại tràn ngập niềm hối hận và khổ 
đau, những tâm trạng ấy cũng là nghiệp bất thiện. 
Khi chín mùi, mỗi tư (m sở) trong những tốc 
hành tâm này sẽ tạo ra những quả xấu nghiêm 
trọng trong những kiếp tương lai. 

Vào lúc thân hoại mạng chung, tư (cefana) 
của tốc hành tâm bắt thiện thứ bảy quyết định mô 
thức tái sanh trong địa ngục. Tư (ceanä) của tốc 
hành tâm thứ hai đến thứ sáu tạo ra tái sanh trong 
địa ngục trong một kiếp sau nữa. Theo cách này 
ngài đã chịu khổ ở rất nhiều địa ngục trong hàng 
triệu năm. Nhưng ngược lại ngài đã hoàn tất các 
Ba-la-mật để trở thành bậc thượng thủ đệ tử thứ 
hai của Đức Phật Gotama (Cổ-đàm). Các Ba-la- 
mật này đã được ngài tích luỹ trong một a-tăng-kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp từ thời Đức Phật 
Anomadassr. Những Ba-la-mật này là những thiện 
nghiệp. Khi một thiện nghiệp tạo ra một sự tái sanh 
làm người thì nghiệp cố gắng giết cha mẹ của ngải 
lai gây ra những điều kiện bất lợi mà tột đỉnh là 
một cái chết yêu. Do nghiệp bất thiện đó ngải đã 
chết với sọ bị đập nát thành từng mảnh trong hơn 
hai trăm kiếp sống. Như vậy khi các Ba-la-mật của 
ngài chín mùi và ngài trở thành một vị thượng thủ 
đệ tử thứ hai trong Giáo Pháp của Đức Phật chúng 
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ta, mặc dù là một bậc A-la-hán, do nghiệp bất thiện 
đó ngài đã phải Bát-niết-bàn (uó-đw Niếr-bàn) với 
đầu và các xương của ngài bị bể vụn thành từng 
mảnh, và đây là một đoạn nghiệp. 

Chúng ta biết, khi trở thành một bậc A-la- 
hán, tâm ngài đã được tịnh hoá, nhưng ngài vẫn 
phải thọ khổ rất nhiều do quả của nghiệp bất thiện 
trước đó. Vì thế Đức Phật nói: 

“Do đó, này các Tỳ-kheo, các người nên 
thường xuyên suy xét tâm của mình như vậy: 
“Trong một thời gian dài tâm này đã bị ô nhiễm bởi 
tham, sân, s1. “Do các phiền não của tâm mà các 
chúng sinh bị ô nhiễm; với sự trong sạch của tâm 
các chúng sinh được trong sạch.” 

Tiếp theo là câu trả lời thứ hai: 


Câu Trả Lời 2 


“Nhưng ở đáy, này thanh niên, có người 
đản ông hay đản bà, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quỷ, có lòng từ, 
sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng 
sinh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nhưng nếu 
người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, không 
sanh vào thiện thú, thiên giới, mà thay vào đó trở 
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lại thân người, thời chỗ nào người đó sanh ra 
người ấy được trường thọ. Này thanh niên, đây là 
con đường đưa đến trường thọ, tức là, từ bỏ sát 
sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết 
tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc của tất cả chúng sinh.” 

Trong trường hợp này thiện nghiệp tránh xa 
sự sát sanh có thê trách nhiệm trực tiếp cho việc tái 
sanh cõi trời hay trường thọ trong kiếp sống làm 
người. Thêm nữa, nếu một người không những 
trảnh xa sát sanh mà còn tạo được những thiện 
nghiệp, như bó thí, hành thiền chỉ hay thiền minh 
sát (vipassana), dựa trên giới bắt sát, những nghiệp 
đó có lợi ích rất lớn và cũng có thể trực tiếp, tạo ra 
sự trường thọ trong kiếp người. Nguyên tắc này 
cũng áp dụng cho tất cả những đoạn nói về sự chín 
mùi của thiện nghiệp. 

Tôn-giả Mahã Kassapa, Tôn-giả Ananda, và 
Tôn-giả Bãkula là những điển hình trong trường 
hợp này. Tôn-giả Mahã Kassapa và Tôn-giả 
Änanda nhập Vô Dư Niết-bàn (Parinibbana — sự 
diệt không còn dự tàn của ngũ uẩn) ở tuôi một 
trăm hai mươi. Tôn-giả Bãkula nhập Vô Dư Niết- 
bàn ở tuổi một trăm sáu mươi. 

Một điển hình khác Tôn-giả Pañca-sTla 
Samäadaniya Thera. Ngài đã giữ ngũ giới không vi 
phạm suốt một trăm ngản năm trong thời kỳ Giáo 
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Pháp của Đức Phật Padumuttara. Trong thời kỳ 
Giáo Pháp của Đức Phật Gotama của chúng ta ngài 
đã đạt đến A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ 
phân tích. Vì thế chúng ta có thể nói rằng ngài đã 
thực hành thiền chỉ (sưmzfha) và thiền minh sát 
(vipassana) cho đến hành xả trí (sankhãripekkha 
ñãna) trong Giáo Pháp của các Đức Phật trước kế 
từ thời Đức Phật Padumuttara. Mặc dù nỗ lực của 
ngài là đề thanh tịnh giới, ngài chắng những đã làm 
được điều đó mà còn phát triển được định và 
Minh-sát (Vipassana) trí mạnh mẽ. Đó là lý do vì 
Sao glới của ngài trong sạch và hoàn hảo. Vào lúc 
chết, trong khi đang quán giới đức trong sạch của 
mình, ngài vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc. Sau khi 
thân hoại mạng chung, ngài tái sanh thiên giới. Do 
nhờ thiện nghiệp này ngài cứ tái sanh hết cõi trời 
này đến cõi trời khác, và từ cõi trời đi đến cõi 
người, rồi từ cõi người lại tái sanh thiên giới. 
Trong mỗi kiếp ngài đều có nhân cách tốt đẹp và 
đầy đủ các dục lạc (hạnh phúc), ngoài ra ngài cũng 

còn thành tựu các trí cao hơn nữa. Có thê nói mỗi 
kiếp sinh ra, ba thành tựu này ngài luôn luôn vượt 
xa những người khác. 

Hiện nay mỗi người chúng ta đang tìm kiếm 
ba sự thành tựu này. Vì lẽ thanh tịnh giới được hỗ 
trợ bởi định và minh sát trí mạnh mẽ có thể làm 
phát sinh những thành tựu này trong vòng luân hồi, 
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nên chúng ta phải dốc hết nỗ lực để thực hành tam 
học trong giáo pháp của Đức Phật vậy. Nhờ thanh 
tịnh giới mà trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật 
chúng ta Tôn-giả Pañca-sila Samadaniya Thera đã 
trở thành một vị A-la-hán với tứ tuệ phân tích. 
Tắm gương này cho chúng ta thấy rằng với tâm 
thanh tịnh thời các chúng sinh được thanh tịnh, 
đúng như lời Đức Phật đã dạy. 
Sau đây là câu trả lời thứ ba: 


Câu Trả Lời 3 


“Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông 
hay đản bà, hay não hại các chúng sinh với tay, 
với cục đất, với gậy gộc, hay với cây dao. Do 
nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cối đữ, 
ác thu, đoạ xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy không sanh vào cối đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục, mà trở lại cõi người, thì chỗ 
nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiễu bệnh 
hoạn. Đây là con đường đưa đến nhiễu bệnh hoạn, 
này thanh niên, tức não hại các chúng sinh với tay, 
với cục đất, với gậy góc, hay với cây dao. ” 

Tôi sẽ trích dẫn một ví dụ để chỉ cho quý vị 
thấy nghiệp bất thiện đã tạo ra quả của nó như thế 
nào. Trong thời Đức Phật của chúng ta, Tôn-giả 
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Xá-lợi-phất (Saria) một hôm đang ngồi toạ 
thiền dưới ánh trăng ở một thung lũng nọ. Vì mới 
cạo đầu xong nên đầu ngài sáng bóng dưới ánh 
trăng. Dạ-xoa Nanda do sân hận đã dùng tay đánh 
vào đầu ngài một cú như trời giáng. Lực đả thương 
mạnh đến nỗi nếu như đầu ngài là một quả núi nó 
có thể đã vỡ ra thành từng mảnh. Tuy nhiên, nhờ 
được bảo vệ bởi thiền chứng ấy, Tôn-giả Xá-lợi- 
phất (Saripufa) chỉ cảm thấy một sự xúc chạm 
nhẹ. Do nghiệp bất thiện có gốc ở sân hận này, dạ 
xoa Nanda vào lúc thân hoại mạng chung đã tái 
sanh vào địa ngục. Vì lý do đó Đức Phật nói rằng 
do những phiền não của tâm mà các chúng sinh 
bị ô nhiễm. Nanda không thể kiềm chế được tâm 
não hại ngài Xá-lợi-phất (Saripuffa) của mình, nên 
y đã rơi vào địa ngục. Vì thế để ngăn những quả 
khổ đau này, quý vị phải cố gắng kiểm soát tâm 
của mình không để phạm vào bất cứ một bất thiện 
nghiệp nào. 

Một ví dụ khác là Trưởng-lão Putigatta. 
Thời Đức Phật Ca-diếp (Kassapa), ngài là 
Sãkunka, một người đánh bẫy chim. Khi bắt được 
nhiều chim, ngài không giết chúng liền, mà trong 
khi chúng vẫn còn sống, ngài bẻ gẫy cánh của 
chúng để chúng không thể bay đi và bẻ gẫy chân 
của chúng để chúng không thể chạy đi được. Do 
tạo tác nghiệp này trong nhiều ngàn năm, vào lúc 
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thân hoại mạng chung, ngài tái sanh vào đoạ xứ, 
địa ngục. Ngài đã chịu đựng đủ các loại khổ ở địa 
ngục trong nhiều triệu năm. Đến thời Giáo Pháp 
của Đức Phật chúng ta, ngài được sanh làm người 
trở lại do thiện nghiệp đã tích luỹ trong thời Giáo 
Pháp của Đức Phật Ca-diếp. Thời đó ngài đã đi 
quyên góp những của bố thí cho một vị Tỳ-kheo. 
Tuy nhiên thiện nghiệp này rất yêu không đủ mạnh 
để duy trì sức khoẻ và tuổi thọ cho ngải nên nó có 
thê bị nghiệp làm tôn thương và sát hại các chúng 
sinh cản trở vả tiêu diệt. Sau đó ngài thọ giới làm 
Tỳ-kheo. Một hôm ngài bị bệnh và những ung nhọt 
nối lên khắp toàn thân ngài. Những ung nhọt này 
mỗi ngày mỗi trở nên lớn hơn. Mủ máu rỉ chảy ra 
từ đó. Toàn thân ngài đầy những mùi hôi thối và 
bất tịnh. Các vị Tỳ-kheo bạn, không thể chăm sóc 
được nữa, đã bỏ rơi ngài. Khi Đức Phật phát hiện 
ra chuyện này, ngài đã tự tay lây nước ấm tăm rửa 
cho Pũtigatta và thay những tắm y dơ cho ngài. 
Lúc ấy, một cảm giác dễ chịu khởi lên, và tâm 
Tôn-giả Putigatta trở nên an tịnh hơn. Đức Phật 
giảng giải cho ngài nghe một bài pháp ngắn. Trong 
khi nghe pháp ngài có thể tập trung và quán tính 
chất vô thường, khô và vô ngã của các hành. Cuối 
thời pháp ngài đắc A-la-hán. Ngài đã thoát khỏi 
mọi cấu uế (@u hoặc). Vì thế Đức Phật thường 
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xuyên thúc giục các vị Tỳ-kheo quán đi quán lại 
nhiều lần như thế này: 

“Do đó, này các Tỳ-kheo, các ngươi phải 
luôn luôn suy xét tâm của mình như vậy: “Trong 
một thời gian dài tâm này đã bị ô nhiễm bởi 
tham, sân và sỉ." Do những phiền não của tâm 
các chúng sinh bị ô nhiễm; với sự thanh tịnh của 
tâm các chúng sinh được thanh tịnh. ” 

Quý vị hãy lắng nghe câu trả lời thứ tư: — 


Câu Trả Lời 4 


“Nhưng ở đáy, này thanh niên, có người 
đản ông hay đàn bà không não hại các chúng sinh 
với tay, với cục đất, với gậy gộc hay với cây dao. 
Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như 
vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tải 
sanh thiện tú, Thiên giới. Nhưng nếu sau khi thân 
hoại mạng Chung, người ấy không sanh thiện thú, 
Thiên giới, mà thay vào đó trở lại làm người, thời 
chỗ nào người ấy sanh ra người ấy được khoẻ 
mạnh, ít bệnh hoạn. Đây là con đường, này thanh 
niên, đưa đến it bệnh, khoẻ mạnh, tức là, không 
não hại các chúng sinh với tay, với cục đất, với 
gậy gộc hay với cây đao. ” 

Trong trường hợp này thiện nghiệp tránh 
làm tốn thương và sát hại các chúng sinh có thê 
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trách nhiệm trực tiếp cho việc tái sanh thiên giới 
hay được khoẻ mạnh, ít bệnh trong kiếp nĐƯỜi. 
Ngoài ra, nếu người đó có tích tạo những thiện 
nghiệp khác, như bồ thí, hành thiền chỉ và thiền 
minh sát, thời những thiện nghiệp này cũng sẽ tạo 
ra tái sanh thiên giới hoặc được khoẻ mạnh và 
trường thọ trong kiếp người nhờ sự thanh tịnh giới. 

“Jjhati bhikkhave silavaftod cefopanidhi 
visuddhatta.” — “Này các Tỳ-khe0, HgHYỆH Mức 
của một người giới đức sẽ được thành tựu nhờ 
thanh tịnh giới. ” 

Ở đây, câu chuyện của Tôn-giả Bãkula là 
một điển hình. 

Một A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
trước, trước thời của Đức Phật Anomadassl, 
Bakula là một bà-la-môn tinh thông Pháp. Sau đó 
ngài lui về ân cư làm một vị đạo sĩ để lo hạnh phúc 
trong những kiếp tương lai. Ngài trú trong một khu 
rừng và hành thiền chỉ (samaiha). Ngài đã thiện 
xảo trong tám thiền chứng và năm thần thông hiệp 
thê (đắc bát thiển, ngũ thông). Ngài thường dùng 
thời giờ quý giá của mình để thọ hưởng lạc của 
thiền. Một hôm ngài gặp được cơ hội nghe Pháp 
của Đức Phật AnomadassI và quy y Tam Bảo trở 
thành đệ tử của Đức Phật. Khi Đức Phật bị bệnh 
đau bụng, ngài cúng dường thuốc và chữa bệnh 
cho Đức Phật. Thiện nghiệp này rất lớn và sẽ cho 
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quả tròn đủ. Đúng như những gì Đức Phật đã nói 
trong Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhina 
Vibhanga Suffa) của Trung Bộ Kinh: 

“Khi một người giới đức cúng dường một 
phẩm vật, có được một cách chân chánh, đến một 
bậc giới đức với lòng tịnh tín đặt niềm tin vào quả 
của nghiệp là lớn, Ta nói vật cũng đường ấy sẽ cho 
quả tròn đủ.” 

Trong trường hợp này thí chủ là một người 
giới đức. Giới của ngải được vây quanh với tắm 
thiền chứng và ngũ thông. Hơn nữa, ngài cũng đã 
quy y Tam Bảo. Như vậy giới đức của ngài trong 
sạch đến mức chắc chắn ngài sẽ thành tựu ước 
nguyện của mình. 

Lại nữa, người thọ nhận là Đức Phật, bậc 
giới đức nhất trong cõi thế gian. Thuốc trị bệnh, 
phẩm vật cúng dường, có được một cách chân 
chánh từ trong rừng. Ngài có lòng tịnh tín trước, 
trong và sau khi cúng dường. Ngải có đủ niềm tin 
để tin rằng quả của nghiệp sẽ là rất lớn, bởi vì ngài 

có thiên nhãn thông biết được sự vận hành của quy 
luật nghiệp báo. Vì những lý do này, cúng dường 
của ngài lớn tới mức nó chắc chắn sẽ đưa đến quả 
tròn đủ. 

Một hôm, khi Đức Phật đã hết bệnh và được 
thoải mái, ngài đi đến Đức Phật và phát nguyện 
như vầy: 
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“Bạch Đức Thể Tôn, ngài đã được hết bệnh 
và không còn đau đớn nhờ thuốc của con. Do thiện 
nghiệp này cầu mong trong mọi kiếp dù chỉ một vài 
giây cũng không có bệnh tật nào xuất hiện nơi thân 
của con. ” 

Nhờ thiện nghiệp và ước nguyện này mà 
trong mọi kiếp sống Bãkula không bao giờ thọ bất 
cứ một bệnh nào dù chỉ trong vải giây. Do dó, Đức 
Phật nói: “Này các T)-kheo, tước nguyện của một 
bạc giới đức sẽ được thành tựu nhờ thanh tịnh 
giới. ” 

Khi quý vị tặng một món quà cho người nào 
quý vị nên cố gắng bắt chước những tắm gương 
này. 

Bãkula đã tích tạo được nhiều Ba-la-mật, 
pãrams, trong giáo pháp của Đức Phật 
Anomadassĩ suốt một trăm ngàn năm. Vào lúc thân 
hoại mạng chung, ngài được tái sanh Phạm Thiên 
giới do thiện nghiệp thiền của ngài. Trong vô 
lượng kiếp về sau, có khi ngài tái sanh thiên giới, 
và có khi ngài tái sanh nhân giới. Suốt thời gian đó 
ngài chẳng bao giờ bị bệnh và cảm thọ những khổ 
đau. 

Đến thời Đức Phật Padumuttara ngài là một 
gia chủ của kinh thành HamsävatI. Ngài nghe rằng 
Đức Phật đã công bố vị Tỳ-kheo nọ là đệ tử đứng 
đầu trong số những người không bao giờ bị bệnh 
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(vô bệnh đệ nhất). Được khích lệ bởi điều này ngài 
đã có gắng tích tạo nhiều thiện nghiệp như cúng 
dường tứ sự đến Đức Phật và chư Tăng, và nguyện 
được một danh dự tương tự (trở thành vô bệnh đệ 
nhất) ở một trong những giáo pháp của Đức Phật 
tương lai. Ngài đã nhận được lời thọ ký (lời tiên 
đoán xác định) từ Đức Phật Padumuttara sẽ là vị 
Tỳ-kheo đệ nhất trong số những người có được sức 
khoẻ tốt, không bệnh tật (vô bệnh đệ nhất). Cứ như 
vậy, suốt cuộc đời của ngài khoảng một trăm ngàn 
năm, ngài đã tích tạo những thiện nghiệp như bố 
thí, giữ giới, hành thiền chỉ (sưmzfha) và thiền 
minh sát (wÿzssana) cho đến hành xả trí 
(sankhäripekkhañana), tức trí buông xả đối với 
các hành. 

Trước khi Đức Phật Tỳ-bà-thi (⁄ipass7) xuất 
hiện, ngài tái sanh trong kinh thành BandhumafI, ở 
đây ngài trở thành một ấn sĩ. Sau đó ngài gặp Đức 
Phật Tỳ-bà-thi và chấp nhận Đức Phật là bậc đạo 
sư. Ngài đã chữa cho nhiều vị Tỳ-kheo khỏi bệnh 
do hít phải những bông hoa độc. Bằng năng lực 
thần thông ngài đã thu thập các loại thuốc khác 
nhau ở trong rừng và dâng nó cho các vị Tỳ-kheo 
bị bệnh. Mặc đù ngài có đủ niềm tin nơi Đức Phật, 
song ngài vẫn không từ bỏ đời sống ấn sĩ của 
mình. Tuy nhiên đôi lúc ngài cũng đi đến Đức Phật 
để nghe Pháp. Ngài dành trọn cuộc đời để hành 
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thiền chỉ và thiền minh sát theo lời dạy của Đức 
Phật ở trong rừng khoảng một trăm ngàn năm. 
Trong kiếp đó ngài có ý nghĩ tốt (tư thiện) là chữa 
bệnh cho các vị Tỳ-kheo. Tư (cefana) ây là một 
thiện nghiệp rất mạnh và sẽ cho ngài được là người 
vô bệnh trong mọi kiếp sinh ra. Vào lúc thân hoại 
mạng chung ngài tái sanh Phạm thiên giới do thiện 
nghiệp thiền /hzng) của ngài. Suốt chín mươi mốt 
đại kiếp sau đó ngài có khi tái sanh thiên giới có 
khi tái sanh nhân giới. Đến thời Đức Phật Ca-diếp 
(Kassapa) ngài cải tiến những phương thuốc trị 
bệnh cổ điển của của mình và những thiện nghiệp 
này đã trách nhiệm trực tiếp cho sự sống lâu và 
không bao giờ bị bệnh của ngài. 

Trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện, ngài 
sanh trong một gia đình của một viên chức hội 
đồng tỉnh xứ Kosambi, và trong khi người vú nuôi 
đem ngài đi tắm ở sông Yamuna ngài bị tuột tay 
rơi xuống sông, một con cá lớn đã nuốt lấy ngài. 
Nhưng ngài không chết. Sự giữ gìn thọ mạng của 
Bäkula này là do năng lực có tính thiêng liêng 
trong kiếp cuối; năng lực ấy được gọi là trí biến 
mãn thần thông (ñãnavipphärä ¡iddhi). Trí biến 
mãn thần thông (ñãnavipphära iddhi) này xuất 
hiện nơi ngài do nhờ thiện nghiệp đã tích luỹ trong 
các kiếp trước. Ngài đã nhận được lời thọ ký sẽ là 
một bậc A-la-hán đệ nhất về vô bệnh từ thời Đức 
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Phật Padumuttarä, bởi vì Đức Phật nảy thấy rằng 
ngài đã tích tạo và sẽ tích tạo đủ Ba-la-mật 
(Parami) đề trở thành một vị A-la-hán như vậy. 
Chính những Ba-la-mật (Parami) ấy tạo ra trí biến 
mãn thần thông (ñãnavipphãrã iddhi). Nhờ trí này 
ngài sẽ không chết trước khi đạt đến A-la-hán 
thánh quả. 

Một ngư dân đã bắt được con cá và đem bán 
cho vợ của một viên hội đồng tỉnh xứ Banares. Khi 
con cá được mô ra người ta phát hiện đứa bé không 
bị tốn thương gì cả, và từ đó ngài được vợ của viên 
hội đồng tỉnh chăm sóc như con đẻ của mình. Khi 
khám phá ra câu chuyện bà đã xin phép cha mẹ 
ruột của ngài được nuôi giữ đứa bé. Đức vua quyết 
định cho hai gia đình cùng chia phần chăm sóc 
ngài, chính vì vậy mà tên của ngài trở thành 
Bakula, nghĩa là chung cho hai gia đình. Sau khi 
thọ hưởng một cuộc sống giàu sang, tám mươi 
tuổi, ngải gặp cơ hội nghe Pháp của Đức Phật 
chúng ta, có được niềm tin nơi Pháp và xuất gia từ 
bỏ gia đình sống đời không gia đình. Trong bảy 
ngày đầu xuất gia ngài chưa giác ngộ, nhưng vào 
ngày thứ tắm ngài trở thành một bậc A-la-hán với 
tứ tuệ phân tích. 

Sau đó, Đức Phật công bố ngài là đệ nhất về 
vô bệnh. Ngài đã sống đến một tuổi rất già (160 
tuổi). Ngài là một trong bốn vị có đại thần thông, 
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mahãabhiñña, trong thời Đức Phật Gotama của 
chúng ta. Ba người kia là Tôn-giả Xá-lợi-phất 
(Saripurta), Tôn-giả Mục Kiền Liên, và Trưởng- 
lão NI Bhadda Kaccãäna (ức Yasodhara, Da-du- 
đà-la). Ở tuôi một trăm sáu mươi ngài nhập Niết- 
bàn khi đang ngôi trên giàn hoả thiêu. 

Tuổi thọ và sức khỏe của Trưởng-lão 
Bakula là do thiện nghiệp đã tích luỹ trong các 
kiếp trước của ngài dựa trên giới thanh tịnh. 

Vì vậy, để kết luận, quý vị phải luôn luôn 
nhớ đến lời dạy này của Đức Phật: 

“Này các Tỳ-kheo, ước HgHÿỆH của một 
người giới đức sẽ thành tựu nhờ giới trong 
sạch. ” 

Tiếp đến, quý vị hãy lắng nghe câu trả lời 
thứ năm: 


Câu Trả Lời 5 


“Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông 
hay đàn bà tánh nóng giận vả cáu kỉnh, ngay cả khi 
bị chỉ trích một chút cũng bất bình, phẫn nộ, sân 
hận, chống đối và biểu lộ sân hận, căm ghét và bất 
mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Nếu 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không 
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sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà trở 
lại cõi người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ấy phải bị xấu xí. Đây là con đường đưa đến xấu 
xí, này thanh niên, tức tánh nóng giận và cáu kinh, 
ngay cả khi bị chỉ trích một chút cũng bất bình, 
phần nộ, sân hận, chống đối và biểu lộ sân hận, 
căm ghét và bất mãn.” 

Ở đây tôi sẽ liên hệ câu chuyện của 
Paicapäpï. Cô là con gái của một người đàn ông 
nghèo ở Bãränasï. Chân, tay, mồm miệng, mắt, 
mũi của cô ta rất xấu, vì thế cô ta mới có tên là 
Pañcapapl1 (ngñ xú nương), tuy nhiên xúc giác của 
cô ta lại rất mê li. Lý do có những hiện tượng trên 
là vì nghiệp đời trước. 

Một trong những tiền kiếp trước, cô là con 
gái của một người đàn ông nghèo ở BãranasI. Một 
vị Phật Độc Giác nọ cần một cục đất sét để vá lại 
chỗ ở. Vì thế ngài đi đến Bãrãnasï khất thực để xin 
một cục đất sét. Ngài đứng yên lặng trước cửa nhà 
cô ta. Nhưng mới vừa thấy, cô ta đã ném cho ngải 
một cái nhìn giận dữ không biết vì sao cái ông Tỳ- 
kheo này lại bắt mình cúng dường cho ông ta chỉ 
một cục đất sét. Tuy thế cô cũng cúng dường cục 
đất sét cho Đức Phật Độc Giác. Thiện nghiệp của 
cô ta bị vây quanh bởi sân hận. Mặc dù nghiệp này 
đã cho cô ta tái sanh làm người nữ ở cõi người, 
song vì tâm sân hận nên cô xấu đến nỗi được mệnh 
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danh là PañcapäpI (ngỡ xú mương). Nhưng xúc giác 
của cô thực là mê ly vì cô đã cúng dường cục đất 
sét nhờ đó mà chỗ ở của Đức Phật Độc Giác được 
gọn gàng. 

Thiện nghiệp của cô cũng còn tạo ra một số 
những kết quả tốt nhờ xúc giác mê hồn của cô ta. 
Một hôm cô tình cờ chạm vào Baka, Vua xứ 
BaränasT, vị này trở nên mê đắm cô. Đức vua cải 
trang làm dân thường đến thăm nhà và xin cưới cô 
làm vợ. Sau đó, muốn phong cô làm chánh cung 
hoàng hậu, nhưng sợ lời châm biếm của mọi người 
vì vẻ xâu xí của cô, đức vua nghĩ ra một kế hoạch 
qua đó mọi công dân sẽ biết được xúc giác tuyệt 
vời của cô. Về sau, do sự ghen ghét của các hoàng 
hậu khác, cô bị thả trôi trên một chiếc thuyền và 
được đức vua Pavariya chiếm hữu. Vua Baka nghe 
được tin này muốn chiến đấu với vua Pavariya, 
nhưng cuôi cùng họ đồng ý hòa giải với nhau, và 
từ đó PañcapäpT (ngữ xú nương) mỗi lần sống một 
tuần trong nhà của mỗi vị vua. Vì thế Đức Phật đã 
dạy trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt như vây: 
“Chính nghiệp phân biệt các chúng sinh thành ra 
có hạ liệt và cao thượng.” 

Tiếp tục câu trả lời thứ sáu: 


Câu Trả Lời 6 
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“Nhưng ở đáy, này thanh niên, có người 
đàn ông hay đàn bà tánh không nóng giận và cáu 
kinh; ngay cả khi bị chỉ trích nhiễu, người ấy cũng 
không chống đối, không nổi giận, thù nghịch, và 
không bộc lộ sự nóng giận, thù ghét và bất mãn. 
Do nghiệp này được thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy 
tái sanh thiện thú, thiên giới, còn nếu người ấy 
không tải sanh thiện thú, thiên giới, mà thay vào 
đó trở lại thân làm người, thời chỗ nào người ấy 
sanh ra người ấy được xinh đẹp. Đây là con đường 
đưa đến xinh đẹp, này thanh niên, tức là, không 
nóng giận và cáu kinh; ngay cả khi bị chỉ trích 
nhiễu, người ấy cũng không chống đối, không nổi 
giận, thù nghịch, và không bộc lộ sự nóng gián, 
thù ghét và bất mãn. ” 

Trong trường hợp này tôi sẽ liên hệ câu 
chuyện của Tôn-g1ả Subhũtt. 

Thời Đức Phật Padumuttara ngài thuộc một 
gia đình giàu có và được gọi là Nanda. Sau đó ngài 
xuất gia từ bỏ gia đình sống đời không gia đình của 
một ân sĩ, và là người lãnh đạo của bốn mươi bốn 
ngàn vị ân sĩ. Họ sống trong khu rừng gần một 
ngọn núi lớn. Họ cùng nhau thực hành thiền chỉ 
(samaíha) và mọi người aI cũng thiện xảo trong 
tám thiền chứng (bái thiển) và ngũ thông. 
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Một hôm Đức Phật và một ngàn vị A-la- 
hán, bằng đường hư không, đến thăm chỗ ân cư 
của họ. Các vị ân sĩ sung sướng đến nỗi, chỉ trong 
vòng vài phút, với năng lực thần thông của mình, 
họ đã gôm hái những bông hoa để làm những chỗ 
ngồi bằng hoa cho Đức Phật và các vị A-la-hán. 
Đức Phật và Thánh chúng nhập vào diệt thọ tưởng 
định, một định chứng diệt tạm thời tâm và sắc do 
tâm tạo trong một thời gian đã được định trước, 
trên những chỗ ngồi bằng hoa ấy suốt bảy ngày. 
Nanda đứng sau lưng Đức Phật cầm một cây lọng 
bằng hoa che cho ngải trong bảy ngày. Quý vị 
thấy, sự kiên trì của ngài trong lúc tích tạo thiện 
nghiệp to lớn như thế nảo! Trong suốt bảy ngày 
không xê dịch. Không nằm xuống. Không dùng tí 
vật thực nào, thậm chí cũng không đi vệ sinh. Tâm 
của ngải khéo tập trung, vì, chúng ta biết ngài đã 
tỉnh thông bát thiền và ngũ thông vậy. Với tâm 
định ngài đã đứng đăng sau Đức Phật giữ cây lọng 
hoa che cho ngải suốt bảy ngày. Quý vị có thê 
tưởng tượng là sẽ có nhiều bao nhiêu thiện nghiệp 
không. Ngay cả trong một cái búng tay đã có nhiều 
triệu tiến trình ý môn thiện sanh lên và diệt. Như 
vậy những thiện nghiệp khởi lên trong tiến trình 
tâm của Nanda trong bảy ngày ấy là không thể tính 
kế. Đó là những thiện nghiệp dục giới. Trong mỗi 
tiến trình tâm ấy năm tốc hành tâm giữa mạnh hơn 
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cả. Năm tốc hành này có tiềm năng tạo ra quả thù 
thắng ở cõi dục trong thời gian. rất lâu trong những 
kiếp sống sau kiếp kế. Còn về kiếp kế của ngài, 
thiện nghiệp thiền sẽ cho quả của nó và làm cho 
ngài được tái sanh trong cõi Phạm Thiên, vì đó là 
một trọng nghiệp. 

Khi Đức Phật và các vị A-la-hán xuất khỏi 
định chứng, đó là thời gian thích hợp nhất để cúng 
dường đến chư vị. Các vị ân sĩ liền cũng đường trái 
cây và những bông hoa, có được một cách chân 
chánh từ trong rừng, đến Đức Phật và Tăng Chúng. 
Đức Phật yêu cầu một trong những vị Tỳ-kheo A- 
la-hán, tỉnh thông trong thiền tâm từ (meffã jhãng), 
và trong việc thọ nhận vật thí để thuyết tùy hỷ 
Pháp (amumodana), hay. hồi hướng phước. 

Cuối thời pháp tất cả các vị ân sĩ đều chứng 
đắc A-la-hán, tuy nhiên sự chú ý của Nanda lúc ấy 
lại đang gắn chặt vào dáng vẻ uy nghỉ của vị Tỳ- 
kheo thuyết pháp. Do đó ngài không đắc một thánh 
đạo và thánh quả nào cả. Sau đó, khám phá ra 
những phẩm chất mà vị pháp sư đã đạt đến. Nanda 
quyết định mình cũng sẽ đạt đến sự nỗi tiếng tương 
tự như thế. 

Có thể nói giới đức của Nanda lúc ấy trong 
sạch và chói sáng như hạt ngọc trai, và nhất là nó 
lại được vây quanh bởi tám thiền chứng và ngũ 
thông. Vật thí có được một cách chân chánh. Ngài 
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có lòng tịnh tín nơi Phật, Pháp và Tăng trước, 
trong và sau khi cúng dường. Ngài có đức tin lớn 
tin rằng quả của nghiệp là vô cùng vì ngài hiểu rõ 
sự vận hành của nghiệp với thiên nhãn thông của 
mình. Những người thọ nhận (Đức Phật và chư vị 
A-la-hán) là phước điền vô thượng của thế gian và 
sự cúng dường được làm vào thời điểm thích hợp 
nhất (sau bảy ngày các ngài không ăn uống gì nên 
rất cần vật thực). Sau khi quyết định có được sự 
nối tiếng tương tự, ngài đã nhận được lời thọ ký từ 
Đức Phật Padumuttara xác định rằng ngài sẽ trở 
thành một vị Tỳ-kheo đệ nhất tinh thông thiền tâm 
từ và thọ nhận vật phẩm cúng dường trong thời kỳ 
giáo pháp của Đức Phật Gotama. 

Mặc dù không thay đổi được đời sống ấn sĩ 
của mình, Nanda rất thường đi đến diện kiến Đức 
Phật Padumuttara và nghe Pháp. Ngài đã thực hành 
thiền chỉ (sama/ha) và thiền minh sát (vipassana) 
theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Đặc biệt ngài chú 
trọng đến thiền tâm từ và dựa trên thiền tâm từ nảy 
ngài đã hành vipassanä cho đến hành xả trí 
(sahkharuipekkhafiana). 

Ở đây tôi muốn giải thích thêm một chút về 
pháp duyên khởi. Sau khi cúng dường hoa quả đến 
Đức Phật và Tăng chúng vừa xuất khỏi diệt thọ 
tưởng định (ørodhasamapaffij), ngài nguyện trở 
thành một vị Tỳ-kheo, tinh thông trong thiền tâm 
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từ và tinh thông trong việc thọ nhận vật phẩm cúng 
dường. Theo lời dạy của Đức Phật, thân và tâm của 
chúng ta chỉ bao gồm danh & sắc chơn để. Nếu 
chúng ta biết thân này như là danh-sắc chơn đề, thì 
cái biết đó đúng. Đây là minh sát trí, là chánh kiến, 
sammäditthi. Nhưng nếu chúng ta thấy chúng như 
một người đàn ông, đàn bà, Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo 
Ni, thì điều đó sai, cái biết này gọi là vô minh hay 
s¡ mê. Vì thế, trong trường hợp này, kiến chấp của 
ngài về một vị Tỳ-kheo tinh thông trong thiền tâm 
từ và tinh thông trong việc thọ nhận vật phẩm cúng 
dường là vô minh hay sĩ mê. Do vô minh, ngài 
nguyện trở thành một vị Tỳ-kheo tính thông trong 
thiền tâm từ và tỉnh thông trong việc thọ nhận vật 
phẩm cúng dường; đây là tham ái. Dính mắc vào 
kiếp sống của một vị Tỳ-kheo là thủ. Vô minh, ái, 
và thủ được gọi là phiền não luân (&/lesavaf{a), 
những phiền não tạo ra vòng tái sanh luân hồi. 

Do vô minh, ái và thủ ngài tích tạo thiện 
nghiệp bằng cách cúng dường hoa quả đến Đức 
Phật và Tăng Chúng, những người được xem là 
phước điền vô thượng của thế gian. Những thiện 
nghiệp này gọi là hành (saøkhara). Mà các hành 
thì vô thường vì ngay khi sinh lên chúng liền diệt. 
Nhưng chúng để lại một nghiệp lực trong tiễn trình 
tâm vật lý hay danh & sắc của ngài. Nghiệp lực 
này được gọi là Kamma (nøg”iệp) trong phân nói về 
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nghiệp duyên (&kamnapaccaya) của bộ: Patthãna 
(Bộ VỊ Trí, một trong bảy bộ Luận của Tạng Diệp 
Pháp). Các hành (sankharas) và Nghiệp (Kamma) 
này được gọi là nghiệp luân (&ammavaffa), nghiệp 
tạo ra vòng luân hôi. 

Như vậy có cả thảy năm nhân quá khứ: vô 
minh (avj/a), ái (fanh4), thù (upadana), hành 
(sankhära) và nghiệp (kamma). Nguyên tắc này áp 
dụng cho tất cả những đoạn nói về sự chín mùi của 
nghiỆp. 

Nhưng nghiệp của ngài được vây quanh bởi 
thiền tâm từ mạnh mẽ. Vì sao các thiền tâm từ của 
ngài lại mạnh mẽ và đầy năng lực như vậy? Bởi vì 
ngài chỉ chú trọng đến thiền tâm từ mà thôi. Đây là 
một trong những lý do. Dựa trên thiền tâm từ ngài 
thực hành Minh Sát (Vipassana) và nhờ sự hỗ trợ 
của thiền tâm từ mà minh sát trí của ngải trở nên 
trong sáng, rõ ràng, thâm sâu và mạnh mẽ hơn. 
Ngược lại, nhờ minh sát trí này mà thiền tâm từ 
của ngài cũng trở nên vững chắc, mạnh mẽ và đầy 
năng lực. Theo bộ Patthana, thì đây là thân y duyên 
(upanissaya paccay4), một duyên hỗ trợ mạnh 
mẽ. Tại sao? Ngài nhập vào thiền tâm từ. Xuất 
khỏi thiền, ngài liền quán các pháp thiền (/hãna 
dhammas) của nó như vô thường (anicca), khổ 





3 Upanissayapaccayo, thân y duyên hay cận y duyên, sự trợ giúp 
băng cách thường làm thành thói quen. 
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(dukkha) hoặc vô ngã (ana#a). Rồi ngài nhập vào 
thiền tâm từ trở lại. Xuất thiền, ngài quán các pháp 
thiền của nó kế như vô thường (zzicca), khổ 
(dukkha) hoặc vô ngã (anatia)...Ngài cứ lập đi lập 
lại phương thức này nhiều lần như vậy. Do sự thực 
hành lập đi lập lại này, thiền tâm từ và thiền minh 
sát của ngài trở nên vững chắc, mạnh mẽ và đầy 
năng lực. Đây là lý do khác. 

Lại nữa, thiền tâm từ này còn là đối nghịch 
trực tiếp của sân hận. Đó là lý do vì sao tâm của 
ngài thường không có sân hận. Ngài đè nén được 
sân hận trong một thời gian dải nhờ hành thiền chỉ 
(samafha) và thiền minh sát (wipassana). Thêm vào 
đó, ngài là chuyên gia trong lĩnh vực thân thông, 
điều này cũng giúp đè nén các phiền não gồm luôn 
sân hận. Theo cách này minh sát trí của ngài cũng 
đè nén không chỉ sân hận mà cả các phiền não 
khác nữa. Vì thế, có thể nói tâm của ngài đã được 
tịnh hoá và nhờ sự trong sạch này ước nguyện của 
ngài chắc chăn sẽ thành tựu. Trong kiếp đó ngài 
thực hành thiền chỉ và thiền minh sát khoảng một 
trăm ngàn năm. Sức mạnh ý chí của ngải rất mãnh 
liệt. Nhờ sức mạnh ý chí, vốn là Kamma (nghiệp), 
nảy mọi ước nguyện của ngài có thê trở thành hiện 
thực. 

Trong thời Đức Phật chúng ta, ngài là con 
của phú hộ Sumana, và là em của trưởng giả Cấp- 


64 


cô-độc (4nafhapindika). Do đẹp người và có nhân 
cách tốt, ngài được gọi là Tu-bô-đề (Subhiii), tức 
Mỹ Diện. Đây là kết quả của thiện nghiệp tiền kiếp 
không bị vây quanh bởi sân hận và các phiền não 
khác của ngài. 

Vào ngày (#Øưởng giả Cấp-cô-độc) dâng 
cúng Kỳ Viên tịnh xá (Jefavana) ngài chú ý nghe 
bải Pháp của Đức Phật một cách kính cân và có 
được niềm tin nơi Pháp. Ngài là con của một người 
đệ tử tín tâm của Đức Phật, và đã xuất gia từ bỏ gia 
đình sống đời không gia đình. Sau khi xuất gia, 
ngải tinh thông Giới Luật (W7naya). Và sau khi 
nhận một đề tài thiền từ nơi Đức Phật, ngài sống 
một mình trong rừng. Ở đó ngài phát triển tuệ giác 
và đắc A-la-hán Thánh Quả dựa trên thiền tâm từ. 
Ngài là người thuyết pháp không phân biệt và giới 
hạn (mới a¡), được Đức Phật tuyên bó là tối thắng 
trong các vị Tỳ-kheo sống ở trú xứ xa xôi và sống 
trong an tịnh (aranavihari), và là một trong những 
vị Tỳ-kheo xứng đáng (/họ lãnh) của cúng dường. 
Thực ra, thiền tâm từ mạnh mẽ và đầy năng lực 
của ngài đã làm cho ngài sống trong yên tịnh và xa 
rời mọi phiền não từ thời lâu xa về trước. 

Kinh nói rằng khi ngài đi khất thực trong 
làng, ngài thường nhập thiền tâm từ trước cửa của 
mỗi nhà, vì vậy mà mọi vật phẩm cúng dường cho 
ngài đều được phước báu cao nhất. Trên bước 
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đường vân du, ngài đến kinh thành Rajagaha, ở đó 
đức Vua Tần-bà-sa-la (8ữnbisãra) hứa xây cho 
ngài một nơi trú ngụ. Nhưng đức vua đã quên mất 
lời hứa, và Tôn-giả Tu-bồ-đề phải hành thiền ngoải 
trời. (W? lý do nảy) trời không có mưa, đức vua 
khám phá ra nguyên nhân và tức tốc cho dựng một 
thảo am cho ngài. Ngay khi Tôn-giả Tu- bồ-đề đi 
vào thảo am và hạ mình ngồi xuống giường cỏ, trời 
bắt đầu đỗ mưa. Tâm ngài thạnh tịnh với thiền tâm 
từ và trí siêu thế đến mức ngay cả chư thiên cũng 
giúp bảo vệ ngài khỏi bị mưa làm ướt. Như vậy 
quý vị thấy, với sự thanh tịnh của tâm các chúng 
sinh được thanh tịnh, đúng như lời Đức Phật dạy. 

Kế tiếp, quý vị lăng nghe câu trả lời thứ 
bảy: 


Câu Trả Lời 7 


“Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông 
hay đàn bà, là người hay tật đố, bất mãn, và ghen 
ty đối với lợi dưỡng, tôn trọng, cung kính, tôn 
sùng, và đảnh lễ mà người khác nhận được. Do 
nghiệp này, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Còn nếu lúc 
thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục, mà thay vào đó trở 
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lại thân người thời chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ấy là người quyền thế nhỏ (không có ảnh hưởng). 
Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến quyền 
thế nhỏ, tức là, tật đố, bất mãn, và ghen ty đối với 
lợi dưỡng, tôn trọng, cung kính, tôn sùng, và đảnh 
lễ mà người khác nhận được.” 

Loại bản tính ghen ty này tạo ra rất nhiều 
vấn đề trong đời sống xã hội. Giữa những người 
đàn ông hay đàn bà bị ghen ty và tật đố áp đảo nảy, 
không có chánh hạnh do pháp (dhamma) hướng 
dẫn; mà ở đó chỉ có sự giày vò và ngấu nghiền lẫn 
nhau. 

Trong trường hợp nảy tôi muốn giải thích 
câu chuyện của Trưởng-lão Lossaka Tissa. Vào 
thời Đức Phật Kassapa (Ca-diếp), ngài là một vị 
Tỳ-kheo trong giáo pháp của Đức Phật. Ngài được 
một người đàn ông giàu có trong vùng hộ độ và cai 
quản ngôi chùa do phú ông này xây dựng. Một 
hôm có một vị Tỳ-kheo là bậc A-la-hán đi đến ngôi 
chùa nảy. Phú hộ, người dâng cúng ngôi chùa, mến 
mộ uy nghỉ của vị Tỳ-kheo mới nên thỉnh cầu ngài 
trú ngụ trong chùa và hứa sẽ chăm sóc ngài. VỊ A- 
la-hán đồng ý, nhưng vị trụ trì (ức Lossaka Tissa) 
khởi lên lòng ghen ty và tật đó. Vì thế Lossaka 
Tissa nói với người hộ độ rằng vị Tỳ-kheo (4-i4- 
hán) đó là người lười biếng, vô tích sự. Một số vật 
thực, người hộ độ ây gởi dâng cho vị A-la-hán, đã 
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bị Lossaka Tissa ném vào đống lửa. Đây là nghiệp 
bất thiện do lòng ghen ghét và tật đồ của ngải tạo 
ra. VỊ A-la-hán, đọc được những ý nghĩ của 
Lossaka Tissa, nên bỏ đi đến một nơi khác. 
Lossaka nhìn thấy vị A-la-hán bay trong hư không 
với năng lực thần thông của mình thì kinh cảm. 
Ngay lúc đó ngài bị tâm hối hận dày vò. Do ác 
nghiệp này, những thiện nghiệp của ngài không thể 
ưu tiên cho quả, mà sau khi chết ngài tái sanh vào 
địa ngục. Khi thoát khỏi địa ngục, ngài trở thành 
một Dạ-xoa (Yak⁄kha), không bao giờ có đủ vật 
thực để ăn, trong năm trăm kiếp. Năm trăm kiếp kế 
ngài phải làm thân chó chịu đói khổ y như vậy. Nói 
chung môi kiếp sinh ra ngài phải chịu đựng nhiều 
quả xấu và chăng bao giờ có đủ vật thực để ăn. 

Đến thời Đức Phật của chúng ta, ngài sanh 
làm con của một ngư dân ở Kosala và được đặt tên 
là Losaka. Trong ngôi làng ngài ở có một ngàn gia 
đình sinh sống. Vào cái ngày ngài nhập thai những 
gia đình này phải bị nạn đói và chịu những bất 
hạnh khác do ác nghiệp của ngài. Do đó dân làng 
đuôi gia đình của ngài đi. Khi vừa biết đi mẹ ngài 
đã đặt vào tay ngài cái chén mẻ và bắt ngài phải tự 
đi xin ăn. Ngài lang thang khắp nơi không người 
chăm sóc, lượm từng hạt cơm rơi như một con quạ. 
Một hôm, khi ngài được bảy tuổi, Tôn-giả Xá-lợi- 
phất nhìn thấy ngài và, cảm thấy xót thương cho 
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thân phận của ngài, đã cho ngài xuất gia. Nhưng 
ngài luôn luôn không may mắn; ngài đi khát thực 
chỗ nào, ngài cũng chỉ nhận được chút đỉnh thức 
ăn và không bao giờ có được một bữa ăn no đủ. 
Đúng thời ngài trở thành một bậc A-la-hán. Vì 
sao? Vì ngài đã hoàn thành đầy đủ các Ba-la-mật, 
pãramĩs, để đạt đến A-la-hán thánh quả trong hơn 
hai mươi ngàn năm trong thời kỳ giáo pháp của 
Đức Phật Kassapa vậy. Mặc dù giờ đây ngài đã 
thành một bậc A-la-hán ngải cũng không hề nhận 
được vật thực đầy đủ. Khi những thí chủ cúng 
dường vật thực vào bát ngài, vật thực â ấy liền biến 
mắt, bởi vì trong quá khứ ngải đã từng quăng bỏ 
vật thực, do người hộ tăng gởi cho vị A-la-hán, vào 
trong lửa vì tật đó, bất mãn, và ghen ty đối với lợi 
dưỡng, tôn trọng, cung kính, tôn sùng, và đảnh lễ 
mà người khác nhận được. 

Khi đến thời ngài nhập Vô-dư-niết-bàn 
(Parinibbana), Tôn-giả Xá-lợi- phất (Saripufa) 
quyết định sẽ làm mọi cách để cho ngài có một bữa 
ăn thích hợp. Tôn giả cùng đi với Losaka đến 
Sãvatthi để khất thực, nhưng không người nào lưu 
ý đến họ. Tôn giả bèn đưa Losaka trở về chùa, và 
sau khi một mình đi khất thực, gởi những gì ngài 
xin được cho Losaka, nhưng những người được 
ngài giao phó, đã ăn hết mọi thứ. Buổi trưa, Tôn- 
giả Xá-lợi-phất (Saripufia) khám phá ra sự việc 
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này, ngài liền đi đến cung điện của đức vua, và sau 
khi đã nhận được một tô đầy catumadhura (món ăn 
tứ vị), là một loại thức ăn gồm mật ong, bơ lỏng, 
bơ và đường trộn chung với nhau, đưa nó cho 
Losaka. Ngài đã yêu cầu Losaka ăn hết tô thức ăn 
trong khi ngài phải cầm (cái rô ấy) sợ rằng vật thực 
biến mất. Đêm đó Tôn-giả Losaka nhập Vô-dư- 
Niết-bàn (Parinibbana), sự điệt tối hậu. Một điện 
thờ đã được dựng lên để tôn trí tro tàn của ngài. Vì 
thế Đức Phật mới nói trong kinh Dây Trói Buộc 
(Gaddulabaddha Sufa) như vầy: 

“Do đó, này các T)-kheo, các ngươi phải 
luôn luôn quán xét tâm của mình như thế này: 
rong một thời gian dài tâm này đã bị ô nhiễm 
bởi tham, sân, sỉ." Do những phiên não của tâm 
mà các chúng sinh bị ô nhiễm; với sự thanh tịnh 
của tâm các chúng sinh được thanh tịnh. ” 

Tiếp đến, quý vị hãy nghe câu trả lời thứ 
tám: 


Câu Trả Lời 8: 


“Nhưng ở đáy, này thanh niên, có người 
đàn ông hay đàn bà, là người không tật đó, bất 
mãn, và ghen ty đối với lợi dưỡng, tôn trọng, cung 
kính, tôn sùng, và đảnh lễ mà người khác nhận 
được. Do nghiệp này, thành đạt như vậy, thành tựu 
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như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy 
tái sanh vào thiện thú, thiên giới. Còn nếu vào lúc 
thân hoại mạng chung, người ấy không tải sanh 
thiện thú, thiên giới, mà trở lại thân làm người, 
thời chỗ nào người ấy sanh ra người ấy có quyên 
thế lớn (có ảnh hưởng lớn). Đây là con đường, này 
thanh niên, đưa đến quyên thể lớn, tức là không tật 
đồ, bất mãn, và ghen ty đối với lợi dưỡng, tôn 
trọng, cung kính, tôn sùng, và đảnh lỄ mà người 
khác nhận được. ” 

Tôi muốn giải thích với một ví dụ. Trong 
trường hợp này Tôn-giả Uruvela Kassapa là một ví 
dụ điền hình. 

Thời Đức Phật Padumuttara ngài là một gia 
chủ. Một hôm ngải nhìn thấy Đức Phật tuyên bó 
một vị Tỳ-kheo, Tôn-giả SThaghosa, là tối thắng 
trong các vị đệ tử có đông đồ chúng. Ngài rất lấy 
làm sung sướng và nguyện cho mình cũng được 
danh dự như vậy trong giáo pháp của một vị Phật 
tương lai. Ngài đã tích tạo nhiều thiện nghiệp để 
thực hiện ước nguyện ấy. 

Trong trường hợp này, chúng ta thấy, ngài 
không tật đố, bất mãn, và ghen ty đối với lợi 
dưỡng, tôn trọng, cung kính, tôn sùng, và đảnh lễ 
mà Tỳ-kheo S1Ihaghosa nhận được, màả thực sự có 
tâm hoan hỷ. Toàn thân ngài thấm đẫm với niềm 
hỷ lạc. Thái độ của tâm này đã đem lại lợi ích cho 
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ngài. Chính tâm này đã làm cho ngài càng lúc càng 
đạt đến những giai đoạn hiện hữu (tái sanh) cao 
hơn. 

Nói về nguyên tắc duyên khởi, nếu ngài biết 
rằng vị Tỳ-kheo thực sự chỉ là danh & sắc chơn đề, 
thì đây là cái biết đúng, chánh kiến (sammadifthi). 
Vì là một thực tại tối hậu, nên chỉ có danh & sắc 
chơn đề mà thôi. Không có Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo 
ni ở đây. Nếu ngài thấy có một vị Tỳ-kheo với đồ 
chúng lớn, thì đây là vô minh. Do vô minh ngài 
nguyện cho mình cũng có được cái vinh dự như 
vậy trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật tương 
lai; đây là tham ái, là sự dính mắc vào hiện hữu 
(hữu ái). Ngài chấp chặt vào kiếp sống của một vị 
Tỳ-kheo; đây là thủ. Thực sự ra trong trường hợp 
này tham ái lập đi lập lại nhiều lần nên gọi là thủ 
vậy thôi. Ngài đã dính mắc nhiều vào kiếp sống 
của một vị Tỳ-kheo đó. Ngải đã tích tạo nhiều 
thiện nghiệp để đạt đến mục đích Ấy; đây là các 
hành (sankharas). Ngài đã giữ giới và làm cho giới 
được trong sạch. Ngài cúng dường vật thực và các 
loại vật dụng thiết yếu khác đến Đức Phật và chư 
Tăng. Ngài thực hành thiền chỉ và thiền minh sát 
cho đến hành xả trí (saukhãrñpekkhañãna). Nhưng 
những thiện nghiệp này là vô thường. Ngay khi 
chúng vừa sanh lên, chúng liền diệt. Tuy nhiên, 
chúng để lại sức mạnh của nghiệp (nghiệp lực) 
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trong tiễn trình danh & sắc hay tiến trình tâm vật lý 
của ngài. Như vậy có tất cả năm nhân quá khứ, vô 
minh (av77a), tham ái (anh), thù (u„padang), các 
hành (sankharas) và nghiệp (kamn4). 

Sau đó, ngài sanh làm em cùng cha khác mẹ 
với Đức Phật Phussa, cha ngài là đức Vua 
Mahinda. Ngài còn có hai người anh khác. Cả ba 
cùng đi dẹp một cuội nổi loạn ở vùng biên giới. 
Và, để thưởng công cho họ, đức vua đã cho phép 
họ được tiếp đãi Đức Phật và một ngàn vị A-la-hán 
trong ba tháng. Họ chỉ định ba vị đại thần của mình 
làm tất cả mọi công việc phục vụ cho Đức Phật và 
Tăng chúng, những người được xem là phước điền 
vô thượng của thế gian. Bản thân họ thì giữ mười 
giới và cận kề bên Đức Phật để nghe Pháp, thực 
hành thiền chỉ (sưmzíha) và thiền minh sát 
(vipassana) khi có cơ hội. Trong thời Đức Phật của 
chúng ta, ba vị đại thần được chỉ định đó (tái sanh) 
làm Vua Tần-bả-sa-la (Bửmbisãra), gia chủ 
Visakha, và Tôn-giả Ratthapala. 

Sau khi đã đi lại giữa các cõi nhân thiên, 
trong kiếp cuối, ba anh em tái sanh trong một gia 
đình Bà-la-môn, tên là Kassapa. Cả ba cùng tỉnh 
thông ba tập Vệ-đà và từ bỏ đời sống gia chủ. Họ 
chọn sống cuộc đời ấn sĩ. 

Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp (Uruvela Kassapa) 
là anh cả trong ba anh em, Tebhatika Jatilas, sống 
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tại Uruvela. Ngài sống trên bờ sông Nerañjara với 
năm trăm người đệ tử. Xa xuông hạ lưu sông là 
Nadï Kassapa, người em kế của ngài, sống với ba 
trăm người đệ tử và Gayä Kassapa, với hai trăm đệ 
tử. 

Đức Phật, sau mùa hạ đầu của ngài tại 
Isipatana, đã đến thăm Uu-lâu-tần-loa Ca-diếp 
(Uruvela Kassapa) và nghỉ lại qua đêm trong nơi 
thờ ngọn lửa thiêng (của Bà-la-môn), bất chấp lời 
cảnh báo của Kassapa nói rằng nơi đó có một con 
mãng xà (zãga) hung dữ cư ngụ. Đức Phật, với 
năng lực thần thông của mình, đã đánh bại con 
mãng xà đầu tiên này và rồi đến một con khác, cả 
hai con đều đã phải ói ra lửa và khói. Kassapa lấy 
làm hài lòng với sự thi triển thần thông nảy, nhận 
cúng dường Đức Phật thức ăn hàng ngày. Trong 
khi Đức Phật ở tại một khu rừng gần đó trong ba 
tháng và phô diễn thần thông nhiều lần, chờ đợi 
cho tới lúc Kassapa sẵn sàng chấp nhận cuộc đàm 
luận. Cuối cùng Đức Phật quyết định làm cho 
Kassapa kinh ngạc bằng cách tuyên bố rằng 
Kassapa không phải là một bậc A-la-hán, và ông ta 
cũng không phải đang đi theo con đường dẫn đến 
quả vị A-la-hán. Nghe như vậy Kassapa đã thừa 
nhận sự thất bại của mình và cung kính thỉnh cầu 
được xuất gia. Đức Phật yêu cầu ông thông báo 
quyết định của mình cho những người đệ tử của 
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ông biết để cho họ được tự do chọn lựa. Tất cả mọi 
người trong họ đều cắt tóc và ném nó cùng với 
những dụng cụ tế lễ của họ xuống dòng sông và 
xin được xuất gia. Nadï Kassapa (Wa-đề Ca-diển) 
và Gayä Kassapa (Già-da ca-diếp) hai người em 
của ông từ dưới hạ lưu nhìn thấy những vật dụng 
này đã đi đến để hỏi thăm chuyện gì xảy ra, và khi 
biết chuyện, họ cũng xin xuất gia cùng với những 
đệ tử của họ. Tại GayäsI1sa Đức Phật đã thuyết cho 
họ nghe bài pháp nói về lửat (Ädia-pariyäya 
Suira) và tất cả trong họ đều đắc A-la-hán. 

Từ Gayäsĩsa Đức Phật đi đến kinh thành 
Vương Xá (Ñajagaha) cùng với ba anh em 
Kassapa và đệ tử của họ. Và trước mặt đức vua 
Tần-bả-sa-la (8ửmbisãra) cùng với quần thần tụ 
tập, Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp (Uruvela Kassapa) đã 
tuyên bố lòng trung thành của ông đối với Đức 
Phật. 

Sở đĩ ông được gọi là Uu-lâu-tần-loa Ca- 
diếp (Uruvela Kassapa) một phần là vì để phân 
biệt ông với các vị tên Kassapa (Ca- diễn) khác, và 
một phần cũng vì ông xuất gia tại Uruvela (Ưw- 
lâu-tân-loa). Đầu tiên ông có một ngàn người đệ tử 
và sau khi được Đức Phật cho xuất gia tất cả 
những người đệ tử của ông cũng ở lại với ông, và 
mỗi người trong họ đã cho xuất gia thêm nhiều 





% Äditta-pariyäya Sutta, Kinh Nói về Lửa, Sa|ãyatana Sarhyutta. 
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người khác nữa, vì thế hội chúng của họ trở nên rất 
đông. 

Tôn giả Belatthasïsa, thầy tế độ của Tôn-giả 
Ananda, là đệ tử của Ngài Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp 
(Uruvela Kassapd). 

Về sau, trước hội chúng các vị Tỳ-kheo, 
Tôn-giả Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp đã được Đức Phật 
tuyên bố là tối thắng trong những vị Tỳ-kheo có 
đông đồ chúng nhất. Vì thế Đức Phật nói: “Chính 
nghiệp phân biệt các chúng sinh thành có hạ liệt và 
cao thượng.” 

Bây giờ chúng ta hãy nghe tiếp câu trả lời 
thứ chín. 


Câu Trả Lời 9: 


“Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông 
hay đàn bà, không bố thí đồ ăn uống, y phục, xe 
cộ, vòng hoa, hương liệu, thuốc xức, giường nằm, 
chỗ ở, và đèn thắp cho các vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn. Do nghiệp này, thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy 
tải sanh vào cối đữ, ác thu, đoa xứ, địa ngục. Còn 
nếu lúc thân hoại mạng Chung, người ấy không 
sanh vào cõi đữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục, mà thay 
vào đó trở lại thân người thời chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy nghèo hèn. Đậy là con đường, 
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này thanh niên, đưa đến nghèo hèn, tức là không 
bố thí đô ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương 
liệu, thuốc xức, giường nằm, chỗ ở, và đèn thắp 
cho các vị Sa-môn hay Bả-la-môn. ” 

Trong trường hợp này, do keo kiệt và bón 
xéẻn, người ta không bồ thí hay cúng dường gì cả 
mặc dù họ có rất nhiều tài sản để có thể làm được 
việc đó. Do sự bỏn xẻn này, họ tái sanh vào một 
trong bón khô cảnh, hay làm người nghèo hẻn. 

Tôi muốn liên hệ lại câu chuyện của ông 
Bà-la-môn Toddeya là cha của thanh niên Subha 
trong bài Kinh này. Ông là một Bà-la-môn 
Mahãsala, đã đề cập trong danh sách những Bả-la- 
môn nỗi tiếng tụ tập với nhau tại Icchãnankala và 
Manasakata. Nơi cư ngụ thường xuyên của ông ở 
Tudigama, vì vậy tên của ông ta được gọi là 
Toddeya. Ông làm giáo sỹ cho đức vua Pasenadi 
Kosala và, mặc dù giàu nứt đồ đồ vách, ông ta lại 
là người đại hà tiện. Dù Đức Phật và Tăng chúng ở 
tại Sãvatthi, ông chẳng bao giờ cúng dường chút 
gì. Ông luôn luôn khuyên răn con trai ông, thanh 
niên Subha, đừng cho ai thứ gì và hãy ky cóp tài 
sản giống như con ong gom góp từng ĐIỌt mật, hay 
giống như con mối gom góp từng chút đất để làm 
thành một gò mối vậy. Do sự bỏn xẻn này, sau khi 
chết, ông tái sanh làm một con chó ngay trong ngôi 
nhà của ông, đây là con có mà Subha rất thích. 
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Khi Đức Phật đến thăm nhà Subha, con chó 
ra sủa ầm ï, Đức Phật mắng nó, ØỌI nó bằng tên 
Toddeya. Subha vô cùng tự ái (khi Đức Phật gọi 
con chó bằng tên của cha anh ta), nhưng Đức Phật 
đã chứng minh nhân thân của con chó bằng cách 
làm cho nó chỉ cho Subha biết chỗ cha anh ta đã 
chôn giấu tài sản của ông. Cuối kiếp đó con chó tái 
sanh vào địa ngục. 

Quý vị cũng nên nhớ ở đây là trong câu 
chuyện của Losaka Tissa. Mặc dù ông thoát khỏi 
địa ngục, chỗ nào ông sanh ra ông phải bị nghèo 
hèn, do sự ghen ghét và bỏn xẻn của ông. Vì thế 
quý vị thấy chính do những phiền não của tâm mà 
các chúng sinh bị ô nhiễm. 

Bây giờ, hãy nghe câu trả lời thứ mười: 


Câu Trả Lời 10: 


“Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông 
hay đàn bà biết bố thí đô ăn uống, y phục, xe cổ, 
vòng hoa, hương liệu, thuốc xức, giường nằm, chỗ 
ở, và đèn thắp cho các vị Sa-môn hay Bà-la-môn. 
Do nghiệp này, thành đạt như vậy, thành tựu nhự 
vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tải 
sanh thiện thú, thiên giới. Còn nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không tái sanh thiện 
thú, thiên giới, mà trở lại thân làm người, thời chỗ 
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nào người ấy sanh ra, người ấy có nhiễu tài sản. 
Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến nhiễu 
tài sản, tức là, biết bố thí đô ăn uống, y phục, xe 
cộ, vòng hoa, hương liệu, thuốc xức, giường nằm, 
chỗ ở, và đèn thắp cho các vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn. ” 

Trong trường hợp này, ví dụ điển hình là 
Tôn-giả STvalT Thera. Vào thời Đức Phật 
Padumuttara, ngài quyết định sẽ trở thành tối thắng 
trong số những người thọ nhận vật phẩm cúng 
dường, giông như Tôn-giả Sudassana, đệ tử của 
Đức Phật Padumuttara. Đề thành tựu mục đích này 
ngài đã đặt bát cho Đức Phật và chư Tăng gồm một 
trăm ngàn vị Tỳ-kheo trong bảy ngày. Quả của 
nghiệp (cúng đường) này thực sự là rất lớn. Vì 
sao? 

Vào thời đó, thọ mạng của con người là một 
trăm ngản năm, đa số mọi người đều giữ ngũ giới 
và đã tu tập thanh tịnh giới của họ. Ngài hiểu rằng 
nguyện ước của một người giới đức chắc chắn sẽ 
thành công do sự trong sạch của nó. Ngài đã thực 
hành thiền chỉ (sưmzfha) và thiền minh sát 
(vipassana) cho đến hành xả trí 
(sankhäripekkhañana), trí minh sát về xả đôi với 
các hành. Đây là cách thực hành tự nhiên đối với 
một người sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả với tứ tuệ 
phân tích. Vì thế sự cũng dường của ngài được vây 
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quanh bởi giới, định và tuệ minh-sát (Wipassana). 
Hơn nữa những người thọ nhận phẩm vật cúng 
dường của ngài lại là Đức Phật và Tăng Chúng, 
được xem như phước điền vô thượng ở thế gian. 
Những phẩm vật cũng có được một cách chân 
chánh. Ngài có lòng tịnh tín trước khi cúng dường, 
trong khi cúng dường và sau khi cúng dường. Bởi 
vì trước đó ngài đã hiểu pháp duyên khởi do thực 
hành thiền Minh-sát (Wipassana), ngài cũng có 
niềm tin rằng quả của nghiệp ngài đang làm sẽ là 
rất lớn. 

Vì những lý do này, cúng dường của ngài 
thánh thiện tới mức nguyện ước của ngài chắc chắn 
sẽ thành tựu. Thực vậy, Đức Phật Padumuttara đã 
nói lên lời tiên đoán xác định (ho &ÿ) rằng ngài sẽ 
là bậc tối thắng trong số những vị Tỳ-kheo thọ 
nhận vật phẩm cúng dường trong thời Đức Phật 
Gotama của chúng ta. 

Thời Đức Phật Tỳ-bà-thi (Winassr Buddha) 
ngài là một gia chủ gần kinh thành Bandhumaii. 
Dân chúng trong vùng thi tài với đức Vua trong 
việc cúng dường đến Đức Phật và Tăng Chúng, và 
khi họ cần đến mật ong, sữa đông và đường, STvalï 
đã cung cấp đủ những món nảy cho sáu mươi ngàn 
vị Tỳ-kheo. 

Thời Đức Phật Atthadassi, ngài là một vị 
vua có tên là Varuna, khi Đức Phật nhập Vô-dư 
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Niết-bàn (Äaha-parinibbãna), ngài đã thực hiện 
một cuộc đại cúng dường đến cây Bồ-đề, và về sau 
ngài chết dưới gốc cây đó. Sau khi chết, ngài tái 
sanh cõi Tha Hoá Thiên (Nưnmmanarafi). Ngài làm 
vua cõi nhân loại ba mươi bốn lần với tên 
Subhahu. Theo giải thích của Apadana, cha ngài 
trong kiếp chót là Liccavi Mahäli. Mẹ ngài là công 
chúa Suppaväsä, con gái của vua Koliya. Như vậy 
thực sự ngài được sanh ra trong một gia đình rất 
ø1ảu. 

Tuy nhiên trong kiếp chót, ngài phải nằm 
trong bào thai của Supaväsä, mẹ ngài trong bảy 
năm, bảy tháng, và suốt bảy ngày lâm bổn, bà 
không thể nào sanh đứa bé. Nghĩ rằng mình sẽ 
chết, bà nói với chồng: “Trước khi thiếp chết thiếp 
muốn cúng đường Đức Phật một món quà” và bả 
gởi chồng đem món quả ấy đến cho Đức Phật. Đức 
Phật nhận vật cúng dường, và đọc lời chúc phúc 
cho bà ta. Do nhờ lời chúc phúc nảy bà liền sanh 
em bé. Khi chồng về đến, bà xin chồng thiết lễ trai 
tăng đến Đức Phật và Tăng Chúng trong bảy ngày. 

Từ lúc sinh ra Sivalï đã rất thông minh. 
Trong ngày lễ trai Tăng, Tôn-giả Xá-lợi-phất 
(Saripuffa), được phép của công chúa Suppaväsä, 
đã xuất gia cho ngài. Sĩvalï trở thành bậc Tu-đà- 
hoàn (Sofãpamn4) khi lọn tóc đầu tiên được cắt 
xuống, và bậc Tư-đà-hàm (Sakadãgamï), với lọn 
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tóc thứ hai. Sau khi xuất gia, ngài rời nhả ngay 
ngày hôm đó và sống trong một thảo am hẻo lánh. 
Quán tưởng đến cái khổ của sự chậm trễ trước khi 
sinh của mình, ngài thực hành Minh-sát 
(Vipassana), đắc các minh sát trí và trở thành bậc 
A-la-hán với tứ tuệ phân tích. Điều này xảy ra là 
vì ngài đã tích tạo đủ các Ba-la-mật (Parami) và đã 
hành thiền chỉ (Szzma¿h) và thiền minh sát 
(vipassana) đến hành xả trí (Sankhäripekkhañana) 
trong lúc hoản tất việc hành thiền khi đi khất thực 
và khi trở về chùa trong thời kỳ giáo pháp của các 
Đức Phật trước. 

Vậy thì, cái gì là nhân duyên khiến cho có 
sự chậm trễ trong việc sinh của Tôn-giả STvalT? 

Một thời đức Bồ-tát (8odhisara) là vua xứ 
Ba-lanạl (Baranas?. Vua nước Kosala tuyên 
chiến, đã giết ngài và bắt hoàng hậu lảm vợ của 
ông ta. Con trai của vua (8ãrãnasï) nhờ một ống 
cống đã thoát khỏi cuộc thảm sát, sau đó quay trở 
lại với một đạo binh hùng mạnh để chiến đấu. Mẹ 
ngài, nghe được dự định này, đề nghị ngài nên vậy 
hãm thành phố. Ngài đã làm theo lời mẹ, và đến 
ngày thứ bảy vua Kosala bị bắt và đầu của ông ta 
được đem đến cho thái tử. 

Chính vị thái tử này đã trở thành STvalT 
trong thời Đức Phật của chúng ta. Sự bao vây kinh 
thành là lý do khiến ngài phải ở lại trong bụng mẹ 
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bảy năm, vả khiến cho bả phải lâm bồn khó khăn 
trong bảy ngày. Người mẹ trong kiếp đó nay là 
công chúa Suppaväsã, con gái của vua Koliya. 

Câu chuyện này đã được Đức Phật liên hệ 
lại để giải thích cho các vị Tỳ-kheo rõ lý do 
Suppaväasäa phải mang thai lâu. Do sự việc này, 
Đức Phật nói: 

“Do đó này các T)-kheo, các ngươi phải 
nên thường xuyên quản xét tâm mình như vậy. 
“Trong một thời gian dài tâm này đã bị ô nhiễm 
bởi tham, sân, sỉ” Do những phiên não của tâm, 
các chúng sinh bị ô nhiễm. Với sự thanh tịnh của 
tâm, các chúng sinh được thanh tịnh. ” 

Sau đó trước hội chúng, Tôn-giả STvalr đã 
được Đức Phật công bố là tối thắng trong những 
người thọ nhận phẩm vật cúng dường. Kinh nói 
rằng khi Đức Phật đến thăm Khadiravaniya- 
Revata, người em út của Tôn-giả Xá-lợi-phất, ngài 
phải đưa Tôn-giả STvalT cùng đi với ngài bởi vì 
con đường sẽ đi qua rất khó khăn và đồ ăn thức 
uống lại khan hiếm. 

Một lần khác, STvalT cùng đi với năm trăm 
vị Tỳ-kheo khác đến Núi Hi-mã-lạp-sơn 
(Himalayas) đề thử sự may mắn của mình. Các vị 
chư thiên đã dâng cúng cho họ thật dồi dao. Ở 
Gandhamadana, một vị chư thiên tên là Nagadatta 
đã cúng dường cháo sữa cho các vị trong bảy ngày. 
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Đây là quả của nghiệp bố thí trong tiền kiếp của 
ngải. 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến câu trả lời thứ 
mười một. 


Câu Trả Lời II: 


“Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông 
hay đàn bà ngạo nghễ, kiêu mạn. Họ không đảnh 
lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đổi 
với người đáng đứng dậy, không mời ngôi những 
người đáng mời ngôi, không nhường chỗ đi cho 
những người đáng nhường chỗ đi, và không tôn 
trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường những 
người đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng 
dường. Do nghiệp này được thành đạt nhự vậy, 
thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung 
người ấy tải sanh vào cõi đữ, ác thú, đoaạ xứ, địa 
ngục. Còn nếu lúc thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào cối đữ, ác thú, đoa xứ, địa ngục, 
mà thay vào đó trở lại thân người thời chỗ nào 
người ây sanh ra, người áy sanh trong gia đình hạ 
liệt. Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến tái 
sanh gia đình hạ liệt, tức là, ngạo nghề, kiêu mạn, 
không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ. không 
đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời 
ngôi những người đáng mời ngồi, không nhường 
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chỗ đi cho những người đáng nhường chỗ ẩi, và 
không tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường 
những người đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và 
cúng dường.” 

Liên quan tới vấn đề này, quý vị hãy nghe 
câu chuyện của Suppabuddha trước: 

Suppabuddha là một hoàng tử dòng sakyan 
(thích ca), con trai của Añjana và Yasodharã. Ông 
có một người anh tên Dandapänl, và hai người chị, 
Mahã-Maãyã và PaJaäpati-Gotami, mẹ của Đức Phật 
chúng ta. Ông kết hôn với Amitã và có hai người 
con, Bhaddakaccana-Yasodharä (Da-du-đäd-14) và 
Devadatta (Đề-bà-đzí-đa). Như vậy ông là cha vợ 
của Đức Phật. Kinh nói rằng ông khó chịu với Đức 
Phật vì ngài đã bỏ rơi con gái của ông ta và vì ngài 
chồng đối Devadatta (Đề-bà-đạt-đa). Một hôm ông 
uông rượu say và ngăn cản đường (đi khất thực) 
của Đức Phật, dù các vị Tỳ-kheo yêu câu ông cũng 
không chịu nhường đường.Vì thế Đức Phật phải 
quay trở lại. Tôn-giả Ananda, thấy Đức Phật mim 
cười, hỏi thăm lý do khiến cho ngài cười, vả được 
nói rằng trong thời gian bảy ngày, Suppabuddha sẽ 
bị đất nuốt chửng ngay dưới chân cầu thang của 
ông ta. Suppabuddha tình cờ nghe được điều này 
và ra lệnh mọi người mang hết đồ đạc của ông lên 
tầng thư bảy của nhà ông. Ông cho lấy cầu thang 
đi, đóng kín các cánh cửa và cắt một người lính 


S5 


canh khoẻ mạnh đề ngăn không cho ông xuống lầu. 
Vào ngày thứ bảy, một con chiến mã của 
Suppabuddha xông chuồng chạy đi. Không người 
nào có thể điều khiển được nó ngoại trừ 
Suppabuddha, và vì muốn tóm lẫy con vật ông đi 
về phía cánh cửa. Cánh cửa tự động mở ra, cầu 
thang trở lại chỗ cũ của nó, và người lính canh 
khoẻ mạnh đây ô ông xuống cầu thang. Khi ông vừa 
đặt chân xuông bậc cuôi cầu thang, đất há ra và 
ông bị nuốt chửng. Ông hiện ra ở địa ngục A-tỳ 
(4wicij). Như vậy, quý vị thấy; Chính do những 
phiền não của tâm, các chúng sinh bị ô nhiễm. 

Kế đến quý vị hãy nghe câu chuyện của 
Tôn-giả Upaäli Therã. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, Upali là 
một người Bà-la-môn rất giàu tên là Sujãta. Khi 
Đức Phật đến đô thị của cha ngài để giảng Pháp, 
Sujãta thấy cha ngài trong hội chúng và ngài cũng 
để ý thấy một du sĩ khổ hạnh tên Sunanda, người 
đã cầm cây lọng hoa che cho Đức Phật trong suốt 
bảy ngày. Đức Phật thọ ký cho Sunanda sẽ trở 
thành nổi tiếng với tên Trưởng-lão Punna 
Mataniputta°" trong thời kỳ Đức Phật Gotama. 


Š Punna Mantaniputta là cháu của Trưởng-lão Kondanna (Kiều 
Trần Như), ngài được Đức Phật tuyên dương là bậc thuyết pháp đệ 
nhất. Ngài nôi tiếng với cuộc đàm luận với Tôn-giả Xá-lợi- phất 
(Sariputta) về mục đích của đời sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
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Sujãta cũng muốn được gặp Đức Phật Gotama 
tương lai, và sau khi được nghe Đức Phật 
Padumuttara ngợi khen vị Tỳ-kheo Patika như đệ 
nhất về tụng Luật — vinaya-dharas, ngài muốn 
được nghe lời tuyên dương tương tự từ Đức Phật 
Gotama liên quan đến bản thân ngài. 

Để thực hiện mục đích nảy, ngài đã làm 
nhiều việc phước thiện, nổi bật nhất trong đó là 
xây dựng một ngôi chùa tên Sobhana, cho Đức 
Phật và Tăng Chúng với phí tốn rất lớn. Ngài cũng 
thực hành thiền chỉ và thiền Minh Sát (Vipassana) 
cho đến hành xả trí (Saukhãripekkhañãna) dưới sự 
hướng dẫn của Đức Phật. 

Tuy nhiên, hai đại kiếp trước, ngài là con 
trai của đức vua Añlana, tên Sunanda. Một hôm 
ngài cỡi voi đi đến vườn thượng uyên, trên đường 
đi ngài gặp Đức Phật Độc Giác Devala, vị này đã 
bị ngài lăng mạ bằng nhiều cách khác nhau. Ngài 
phạm ác nghiệp nảy vì ngã mạn ÿ mình là con một 
vị vua. Do ác nghiệp trên Sunanda đã bị một cảm 
thọ nóng như thiêu đốt trên thân hành hạ, và mãi 
cho tới khi ngài cùng với một đoàn tuỳ tùng lớn đi 
đến gặp Đức Phật Độc Giác để xin sám hối, cảm 
thọ ấy mới hết. Chính hành vi lăng mạ Đức Phật 





của đức Thế Tôn. Nội dung cuộc đàm luận này được ghi lại trong 
bài Kinh Trạm Xa của Trung Bộ I. 
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Độc Giác này đã khiến cho Upäli phải sanh làm 
người thợ hớt tóc trong kiếp cuối cùng của ngài. 

Trong thời Đức Phật Gotama ngài được 
xem là tối thăng trong số những đệ tử cận kề bên 
Đức Phật. Ngài sinh ra trong gia đình người thợ 
hớt tóc ở Ca-tìi-la-vệ (Kapilavaffhu) và được vào 
phục vụ các hoàng tử Thích Ca. Khi Anuruddha 
(A-nậu-lâu-đà), Ananda (A-nan) và những người 
trong dòng tộc Thích Ca từ bỏ thế gian và tìm đến 
xuất gia với Đức Phật tại khu rừng Anupiya, Upäli 
đã cùng đi với họ. Các vị hoàng tử cho ngài hết 
những vật giá trị của họ, nhưng, sau khi suy xét kỹ, 
ngài từ chối nhận chúng và mong muốn mình cũng 
được trở thành một vị Tỳ-kheo. Lý do được đưa ra 
ở đây là, ngài. biết các hoàng tử Thích Ca là những 
người nông nôi, và sợ răng thân thích của những vị 
hoàng tử này sẽ nghi rằng ngài đã giết chết những 
VỊ này đề thâu gôm đồ đạc của họ. 

Theo lời yêu cầu của các vị hoàng tử, Đức 
Phật đã xuất gia cho Upäli trước (o) để cho sự 
ngã mạn của họ có thể được hạ thấp xuống (vì theo 
giới luật, người xuất gia trước, dù chỉ một phút, 
cũng lớn hơn các vị sau). Thầy tế độ của Upäli là 
Tôn-giả Kappitaka. Khi Upäli đi đến Đức Phật đề 
thỉnh xin một đề tài thiền và xin được phép sống 
trong rừng. Đức Phật không chấp thuận, vì nếu 
ngài đi vào rừng thì ngài sẽ chỉ học được thiền, còn 
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nếu ngài sống với các vị Tỳ-kheo gần kè Đức Phật 
ngài sẽ học được Pháp nữa. Upãli chấp nhận lời 
khuyên của Đức Phật, ở lại vừa học pháp vừa hành 
thiền, đúng thời ngài đắc A-la-hán thánh quả cùng 
với tứ tuệ phân tích. Chính Đức Phật đã dạy cho 
Upaäli toàn bộ Tạng Luật (Vï?naya Pifaka). Trong 
hội chúng Tăng, Đức Phật đã tuyên bố ngài là 
người tinh thông nhất trong số các vị học luật. 
Ngài luôn luôn được nói đến như người có thâm 
quyền chính về luật. Trong đại hội Kết Tập Tam 
Tạng lần thứ nhất tại Vương Xá Thành 
(R4jagaha), Tôn-giả Upäli đảm nhận phần dẫn 
đạo, quyết định tất cả những vấn đề liên quan đến 
luật, theo cách tương tự, Ananda quyết định những 
vẫn đề liên quan đến Pháp (Kim). 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến câu trả lời thứ 
mười hai 


Câu Trả Lời 12: 


“Nhưng ở đáy, này thanh niên, có người 
đàn ông hay đàn bà không có ngạo nghề, kiêu 
mạn. Đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, đứng dậy 
đối với người đáng đứng dậy, mời ngôi những 
người đáng mời ngôi, nhường chỗ đi cho những 
người đáng nhường chỗ đi, và tôn trọng, cung 
kính, đảnh lễ và cúng dường những người đáng tôn 
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trọng, cung kính, đảnh lỄ và cúng dường. Do 
nghiệp này được thành đạt như vậy, thành tựu như 
vây, vào lúc thân hoại mạng chung người ấy tái 
sanh thiện thú, thiên giới, còn nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không tái sanh thiện 
thú, thiên giới, mà thay vào đó trở lại thân làm 
người, thời chỗ nào người áy sanh ra, người ấy 
sanh trong gia đình cao quý. Đáy là con đường, 
này thanh niên, đưa đến gia đình cao quý, tức là, 
không có ngạo nghề, kiêu mạn. Đảnh lễ những 
người đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với người đáng 
đứng dậy, mời ngôi những người đáng mời ngôi, 
nhường chỗ đi cho những người đáng nhường chỗ 
đi, và tôn trọng, cung kinh, đảnh l và cúng dường 
những người đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và 
cúng dường. ” 

Trong trường hợp này tôi muốn liên hệ câu 
chuyện của Tôn-giả Bhaddiya Thera. Ngài là con 
trai của Kaligodha, một mệnh phụ dòng Thích-ca 
thâm niên. Bhaddiya được mệnh danh là đệ nhất 
trong số những vị Tỳ-kheo sanh trưởng cao quý. 
Quyết định để có được địa vị ưu tú này của ngải 
hình thành từ thời Đức Phật Padumuttara. Thời đó 
ngài sanh trong một gia đình rất gàu có và đã tích 
tạo được những thiện nghiệp khác nhau kế cả 
những thiện nghiệp trong thiền chỉ và thiền minh 
sát. Khoảng giữa thời kỳ Đức Phật Kassapa và Đức 
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Phật Gotama ngài là một gia chủ ở BãrãnasI, và 
khi nghe nói rằng Chư Phật Độc Giác thường thọ 
thực bên bờ sông Hằng, ngài đã đặt bảy cái ghế đá 
để các vị ngôi trên đó. Như vậy ngài đã cúng 
dường chỗ ngôi đến những người đáng ngồi. Đây 
là một trong những thiện nghiệp ngài đã tích luỹ 
nhờ đó mà có được sự thọ sanh cao quý. 

Trong kiếp chót của ngài, ngài thuộc về một 
gia đình của Vương Tộc Thích Ca (Sakyan RãJäs) 
ở Kapllavatthu. Lúc Bhaddiya đang cai trị công 
quốc Sakyan, Anuruddha (4-nậu-lâu-đà) là người 
bạn thân thiết của ngài. Khi Anuruddha mong 
muốn xuất gia, mẹ ngài chỉ đồng ý với điều kiện là 
Bhaddiya sẽ cùng đi với ngài, bà hy vọng bằng 
cách này sẽ giữ được chân của ngài lại Nhưng 
Anuruddha đã vượt qua tất cả những chống đối của 
Bhaddiya và thuyết phục được chàng ta từ bỏ đời 
sống gia chủ. Thế là Bhaddiya nhập vảo tăng đoản 
tại vườn xoài Anupiya cùng với những hoàng tử 
khác. Kinh nói rằng Bhaddiya đã đạt đến A-la-hán 
thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích ngay mùa hạ 
đầu tiên sau xuất gia. 

Không lâu sau khi đắc A-la-hán thánh quả, 
sống trong an lạc của Niết-bàn (Aibbana), dưới 
một gốc cây ở nơi vắng vẻ, Tôn-giả Bhaddiya 
thường thốt lên câu “⁄4hoø sukharhi aho sukharh,” 
(Ôi thật là an lạc! thật là an lạc!) Khi điều này 
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được trình lên Đức Phật, ngài đã hỏi Bhaddiya lý 
do vì sao, và Tôn-giả trả lời rằng lúc ngài còn đang 
trị vÌ vương quốc, mặc dù được bảo vệ kỹ lưỡng, 
ngài vẫn luôn cảm thấy lo sợ và căng thăng, trong 
khi giờ đây, sau khi buông bỏ hết tất cả, ngài 
không còn lo lắng sợ gì nữa. 

Nhờ những thiện nghiệp tiền kiếp, Bhaddiya 
được làm vua năm trăm kiếp và đạt được địa vị 
xuất chúng trong kiếp cuối của mình. Mặc dù có 
những người khác thuộc dòng dõi quý phái hơn, 
Đức Phật vẫn tuyên bố ngài là tối thắng trong 
những vị Tỳ-kheo sinh trưởng cao quý. Như vậy, 
quý vị thấy, chính nghiệp phân biệt các chúng sinh 
thành ra có hạ liệt và cao quý. 

Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe câu trả lời 
thứ mười ba: 


Câu Trả Lời 13: 


“Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông 
hay đàn bà khi đến thăm viễng các sa-môn hay bà- 
la-môn, không hỏi 'Thưa Tôn-giả thế nào là thiện, 
thế nào là bất thiện? Thế nào là đáng chê trách, 
thế nào là vô tội? Pháp gì nên tu tập, Pháp gì 
không nên tu tập? loại nghiệp nào sẽ dẫn đến 
nhiều đau khổ, loại nghiệp nào sẽ dẫn đến an vui, 
hạnh phúc?` Do nghiệp này được thành đạt như 
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vậy, thành tựu như váy, vào lục thân hoại mạng 
chung người ấy tải sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ 
xứ, địa ngục. Cỏn nếu lúc thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào cối dữ, ác thú, đoạ xứ, 
địa ngục, mà thay vào đó trở lại thân người thời 
chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy sỉ mê, trí tuệ 
yếu kém. Đáy là con đường, này thanh niên, dẫn 
đến sỉ mê, trí tuệ yếu kém, tức là, không đến thăm 
viếng các sa-môn ha bà-la-môn, và hỏi những câu 
hỏi như là “Thưa Tôn-giả thế nào là thiện, thế nào 
là bất thiện? Thế nào là đáng chê trách, thế nào là 
vô tội? Cải gì nên tu tập, cái gì không nên tu tập? 
loại nghiệp nào sẽ dân đến nhiều đau khổ, loại 
nghiệp nào sẽ dẫn đến hạnh phúc?' 

Trong trường hợp nảy chúng ta phải hiểu, 
sở dĩ người ta tái sanh cõi dữ sau khi chết, không 
phải vì họ không hỏi những câu hỏi trên, mà bởi vì 
do không hỏi những câu hỏi này, họ không biết 
cách cư xử, và làm những việc sai lầm. Chính do 
làm điều sai lầm và tạo bất thiện nghiệp như vậy 
mà họ tái sanh trong khổ cảnh. 

Tôi muốn giải thích câu chuyện của 
Trưởng-lão Sunta Thera. Một trong những tiền 
kiếp trước, ngài đã nói có tính cách miệt thị đối với 
Đức Phật Độc Giác, người lúc đó đang đi khất thực 
trong làng. Ngài nói với Đức Phật thế này: “Ông 
có tay, có chân như những người khác. Ông phải 
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làm việc để kiếm sống như chúng tôi chứ. Nếu ông 
không có tài cán gì, thì nên đi lượm rác và đồ phế 
thải để mà sống.” 

Tại sao ngài lại làm hành động sai lầm này? 
Bởi vì ngài đã không từng đi đến một vị sa-môn 
(Samana) hay bà-la-môn (Braman4g) nào cả. Ngài 
không có gắng để biết thế nào là thiện và thế nào là 
bất thiện. Vì thế ngài mới bị si mê và trí tuệ yếu 
kém. Do sĩ mê ngải tích tạo các bất thiện nghiệp 
trong đó có hành động sai lầm này. 

Ngài không đảnh lễ người đáng đảnh lễ. 
Ngài không cung kính, tôn trọng, cúng dường 
người đáng cung kính, tôn trọng, và cúng dường. 
Thay vào đó ngài lại nói lời kinh miệt đối với một 
vị Phật Độc Giác. Do bát thiện nghiệp nảy, sau khi 
thân hoại mạng chung, ngài phái tái sanh vào địa 
ngục. Vì thế si mê là một phiền não rất nguy hiểm 
đối với người còn đang lang thang trong vòng tử 
sanh luân hồi vậy. 

Đến thời Đức Phật Gotama của chúng ta, 
ngài thuộc về một gia đình người hốt rác ở 
Rãjagaha và làm phụ thêm nghề quét đường để đắp 
đổi cho cuộc sống nghèo khổ của mình. Một hôm 
Đức Phật thấy rằng Sunita đã tích tạo đủ các Ba-la- 
mật (Parami) để có thê đắc A-la-hán. Vì thế ngài 
cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo đến thăm anh ta vảo 
lúc trời còn sáng tinh mơ. Giờ đó SunTta đang quét 
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đường và nhặt nhạnh đồ phế thải. Nhìn thấy Đức 
Phật, anh ta vô cùng kính sợ, và không tìm thấy 
nơi nảo để đứng cho thích hợp, anh ta đứng chết 
trân dựa vào tường. Đức Phật tiễn tới chỗ anh ta và 
hỏi xem anh ta có muốn trở thành một vị Tỳ-kheo 
không? Anh ta bầy tỏ lòng vui mừng cực độ, vả 
Đức Phật xuất gia cho anh ta với những lời đơn 
giản: “Ehi bhikkhu. Svakkhato dhammo. Cara 
brahma-criyam samma dukkhassa antakiriyaya.” 
(Hãy lại đây Tỳ-kheo. Pháp đã được khéo thuyết 
giảng. Hãy sống đời phạm-hạnh vì mục đích hoản 
toàn đoạn tận khổ)”. 

Rồi Đức Phật đưa Sunïta về chùa và dạy 
cho một đề tài thiền, nhờ đó ngài đắc A-la-hán. 
Khi ấy rất nhiều vị chư thiên và con người đi đến 
để đảnh lễ ngài và SunTta nhân cơ hội này đã 
thuyết cho họ nghe về con đường chứng đắc của 
mình. Như vậy quý vị thấy các chúng sinh được 
phân biệt theo nghiệp của họ. 

Bây giờ chúng ta sẽ nghe câu trả lời thứ 
mười bốn: 


Câu Trả Lời 14: 
“Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông 


hay đàn bà, khi đến thăm các vị sa môn (samana) 
hay bà-la-môn (5rahmara), có hỏi: “Thưa Tôn-giả, 
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thế nảo là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là 
đáng chê trách? Thế nảo là không lỗi? Pháp gì nên 
tu tập? Pháp gì không nên tu tập? Loại nghiệp nào 
sẽ đưa đến tai hại và khổ đau lâu đài? Loại nghiệp 
nào sẽ dẫn đến hạnh phúc vả an lạc lâu dải? Do 
nghiệp này được thành đạt như vậy, thành tựu như 
vây, vào lúc thân hoại mạng chung người ấy tái 
sanh thiện thú, thiên giới, còn nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không tái sanh thiện 
thú, thiên giới, mà thay vào đó trở lại thân làm 
người, thời chỗ nảo người ấy sanh ra, người ấy có 
đây đủ trí tuệ. Đây là con đường, này thanh niên, 
đưa đến trí tuệ, tức là, có đến thăm các vị sa môn 
(samana) hay bà-lamôn (brahmana), và hỏi 
những câu hỏi: “Thưa Tôn-giả, thế nào là thiện? 
Thế nào là bất thiện? Thế nào là đáng chê trách? 
Thế nào là không lỗi? Pháp gì nên tu tập? Pháp gì 
không nên tu tập? Loại nghiệp nào sẽ đưa đến tai 
hại và khổ đau lâu dài? Loại nghiệp nào sẽ dẫn 
đến hạnh phúc và an lạc lâu dài?””. 

Trong trường hợp này, chúng ta phải biết, 
chỉ hỏi những câu hỏi như vậy thôi thì không đủ để 
được tái sanh làm người có trí tuệ. Sau khi hỏi 
xong người ấy còn phải thực hành đúng theo pháp 
(Dhamma). Tôn giả Mahäkotthika Thera là một 
điển hình. 
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Thời Đức Phật Padumuttara ngài là một gia 
chủ giàu có, và, khi nghe Đức Phật ngợi khen một 
vị Tỳ-kheo là tối thắng trong các vị Tỳ-kheo thiện 
xảo về tứ tuệ phân tích, patisambhidä-ñãna; ngài 
mong muốn mình cũng có được địa vị nôi bật 
tương tự trong giáo pháp của một vị Phật tương lai 
nào đó. Để thực hiện mục đích này ngài đã đến 
viếng Đức Phật và một trăm ngàn vị Tỳ-kheo và 
thiết lễ trai tăng trong bảy ngày, cúng dường mỗi 
vị một bộ tam y vảo ngày cuối của buổi lễ cúng 
dường. 

Tất nhiên để thảnh tựu mục đích ấy, ngài 
phải học Pháp, Tam Tạng (Tipitakas), hỏi những 
điểm gút mắc, lắng nghe Pháp một cách tôn kính, 
và thực hành thiền chỉ (samatha) cũng như thiền 
Minh-sát (Vipassana) cho đến hành xả trí 
(sankharipekkhañana) nhờ hoàn thành phận sự chỉ 
& quán trong lúc đi vào làng khất thực và lúc trở 
về chùa. 

Vào thời đó thọ mạng của con người là một 
trăm ngàn năm. Trong những năm ấy ngài phải tích 
tạo các Ba-la-mật, paramis, như đã đề cập ở trên. 
Đây là cách thực hành tự nhiên của những người sẽ 
đạt đến quả vị A-la-hán cùng với tứ tuệ phân tích. 
Tôn giả Mahãkotthika Thera là một trong số đó. Vì 
thế để thành tựu mục đích của mình ngài cũng còn 
phải hoàn thành các Ba-la-mật. Khi mục đích của 
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ngài cuối cùng trở thành hiện thực, ngài là một 
trong những vị đệ tử nổi bật nhất của Đức Phật 
Gotama, được sắp vào hạng tối thắng trong những 
vị Tỳ-kheo tính thông tứ tuệ phân tích. 

Kiếp cuối cùng, ngài sanh trong một gia 
đình bà-la-môn (bramana) tất giàu có ở Sãvatthi. 
Cha ngài là Assaläyana và mẹ của ngài là 
Candavat. Ngài tỉnh thông kinh điển Vệ-đà 
(Vedas) và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, 
ngài gia nhập Tăng Đoàn, tích cực hành thiền và 
chẳng bao lâu trở thành một bậc A-la-hán. Ngài 
cực kỳ thiện xảo trong trí về patisambhidã, và có 
thê nói tất cả những câu hỏi của ngài với Đức Phật 
và các bạn đồng phạm hạnh đều dựa vào trí này. 
Chính sự rành rẽ đã được ngài chứng tỏ trong Kinh 
Mahävedalla (Mahavedalla Sua) của Trung Bộ 
(Majjhima Nikaya) mà Đức Phật tuyên bố ngải là 
tối thăng trong số những vị thiện xảo về tứ tuệ 
phân tích, patisambhida-ñana. Trong bài Kinh này, 
trước những câu hỏi của Tôn-giả Xá-lợi-phất, 
Tôn-giả Mahakotthika đã đưa ra những câu trả lời 
cực kỳ thâm sâu và uyên áo. Trong những bộ 
Nikãya khác, một vài trường hợp đã dành cho 
những cuộc thảo luận giữa Tôn-giả Mahakotthika 
và các vị Trưởng-lão nổi tiếng khác. Tôn-giả Xá- 
lợi-phất rõ ràng đã có một sự kính trọng rất lớn đối 
với Tôn-giả Mahãkotthika; điều này chúng ta có 


98 


thê thấy qua những bài kệ trong Trưởng Lão Tăng 
Kệ “Theragãthã), ở đây Tôn-giả Xá-lợi-phất đã 
công bố sự ưu việt của Tôn-giả Mahäkotthika 
bằng ba câu kệ như sau: 

Tâm an tịnh chế ngự 

Khéo nói không ngã mạn 

Quét sạch các ác pháp 

Như gió quét lá cáy. 


Tâm an tịnh chế ngự 
Khéo nói không ngã mạn 
Loại trừ các ác pháp 
Như gió thôi lá khô. 


An tịnh không phiền muộn 

Thanh tịnh và vô nhiễm 

Bậc giới đức, trí tuệ 

Là người đoạn khổ đau. 

Đến đây quý vị hãy lắng nghe phần kết của 
Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt (CữJakammavibanga 
Sutfq). 

“Như vậy, này thanh niên, con đường đưa 
đến đoản thọ làm cho người ta đoản thọ, con đường 
đưa đến trường thọ làm cho người ta trường thọ, con 
đường đưa đến nhiều bệnh làm cho người ta nhiều 
bệnh, con đường đưa đến ít bệnh làm cho người ta ít 
bệnh, con đường dưa đến xấu sắc làm cho người fq 
xấu sắc, con đường đưa đến đẹp sắc làm cho người ta 
đẹp sắc, con đường đưa đến quyền thế nhỏ làm cho 
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người ta quyền thế nhỏ, con đường đưa đến quyền 
thế lớn làm cho người ta quyền thế lớn, con đường 
đưa đến nghèo hèn làm cho người ta nghèo hèn, con 
đường dưa đến giàu sang làm cho người fa giàu 
sang, con đường đưa đến sinh trưởng hạ đẳng làm 
cho người ta sinh trưởng hạ đẳng, con đường đưa 
đến sinh trưởng cao quý làm cho người ta sinh 
trưởng cao quý, con đường đưa đến sỉ mê làm cho 
người ta sỉ mê, con đường đưa đến trí tuệ làm cho 
người fqa trí tuệ. Như vậy, này thanh niên, các chúng 
sinh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của 
nghiệp; họ sanh ra từ nghiệp, bị trói buộc vào 
nghiệp; nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính 
nghiệp phân ĐIẾt các chúng sanh thành ra có hạ liệt 
và cao thượng. ” 

Trong những câu chuyện đề cập ở trên, quý 
vị thấy đa số các vị Trưởng-lão nỗi tiếng trong thời 
Đức Phật của chúng ta đã tích lũy các Ba-la-mật 
của họ từ những tiền kiếp xa xôi. Các ngài đã tích 
tạo các thiện nghiệp như bố thí, thanh tịnh giới, 
thực hành thiền chỉ và thiền minh sát. Nhưng do sự 
đa dạng của vô minh, tham ái và chấp thủ mà 
nghiệp trở nên đa dạng, và do sự đa dạng của 
nghiệp, vốn là tâm — kammaviññãna (nghiệp thức), 
mà các chúng sinh cũng đa dạng. Nguyên tắc nảy 
cũng áp dụng cho sự chín mùi của các nghiệp bất 
thiện. 
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Tôi sẽ tiếp tục bải kinh Dây Trói Buộc 
(Gaddulabaddha Sutta) trở lại. 

“Giả sử như, này các Tỳ-kheo, một nghệ nhân 
hay một người họa sĩ, dùng thuốc nhuộm hay cánh 
kiến, củ nghệ hay chàm xanh, hay đỏ thấm, sẽ vẽ ra 
được hình người đàn ông hay đàn bà với tất cả 
những đường nét của nó trên một tấm ván đã được 
khéo đánh bóng hay trên tường hoặc trên khung vải. 
Cũng vậy, khi kẻ vô văn phàm phu tạo ra bắt cứ cái 
gì, thì chỉ có sắc người ấy tạo ra; chỉ có thọ người ấy 
tạo ra; chỉ có tưởng người ấy tạo ra; chỉ có các hành 
người ấy tạo ra; chỉ có thức người ây tạo ra mà thôi. ” 

Ở đây, chúng ta cần phải hiểu, một kẻ vô 
văn phàm phu (người không tu tập) hàng ngày tạo 
ra thân hành, khẩu hành hoặc ý hành. Những hành 
động này là những hành và nghiệp (Xømzn4) thiện 
hoặc bất thiện bén rễ trong vô minh (avij/Z), tham 
ái (anhã), và chấp thủ (upãdãng). Bao lâu kẻ vô 
văn phàm phu này còn không thực hành con đường 
dẫn đến sự diệt không còn dư tàn của những phiền 
não, thì vô minh, ái, thủ, hành, và nghiệp đã có vẫn 
sẽ tạo ra quả của nó, đó là tạo ra năm thủ uấn. 
Thiện nghiệp tạo ra các. uấn đẹp, trong khi bất 
thiện nghiệp tạo ra các uân xấu. Theo sự thực chế 
định thì các uấn này được gọi là đàn ông hay đàn 
bà. Một thiện nghiệp làm cho người ta thành một 
người đàn ông hay đản bà đẹp, còn một bất thiện 
nghiệp sẽ làm cho họ thành một người đàn ông hay 
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đàn bà xấu. Như vậy tích luỹ thiện nghiệp hay tích 
luỹ bất thiện nghiệp cũng giống như vẽ hình của 
một người đàn ông hay người đàn bà trên một 
miếng ván khéo đánh bóng hoặc trên một bức 
tường hay khung vải. Một người hoạ sĩ tài g1ỏi sẽ 
vẽ ra hình ảnh đẹp của một người đàn ông hay đàn 
bà, còn một người hoạ sĩ tồi chỉ vẽ ra hình ảnh xấu 
xí của người đàn ông hay đàn bà mà thôi. Theo 
cách tương tự kẻ phàm phu ngu sI sẽ tích tạo 
những bất thiện nghiệp, còn người trí hay bậc 
thánh hữu học sẽ tích tạo những thiện nghiệp. Tôi 
sẽ giải thích với những ví dụ để quý vị có được 
một sự hiểu biết rõ hơn về ý nghĩa trên. 

Câu Chuyện Trưởng-lão Jambuka Thera 

Thời Đức Phật Ca-diếp (Kassapa)., Jambuka 
là một vị Tỳ-kheo. Ông có một người cư sĩ hộ độ 
cho ông. Ngày nọ một vị Tỳ-kheo thánh thiện, một 
bậc A-la-hán, đến chùa của ông, và người cư sĩ, lấy 
làm hài lòng với tư cách của vị này, nên tỏ ra quan 
tâm đến vị Tăng khách nhiều hơn. Ông cúng 
dường một bữa ăn thịnh soạn và dâng cho ngài bộ 
y đắt giá nhất. Ông cho người đến cạo tóc cho 
ngài, và đem giường đến cho ngài ngủ. Vị Tỳ-kheo 
thường trú, Jambuka, thấy cách quan tâm này, rất 
lấy làm ghen ty. Ông không thê kêm chế được tâm 
mình nữa. Sự ghen ghét đã áp đảo ông. Ông cố 
găng bằng mọi cách để cho vị Tỳ-kheo nảy cái ấn 
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tượng tôi tệ nhất về người hộ độ của mình. Ông xỉ 
vả vị Tỳ-kheo khách với những lời như: 
e — “Ông nên ăn đồ dơ bẩn còn hơn là ăn đồ ăn 
trong nhà người cự sĩ này, 
e — Lấy bẹ thốt nốt để cạo tóc còn hơn là để thợ 
hót tóc cạo đầu cho ông, 
e — Ởưrằn ởtruồng còn hơn mặc y của ông ta, 
° Nằm trên đất còn hơn trên giưòng ông ta đem 
đền. ” 

Ông đã vẽ nên một bức tranh xấu xí, không 
kiểm soát được tâm ganh ty của mình. Vị Trưởng- 
lão, không muốn để trở thành nguyên nhân sinh ra 
tội lỗi của ông, đã rời khỏi ngôi chùa vào ngày 
hôm sau. Do nghiệp bất thiện nảy, thiền mà ông 
thực hành trong hai mươi ngàn năm không còn 
hiệu quả, và ông phải tái sanh trong địa ngục A-tỳ, 
nơi đây ông bị hành hạ trong suốt thời gian dài 
giữa hai vị Phật. Trong kiếp chót này cũng vậy, 
ông phải bị khổ sở trong nhiều năm. 

Nhờ thiện nghiệp đã tích tạo trong thời Đức 
Phật Kassapa, ông được sinh ra trong một gia đình 
giàu có ở Rãjagaha. Nhưng do bất thiện nghiệp đã 
nói ở trên, ngay từ khi còn tắm bé ông đã không ăn 
gì ngoài phân. Ông ở trần ở truồng như cái ngảy 
mả ông sanh ra không quân, không áo. Còn ngủ thì 
ông chỉ nằm trên đất. Đến khi lớn lên ông xuất gia 
với Äjïvakas, người chỉ nhồ tóc bằng một cái kẹp 
làm bằng lá thốt nốt. Khi những đệ tử của Äjïvakas 
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phát hiện ra việc ông ăn phân, họ đã đuổi ông đi và 
ông phải sống như một đạo sĩ loã thể, hành tất cả 
các loại khổ hạnh. Ông làm cho người ta tin rằng 
ông không nhận đồ cúng dường ngoại trừ bơ và 
mật ong nhúng trên đầu ngọn cỏ và đặt trên lưỡi 
của ông mà thôi. Nhưng thực sự thì ông đã lén lút 
ăn phân vào ban đêm. Theo cách nảy, tiếng tăm 
thực hành khô hạnh của ông lan truyền rất xa. 

Khi ông năm mươi lăm tuổi, Đức Phật biết 
rằng thiện nghiệp của ông sắp sửa cho quả vì thế 
ngài đến thăm ông vào ban đêm trong một cái hang 
gân nơi ông trú ngụ. Suốt đêm đó, Jambuka nhìn 
thấy các vị chư thiên đầy quyền lực đến đảnh lễ 
Đức Phật và bị sự việc này làm cho ấn tượng đến 
nỗi ngày hôm sau ông lập tức tìm đến xin lời 
khuyên của Đức Phật. Đức Phật nói cho ông biết 
những ác nghiệp ông đã làm trong quá khứ và 
chính những ác nghiệp ấy đã bắt ông phải hành 
khổ hạnh trong một thời gian lâu dài, ngài khuyên 
ông nên từ bỏ những cách hành tà vạy ẫy. Trong 
suốt thời pháp, Jambuka càng lúc càng trở nên hồ 
thẹn với sự trần truồng của mình, Đức Phật thấy 
điều này, đã đưa cho ông tâm y choàng tắm đề che 
tạm. Cuối bài pháp Jambuka trở thành một bậc A- 
la-hán, và khi những người dân của xứ Anga và 
Magada (từng ngưỡng mộ pháp tu khổ hạnh của 
ông) đi đến, mang theo đồ cúng dường cho ông, 
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ông đã thực hiện những phép thần thông trước mặt 
họ và cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, nhìn nhận ngài là 
bậc đạo sư của ông. Như vậy chính nghiệp phân 
biệt các chúng sinh thành ra có hạ liệt và cao 
thượng. 

Tới đây tôi muốn chỉ ra cho quý vị thấy bức 
tranh của nàng Ciñca-mãnavIkã: 


Ciñca-mãanavikä 

Ciñca-mãnavikã là một nữ du sĩ ngoại đạo 
(paribb-jika). Khi những người ngoại đạo của 
Giáo Phái này thấy lợi dưỡng của họ ngày càng trở 
nên ít đi do quân chúng quay sang mên mộ Đức 
Phật, họ đã nhận được sự ủng hộ của Clñca- 
mãnavikã trong cô gắng làm mất uy tín Đức Phật 
của họ. Ciñca-mãnavikã là một cô gái rất đẹp và 
xảo quyệt, và họ đã thuyết phục được cô ta làm bộ 
đến viếng Đức Phật tại Jetavana (Kỳ Viên Tự). Cô 
khéo léo để cho mọi người thấy cô đi vào chùa vào 
buổi chiều, rồi ngủ đêm trong khu vực của ngoại 
đạo ở gần đó, và vào buổi sáng người ta thấy cô từ 
hướng chùa Kỳ Viên trở về nhà. Khi được hỏi, cô 
nói rằng cô đã ngủ qua đêm với Đức Phật. Sau vải 
tháng cô làm ra vẻ mang thai bằng cách cột một cái 
đĩa gỗ tròn quanh bụng và xuất hiện như vậy trước 
Đức Phật, khi ngài đang thuyết pháp trước một hội 
chúng đông người, cô buộc tội Đức Phật là đã vô 
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trách nhiệm và nhẫn tâm không lo lắng dự phòng 
cho ngày ở cử của cô ta. Đức Phật giữ yên lặng, 
nhưng ngai vàng của vua trời Sakka (Đề-Thích) đã 
nóng lên báo cho ngài biết sự việc này và Đề Thích 
liền sai một chú chuột đến cắn đứt những sợi dây 
ràng cái đĩa gỗ, khiến cho nó rơi xuống và cắt đứt 
những ngón chân của Ciñca. Cô bị những người có 
mặt đuôi chạy ra khỏi chùa. Và khi cô vừa bước ra 
khỏi công, lửa địa ngục đã nuốt lấy cô ta. Vì thế, 
quý vị thấy, chính do những phiền não của họ mà 
các chúng sinh bị ô nhiễm. 

Chú giải nói rằng sở dĩ Đức Phật phải chịu 
sự ô nhục do bị nàng Ciñca này buộc tội là vì một 
trong những tiền kiếp trước ngài đã mắng chửi một 
vị Phật Độc Giác vậy. 

Bây giờ tôi muốn chỉ cho quý vị thấy bức 
tranh của Cũ|lasubhadda. Nghe xong quý vị sẽ tự 
mình quyết định xem đó là một bức tranh đẹp hay 
không đẹp. 


Cũ]asubhaddä 

Chaddanta Jãtaka là câu chuyện tiền thân kê 
về đức Bồ-tát khi ngài sanh làm tượng vương 
Chaddanta. Câu chuyện nảy được kể liên quan tới 
một vị Tỳ-kheo NI ở Sävatthi, một hôm khi nàng 
đang nghe một bài pháp do Đức Phật thuyết tại 
Jatavana, ngưỡng mộ vẻ đẹp cực kỳ và cá tính tốt 
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đẹp của ngài nàng tự nghĩ không biết nàng đã có 
bao giờ làm vợ của ngài chưa. Ngay lúc đó túc 
mệnh trí (/ãíissarañãna— trí hồi nhớ các tiên kiến) 
tức thời khởi lên trong dòng tâm tương tục của 
nàng. Nàng nhớ đến những kiếp quá khứ của mình, 
hết kiếp này sang kiếp khác. Ngay lập tức trí nhớ 
về kiếp sống của nàng với tên là Cũlasubhadda, vợ 
của Chaddanta, xuất hiện trong tâm. Nàng sung 
sướng đến nỗi bật cười vì hoan hỷ. Nhưng nàng 
vẫn lẫy làm kinh ngạc rằng chỉ một ít phụ nữ là có 
lòng mong muốn điều lợi ích cho chồng trong khi 
đa phần phụ nữ không có lòng mong muôn ây. Và 
vì thế nàng tự nhủ không biết là mình có phải là 
người vợ tốt, có đủ lòng mong muốn điều lợi ích 
cho chồng mình hay không. Trong lúc đang nhớ lại 
thêm nữa theo cách này, nàng thấy răng mình đã 
từng là công cụ đưa đến cái chết của chồng, và 
nàng khóc oà lên. Lúc đó Đức Phật liên hệ lại câu 
chuyện Tiền Thân Chaddanta (Chaddamta Jãtaka) 
để giải thích thái độ lạ lùng trên của nàng. 

Đức Bồ-tát kiếp đó sanh làm tượng vương 
của bộ tộc voi Chaddanta, tám ngàn con. Những 
con voi này có thể bay trên trời nhờ thiện nghiệp 
đã tích luỹ trong tiền kiếp . của chúng. Thân của đức 
Bồ-tát một màu trắng tuyển, chỉ có mặt và chân là 
màu đỏ. Khi ngài đứng, sáu bộ phận của thân — 
bốn chân, vòi và đuôi — chạm đất. Ngài sống trong 
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vùng Kañcanagũhã, hai bên bờ của Hồ Chaddanta. 
Chánh hậu của ngài là Mahãsubhaddä và 
Cũ]asubhaddöä. 

Một hôm, vua Chaddanta nghe rằng những 
cây Sãla đang nở hoa cùng với những bông hoa 
mùa xuân trong khu rừng Sãla. Tất cả đàn voi đều 
đi đến đó, và vua Chaddanta lẫy thân mình húc vào 
cây Sãala một cái thật mạnh để tỏ lòng vui sướng 
của mình. Cái húc này khiến cho những cành lá 
khô, và những con kiến lửa rơi xuống người hoàng 
hậu Cũlasubhaddäa trong khi những bông hoa thì 
rơi trên thân mình của hoàng hậu Mahãsubhadda. 
Điều này là do vào lúc ấy có một ngọn gió đang 
thổi mà Cũlasubhaddã lại đứng dưới gió còn 
Mahãsubhaddä thì đứng trên gió. Mặc dù điều đã 
xảy ra một cách tình cờ do gió chứ không phải do 
ý định của vua Chaddanta, song Cũlasubhadda 
không thích việc tình cờ này và nàng đã oán trách 
đức vua một cách gay gắt. 

Lại một hôm cả bầy voi đang chơi đùa trong 
nước hồ Chaddanta. Lúc ấy một chú voi dâng lên 
đức vua Chaddanta một đoá sen rất lớn gọi là 
Sattussada, hoa sen ngản cánh, và vua lại đưa nó 
cho Mahãsubhaddä. Một lần nữa Cũ]asubhaddã lại 
cảm thấy buôn vì sự chiếu cố quá rõ ràng của vua 
đối với kình địch của nàng và nàng trở nên cay 
đăng, mang một mối ác cảm với vua. 
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Không lâu sau đó vua Chaddanta và bầy voi 
có được cơ hội cúng dường trái cây và những vật 
dụng khác đến năm trăm đức Độc Giác Phật 
(Paccekabuddha), là những người con của Hoàng- 
hậu Mahãpadmavati. Đây quả thực là phước điền 
vô thượng. 

Một hôm, khi vua Chaddanta đang tiếp đãi 
năm trăm vị Độc Giác Phật (Paccekabuddha), 
Cũlasubhaddã dâng cúng trái cây rừng đến các vị 
và phát một lời nguyện. Nàng đang vẽ ra một bức 
tranh. Nàng hiểu rằng chư Phật Độc Giác là những 
bậc vô cùng giới đức, là ruộng phước không gì có 
thể sánh bằng. Tất cả những thớt voi ở đây, gồm 
luôn Cũlasubhaddä cũng là những bậc giới đức. 
Vật phẩm cúng dường có được một cách chân 
chánh từ rừng. Trước khi cúng dường, trong khi 
cúng dường và sau khi cúng dường lòng nàng tràn 
ngập niêm tin rằng quả của nghiệp đang làm này là 
rất lớn. Nàng cũng hiểu răng nguyện ước của 
những bậc có giới đức chắc chăn sẽ thành tựu nhờ 
sự trong sạch của nó. Có thể nói vào lúc đó nàng 
đã vẽ nên một bức tranh hoản hảo về một người 
phụ nữ với tất cả những chỉ tiết của nó: 

“Bạch ngài, do nhờ phước báu này, vào lúc 
thân hoại mạng chung, 

e - “Cầu mong cho con được tái sanh làm một 
công chúa trong gia đình đức vua Madda! 
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e Mong cho tên của con được là Subhadda! 

e - Mong cho con được trở thành chánh cung 
hoàng hậu của đức vua BaratIas1! 

e - Mong cho con có thể thuyết phục được đức 
vua trong việc hoàn thành những mong muốn 
của con! 

e - Mong cho con có được một người thợ săn có 
thể cắt đứt cặp ngà của (tượng vương) 
Chaddanta! 

Kết quả là nàng được sanh làm công chúa 
trong gia đình của đức Vua Madda. Sau đó nàng 
trở thành chánh cung hoàng hậu của vua xứ 
Bäränasi. Khi nàng trở thành chánh cung hoàng 
hậu, một bậc mâu nghi thiên hạ, lề ra nàng phải từ 
bỏ mối hiềm thù đối với một con vật đang sông 
trong rừng, song nàng đã không thể quên được mối 
thù của mình và không thê tha thứ cho Chaddanta. 
Nàng không kềm chế được tâm của mình. 

Do đó, trong lúc quý vị đang tích tạo một 
thiện nghiệp nảo đó quý vị phải luôn luôn nhớ đến 
câu chuyện này. Bởi vì, khi nghiệp đã chín mùi thì 
không dễ gì loại bỏ được. Tôi sẽ tiếp tục câu 
chuyện. 

Nhớ đên mối thù xưa, nàng vạch một kế 
hoạch để cắt lấy cặp ngà của Chaddanta. Tất cả 
mọi người thợ săn được đức vua triệu tập, và 
Sonuttara được chọn đề giao phó công việc này. Vì 
lẽ Subhaddã biết rất rõ rằng Chaddanta hết sức tôn 
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kính các vị Paccekabuddha (Đóc Giác Phát, 
những bậc đắp y vàng, nên nàng ra lệnh cho thợ 
săn Sonuttara phải mặc y vàng. Theo cách đó, 
tượng vương Chaddanta sẽ không làm hại hắn. 
Sonuttara phải mất bảy năm, bảy tháng và bảy 
ngày mới đến được nơi trú ngụ của Chaddanta. 
Hắn đào một cái hầm và che lại, và khi tượng 
Vương đi ngang qua đó hắn bắn vào ngài một mũi 
tên tâm thuốc độc. Khi Chaddanta hiểu được điều 
gì xảy ra, ngài tấn công Sonuttara, nhưng, nhìn 
thấy hắn mặc tắm y vàng, ngài tự kèm mình lại. 
Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện của Sonuttara, 
ngài chỉ cho hắn cách làm thế nào để cắt lẫy cặp 
ngà của ngài, nhưng sức mạnh của Sonuttara 
không đủ để cưa đứt chúng. Thấy vậy Chaddanta 
liền dùng vòi của mình cầm lấy cây cưa và, dù đã 
bị thương và phải chịu đựng cái đau thảm khốc do 
quai hàm của ngài bị rạch ra, ngài vẫn cưa đứt cặp 
ngà, đưa chúng cho người thợ săn, rồi mới chết. 
Trong bảy ngày, do năng lực thần thông của cặp 
ngà, Sonuttara trở về đến Bãrãnasï; nhưng khi 
Subhaddã nghe rằng âm ưu của nàng đã đưa đến 
cái chết của người yêu cũ và cũng là người chồng 
cũ của nàng, nàng vỡ tim ra chết. 

Vì vậy, quý vị nên biết răng mong muốn trả 
thù chỉ làm cho lòng mình rỗi loạn, thậm chí đưa 
đến sự tự huỷ hoại mình. Từ bài học của câu 
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chuyện này, chúng ta nêu tu tập lòng khoan dung, 
tha thứ và buông bỏ mọi sự tức giận, biết rằng giữ 
tâm sân hận khiến cho bản thân mình tôn hại nhiều 
hơn người khác có thể làm hại mình. Bởi thế, 
chính do những phiền não mà các chúng sinh bị ô 
nhiễm. 

Bây giờ tôi muốn chỉ cho quý vị thấy bức 
tranh của Đức Phật Độc Giác Mahäapaduma tương 
lai. 


Mahãäpaduma Paccekabuddha 

Thời Đức Phật Kassapa ngài là một vị Tỳ- 
kheo. Ngài đã tích tạo các ba-la-mật (oãram) để 
chứng đắc Paccekabuddha (Độc Giác Phật) trong 
hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước. Lại 
nữa, trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa, là một vị Tỳ-kheo, ngải còn hoàn thành 
các ba-la-mật (øaras) trong khoảng hai mươi 
ngàn năm. Tuy nhiên vào lúc thân hoại mạng 
chung, ngải tái sanh làm một vị Trưởng Khố của 
xứ Bãrãnasĩ và trong kiếp này ngải đã phạm tội tả 
dâm. Sau khi chết, do bất thiện nghiệp này, ngài tái 
sanh vào địa ngục. Sau đó, khi thoát khỏi địa ngục 
ngài tái sang làm con gái của một viên trưởng khó. 
Trong thời gian mang thai, mẹ nàng (ngài lúc này 
là người con gái) phải chịu đựng những cảm giác 
nóng như thiêu đốt, và bản thân nàng cũng chịu 
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đựng cùng một loại cảm giác đó khi ở trong bào 
thai người mẹ do nàng đang trực tiếp thoát khỏi địa 
ngục. Nàng luôn luôn nhớ tới cái khổ này. Mặc dù 
nàng rất xinh đẹp, nhưng do nghiệp bắt thiện đời 
trước, ngay cả cha mẹ nàng cũng cảm thấy ghét 
nàng. Sau đó nàng kết hôn, và cũng do nghiệp bắt 
thiện đời trước, người chồng không quan tâm gì tới 
nàng, dù nàng xinh đẹp, thông minh và tỏ ra nhẫn 
nại đối với anh ta. 

Do cảm thấy ghét nàng, người chồng chắng 
những không quan tâm tới nàng mà còn đi với 
những phụ nữ khác đến nơi hội chợ. Một hôm 
nàng khóc lóc nói với chồng như thế này: “Thưa 
phu quân, dù một người phụ nữ có là con của một vị 
chuyển luân vương chăng nữa, cô ta cũng vẫn phải 
sống phục tùng những ước muỗn của chẳng. Những 
điều chàng làm đã khiên thiếp đau khô đu đê xé nát 
trái tìm này rồi. Vì thế nếu chàng không muốn ngó 
ngàng gì tới thiếp nữa, xin chàng hãy trả thiếp về với 
cha mẹ thiếp. Nếu chàng thương thiếp, chàng phải lo 
lắng cho thiếp. Chàng không nên làm những hành 
động xấu xa như vậy.” Bằng những lời này nàng đã 
van xin chồng đưa nàng đi dự hội, và người chồng 
bảo nàng hãy chuẩn bị. Nàng nghe lời chồng chuẩn 
bị, nhưng đến ngày hội, lại nghe răng người chồng 
đã đi trước rồi, nàng liền cùng với những đứa hầu 
đi theo, mang theo đồ ăn thức uống mả nàng đã 
chuẩn bị. Trên đường đi nảng gặp Đức Phật Độc 
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Giác vừa xuất khỏi diệt thọ tưởng định 
(nirodhasamapatíi), một định chứng diệt tạm thời 
tâm và sắc do tâm tạo trong một thời gian ấn định 
trước, nhưng không quá bảy ngày. Ngài có một 
ước muôn mãnh liệt muôn trợ giúp cho cô. Nàng 
bước xuống xe, lấy đồ ăn bỏ đầy tô, và cũng dường 
nó đến cho đức Độc Giác Phật (Paccekabuddha). 
Rồi, khi ngài đã thọ nhận xong, nàng phát nguyện 
và vẽ một bức tranh như vầy: 

Bạch ngài, mỗi kiếp con sanh ra trong tương 
lai, cầu mong cho con được tái sanh trong hoa senl 

e Cầu cho mỗi kiếp con sanh ra trong tương lai, 
con có một mẫu da đẹp như hoa sen! 

e Câu cho mỗi kiếp con sanh ra trong tương lai, 
con được là người nam! 

e Câu mong cho mọi người ai thấy con cũng 
yêu mỄn con! 

se Câu mong cho con chứng được Pháp 

(Dhamưma) mà ngài chứng! 

Tại sao nàng lại ao ước được sanh ra như 
vậy? Nàng đã nếm trải những mùi khổ đau trong 
bụng mẹ. Vì thế nàng mong ước được tái sanh 
trong một bông hoa sen. Nàng bị dính mắc nhiều 
vào màu hoa sen, vì thế nàng mong ước có được 
màu da như hoa sen. Nàng ghê tởm đời sống của 
một người nữ, bởi vì nàng đã chịu đựng nhiều khổ 
đau khi làm người nữ. Vì thế nên nàng nguyện làm 
người nam. Nàng đã bị mọi người, kế cả cha mẹ 
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nảng, nhìn với sự ghét bỏ. Do đó nàng nguyện 
được mọi người, ai đã thấy nàng đều yêu mến. 
Cuối cùng nàng nguyện chứng được Pháp mà đức 
Độc Giác Phật (Paccekabuddha) đã chứng, bởi vì 
nảng đã hoàn thành các Ba-la-mật để đạt đến sự 
chứng đắc ấy. Như vậy nàng đã tạo ra hình ảnh của 
một con người hoàn thiện, hoàn hảo đến mọi chi 
tiết của nó trên khung vải của vòng luân hồi 
(samsara). 

Sau khi cúng dường và phát nguyện xong, 
những quả nghiệp bắt thiện trước đây liền biến mất 
và chồng nàng, chợt nhớ đến nàng, cho người đi 
đưa nàng đến, và từ đó trở đi không chỉ chồng 
nàng mà mọi người ai cũng đều rất mực yêu mến 
nàng. Hết kiếp sống đó nàng tái sanh làm một thiên 
nam trong đoá sen trên thiên giới và được gọi là 
thiên tử Mahapaduma (Đạ¡-iên-hoa). Ngài cứ luân 
lưu lên xuống nhiều lần ở thế giới chư thiên như 
vậy. Cho đến kiếp cuối, theo đề nghị của Thiên 
Vương Đề Thích (Sak#a), ngài sanh vào đoá sen 
trong vườn thượng uyên của đức Vua Bãrãnasĩ, mà 
hoàng hậu của vua vốn không có con. Hôm ấy 
hoàng hậu nhìn thấy đóa hoa sen trong vườn 
thượng uyên của đức Vua Bãrãnasĩ, và có một sự 
trìu mến lạ lùng đối với nó, thái lấy bông hoa bà 
phát hiện có một đứa bé nằm trong đó như thể 
đang nằm trong một hộp đựng nữ trang. Bà nhận 


115 


lẫy đứa bé và nuôi dưỡng nó trong một cuộc sống 
hết sức xa hoa. Mọi người ai nhìn thấy ngài đều rất 
yêu mến. Ngài sống trong cung điện với hai mươi 
ngàn phụ nữ hầu hạ. Đức vua ra tuyên bố là bất cứ 
một cung nữ nào có thể làm cho hoàng tử 
Mahãpaduma ăn được sẽ nhận lãnh một ngàn đồng 
tiền thưởng. Vì lý do đó mà có rất nhiều trò tiêu 
khiển trong hoảng cung để mua vui cho ngài. Khi 
ngài lên mười ba tuổi ngài trở nên ghê tởm những 
trò giải trí này. 

Một hôm, trong lúc đang chơi ngoải công 
cung điện, ngài nhìn thấy một vị Phật Độc Giác 
(Paccekabuddha) và ngài đã cảnh báo Đức Phật là 
không nên đi vào trong thành vì ở đó họ ép tất cả 
mọi người đã vào phải ăn uống (ượu). Đức Phật 
Độc Giác đã lánh đi. Khi Đức Phật đi rồi cậu bé 
cảm thấy hối hận, vội vàng cỡi vol đi đến chỗ trú 
của ngài để xin sám hối. Trên đường đi ngài lại leo 
xuống voi và đi bộ. Gần đến chỗ trú ngụ của Đức 
Phật Độc Giác, ngài gạt hết đám người tủy tùng ra 
và đi vào một mình. Nhìn thấy cốc của Đức Phật 
trống không, ngài ngồi xuống phát triển tuệ giác và 
trở thành một vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha). 
Tất cả mọi lậu hoặc đã đoạn tận. Tâm giải thoát 
vĩnh viễn đã thành tựu. Do đó Đức Phật nói: 

“Bởi thế, này các Tỳ-kheo, các người phải 

thường xuyên suy quán tâm của mình như vây: 

“Trong một thời gian dài tâm này đã bị ô nhiễm 
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bởi tham, sân và si.` Do những phiền não của 

tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm; với sự thanh 

tịnh của tâm, các chúng sinh được thanh tịnh. ” 
Đến đây tôi muốn chỉ cho quý vị thấy một bức trang 
khác do Sumanäã vẽ: 


Sumanä 

Kinh nói rằng trong thời Đức Phật Kassapa, 
Sumanä thuộc về một gia đình rất giàu, cha nàng 
mất sớm. Lúc bấy giờ dân chúng, sau nhiều lần 
thuyết phục, đã được đức Vua cho phép tiếp đãi 
Đức Phật và một trăm ngàn vị Tỳ-kheo đệ tử của 
ngài. Có thể nói đó là một đặc ân của Senãpati, 
một vị tướng trong triều, lần đầu tiên được thỉnh 
mời Đức Phật và Tăng chúng đến nhà của mình. 

Khi Sumanä đi dạo chơi trở về nàng thấy 
mẹ mình đang khóc. Nàng hỏi lý do, mẹ nàng nói 
như vầy: “Nếu cha con còn sống, gia đình chúng 
ta hẳn là sẽ được đặc ân tiệp đãi Đức Phật và 
Tăng chúng ngày hôm nay rồi. `” Sumanã an ủI bà 
và nói rằng danh dự ấy chưa phải là của gia đình 
họ. Rồi nàng lấy một cái bát vàng bỏ đầy vào đó 
món cháo sữa rất thơm ngon, đậy nó lại bằng một 
cái bát khác. Xong nàng bọc quanh hai cái bát ấy 
với những bông hoa lài và rời nhà cùng với những 
g1a nhân. 

Trên đường đến nhà của viên tướng 
SenãpatI nàng bị những người lính của ông ta chặn 
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lại, nhưng nàng đã khéo thuyết phục để họ cho 
nàng đi qua. Khi Đức Phật đi đến, nàng nói rằng 
nàng muốn cúng dường Đức Phật một vòng hoa 
lài, và nàng đặt cả hai cái bát ấy vào bát của đức 
Phật. Đức Phật thọ nhận và đưa món quả đó cho 
một thiện nam để mang đến nhà của Senãpati. 
Xong nàng quyết định vẽ một bức tranh về một 
người phụ nữ giới đức với tất cả những chỉ tiết của 
nó trên khung vải của thế giới chư thiên và loài 
người như vây: 
e_ “Cầu mong trong mỗi kiếp sanh ra con sẽ 
không phải lo lắng đến sinh kế! 
e_ Cầu mong mọi người ai cũng yêu mỄn con 
giống như những bông hoa lài! 
e_ Cầu mong tên của con sẽ luôn luôn là 

Sumanda (hoa lài)! 

Khi Đức Phật đến nhà của Senãpati và được 
người nhà phục vụ món súp đầu tiên, nhưng ngài 
đậy bát của mình lại và nói rằng ngài đã được cúng 
dường món cháo sữa rồi. Lúc ấy người thiện nam 
mang cái bát vàng đựng đầy cháo sữa của Sumanã 
đến dâng cho Đức Phật và rồi các vị Tỳ-kheo, mỗi 
vị nhận tùy theo ý thích. Hoá ra món cháo sữa lại 
đủ để phục vụ cho Đức Phật và một trăm ngàn vị 
Tỳ-kheo. Phép lạ này xảy ra do thiện ý (tư thiện) 
mãnh liệt của nàng Sumana. Sau khi Đức Phật và 
Tăng chúng đã thọ nhận món cháo sữa, SenäpatI 
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cúng dường mọi người những món ăn thượng vỊ. 
Cuối bữa ăn Senäpati mới hỏi vị thí chủ dâng món 
cháo sữa ấy là ai. Sau khi nghe mọi người thuật lại, 
ông rất lây làm ngưỡng mộ lòng can đảm của 
Sumanã. Ông mời Sumanä đến nhà và phong cho 
nàng làm chánh thiếp của ông ta. Từ đó về sau, 
mỗi kiếp sanh ra nàng đều có tên là Sumanä, và, 
chỗ nào nàng sanh ra, ngày hôm â ấy một trận mưa 
hoa lài rơi xuông ngập đến đầu gối. 

Kiếp cuối cùng, nàng là con gái của đức vua 
Kosala và em của Pasenadi Kosala. Năm nàng bảy 
tuôi, Đức Phật lần đầu tiên đến thăm kinh thành 
Sãvatthi, và nàng có mặt trong buổi lễ dâng cúng 
ngôi chùa Jetavana (Kỳ V¡7ên) cùng với năm trăm 
người bạn sinh cùng một ngày với nàng, mang theo 
các bình đựng hoa và hoa, v.v... để cúng đường 
cho Đức Phật. Sau thời pháp của Đức Phật nàng 
trở thành bậc thánh nhập lưu (so/apanna). Nàng 
được kế trong số những cận sự nữ (upãsikã) có 
tiếng tăm thời Đức Phật. Một lần nàng đến thăm 
Đức Phật, cùng với năm trăm cung nữ ngự trên 
năm trăm cỗ xe ngựa của hoàng gia, và đã hỏi ngài 
những câu hỏi liên quan đến quả báo của việc bố 
thí. Vì thế tôi muốn giải thích tóm tắt những câu 
trả lời ấy ở đây. 

Sumanã hỏi Đức Phật là không biết, trong 
trường hợp hai người đệ tử, về đức tin, về giữ giới 
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và trí tuệ đều giống như nhau, song một người 
thường hay bố thí còn người kia thì không, có sự 
khác biệt gì không? Đức Phật trả lời rằng nếu hai 
người cùng sanh trong cõi chư thiên hay trong cõi 
nhân loại, người có bố thí sẽ được thù thắng hơn 
về thọ mạng, dung sắc, sự an lạc, danh giá và 
quyên thế. Ngay cả trong kiếp cuối, khi cả hai cùng 
xuất gia, vẫn có một sự khác nhau giữa hai người, 
tuy nhiên vào lúc họ trở thành các bậc A-la-hán sự 
khác biệt ấy chấm dứt, vì không có sự khác biệt 
giữa A-la-hán thánh đạo trí và A-la-hán thánh quả 
trí. Đây là lời giải thích của Đức Phật liên quan 
đến câu hỏi đề cập ở trên. 

Theo chú giải Therigathã (Trưởng Lão Ni 
Kệ). Sumanäa gia nhập Tăng Đoàn (xuất gia) vào 
lúc tuổi đã lớn. Thực ra nàng muốn xuất gia sớm, 
nhưng phải hoãn lại vì còn có bà nội phải chăm 
sóc. Sau khi bà nội chết, Sumanä cùng đi với vua 
Pasenadi đến chùa Kỳ Viên, mang theo những món 
tứ vật dụng như chăn mèền và thảm để dâng cúng 
chư Tăng. Dịp này Đức Phật thuyết pháp cho nàng 
và vua Pasenadi, và nàng trở thành bậc Thánh Bất 
Lai (Anãgãmiï). Lúc đó nàng xin xuất gia, và, vào 
cuối bài kệ Đức Phật thuyết, nàng đạt đến A-la-hán 
thánh quả. 

Sau khi nghe những câu chuyện đề cập ở 
trên, tôi hy vọng, quý vị có thể hiểu được là do sự 
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đa dạng của nghiệp quá khứ mà các chúng sinh có 
khác nhau, và sự đa dạng của nghiệp thì có gốc 
trong sự đa dạng của vô minh, tham ái và chấp thủ. 
Vì thế, sự đa dạng của nghiệp có gốc trong sự đa 
dạng của vô minh, tham ái và chấp thủ, tạo ra sự đa 
dạng của các chúng sinh, mà vốn chỉ là một thực 
tại cùng tột, hay năm thủ uấn. Tất cả có mười một 
loại năm thủ uẫn, đó là năm thủ uân thuộc quá khứ, 
vị lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tẾ, 
hạ liệt hay cao thượng, xa và gần. 

Một người hoạ sĩ khéo léo sẽ tạo ra được 
các uân đẹp đẽ, trong khi một người hoạ sĩ không 
khéo tay, chỉ tạo ra các uẩn xấu xí, song cho đù các 
uân có là đẹp hay xấu, hạ liệt hay cao thượng, thì 
tất cả cũng đều vô thường, khổ và vô ngã như nhau 
mà thôi. Vì thế trong Kinh Gaddulabaddha thứ hai 
này Đức Phật dạy chúng ta như sau: 


“Giá sử như, này các Tỳ-kheo, một nghệ 
nhân hay một người họa sĩ, dùng thuốc nhuộm hay 
cánh kiến, củ nghệ hay chàm xanh, hay đỏ thẫm, sẽ 
vẽ ra được hình người đàn ông hay đàn bà với tắt cả 
những đường nét của nó trên một tấm ván đã được 
khéo đánh bóng hay trên tường hoặc trên khung vải. 
Cũng vậy, khi kẻ vô văn phàm phu tạo ra bất cứ cái 
gì, thì chỉ có sắc người ấy tạo ra; chỉ có thọ người ấy 
tạo ra; chỉ có trởng người ấy tạo ra; chỉ có các hành 
người ấy tạo ra; chỉ có thức người ấy tạo ra mà thôi. ” 
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Rồi Đức Phật hỏi: 

“Các ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, sắc 
là thường hay vô thường?” 

“Vô thường, bạch Đức Thế Tôn. ” 

“Và cái gì vô thường, là lạc hay khổ?” 

“Khổ, bạch Đức Thế Tôn. ” 

“Vậy cái gì về bản chất là vô thường, khổ và 
không bền vững, có hợp lý chăng để xem nó như: 
“Cái này là của tôi; cái này là tôi; cái này là tự ngã 
của tôi” không?” 

“Chắc chắn không, bạch Đức Thế Tôn. ” 

“Thọ là thường hay vô thường?... Tưởng là 
thường hay vô thường?... Các hành là thường hay vô 
thường?... Thức là thường hay vô thường?... ” 

Từ những câu hỏi và trả lời trên chúng ta 
hiểu rằng tất cả năm thủ uấn đều vô thường, khổ và 
vô ngã. Sẽ không hợp lý để xem chúng như là “của 
tôi” hay “tôi” hay “tự ngã của tôi.” Kế tiếp Đức 
Phật dạy cách hành thiền minh sát như vầy: — 

*Do đó, này các Tỳ-kheo, bất cứ sắc 
nào, có thÊ sắc ấy là trong quá khứ, vị lai hay 
hiện tại, có thể là ở bên trong hay bên ngoài, 
thô hay rễ, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gân 
- mỗi sắc đều phải được xem đúng như nó 
thực sự là, với chánh trí tuệ — “sắc này không 
phải của ta; sắc này không phải là ta; sắc này 
không phải tự ngã của ta. ° 

“Bắt cứ thọ nào... 

“Bắt cứ tưởng nào... 
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“Bắt cứ hành nào... 

“Bắt cứ thức nào, có thể là thức ấy là 
trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, có thể là ở 
bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt 
hay cao thượng, xa hay gân — mỗi thức đều 
phải được xem đúng như nó thực sự là, với 
chánh trí tuệ — “thức này không phải của fq; 
thức này không phải là ta; thức này không 
phải tự ngã của ía. ° 

“Sau khi đã tuệ trì nhự vậy, này các 
Tỳ-kheo, vị đa văn thánh đệ tử cảm thấy nhàm 
chán đối với sắc, cảm thấy nhàm chán đối với 
thọ, cảm thấy nhàm chán dối với tưởng, cảm 
thấy nhàm chán đối với các hành, cảm thấy 
nhàm chán đối với thức. Do cảm thấy nhàm 
chán như vậy, vị ấy trở nên ly tham. Do ly 
tham, vị ấy giải thoát. Tong sự giải thoát, trí 
khởi lên: “Ta đã được giải thoát.° Vị ấy hiểu: 
“Sanh đã tận. Phạm hạnh đã thành. Những gì 
cần phải làm đã làm xong. Không còn tái 
sanh trong tương lai nữa. ” 
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Con Đường Dẫn Đến Sự Đoạn Diệt 
Hoàn Toàn Của Thân Kiên Và Tât Cả 
Những Phiên Não Khác 


Chúng ta đã bàn về cách làm thế nào để 
phân biệt mười một loại của năm thủ uấn, vốn là 
các pháp thuộc khô để (dukkha-sacca dhammas). 
Chúng ta cũng đã bàn về cách làm thế nào đề phân 
biệt duyên khởi, vốn là các pháp thuộc về nhân 
sanh khô hay tập đề (samudaya-sacca dhammas). 
Các pháp ấy là các hành (sankharas) và là đối 
tượng của Minh-sát (Wipassana). Các hành thì 
không thường, không lạc và không tự ngã. Quý vị 
phải thấy. chúng đúng như thực theo cách này. Để 
có thể thấy chúng là rỗng không, quý vị phải luân 
phiên quán chúng như vô thường (amicca), khô 
(dukkha) và vô ngã (anafa). Tôi sẽ trích dẫn ra 
đây câu trả lời của Đức Phật cho Mogharãja để xác 
nhận thêm lời tuyên bố này. 

MogharäJa là một trong mười sáu người học 
trò được BavarI gởi tới Đức Phật. Trước đây 
BãvarT là giáo sỹ của Vua Pasenadi và lúc ấy đã 
quá già để có thể tự mình đi gặp Đức Phật. Ông đã 
hỏi Đức Phật phải nhìn đời này (ức nhìn năm thủ 
uấn này) như thê nào để thoát khỏi tử vong. Đức 
Phật trả lời như sau: 
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Sufnato lokam avekkhasu, Mogharaja sada 
Saio. 

Attanuditthin Hhacca, eVam maccufaro 
SI4. 


kvam lokam qvakkhantam, maccurđja na 
passdfi. 

Ý nghĩa của bài kệ trên là như vầy: Này 
Mloghar-ja, ông hãy nhìn đời này, đó là nhìn mười 
một loại năm thủ uẩn, như không thường, không 
lạc và không có tự ngã. Hãy luôn luôn chánh niệm 
như vậy. Ai quán các thủ uấn theo cách này, họ có 
thể thoát khỏi sự nắm bắt của thân chết nhờ từ bỏ 
niềm tin vào tự ngã. Tử thân không thể thấy được 
người nhìn thể gian theo cách này. 

Đây là câu trả lời của Đức Phật. Vì thế khi 
một người hành thiền đã phân biệt các hành bằng 
cách gán ba đặc tính (ưm tướng) vào chúng và 
thấy chúng là không thường hằng, không an lạc và 
không có tự ngã theo cách này, minh sát trí của 
người ấy sẽ cải thiện vả dần dần người ấy từ bỏ 
được hai thái độ — kinh sợ và thích thú đối với các 
hành. Từ đó người ấy trở nên lãnh đạm và giữ thái 
độ vô tư đối với chúng. Người ấy không xem 
chúng như là “tôi” cũng không xem chúng như “của 
tôi' hay “tự ngã của tôi” nữa. Người ấy cũng giống 
như một người đã ly dị vợ và do đó trở nên lãnh 
đạm với cô ta vậy. 
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Giả sử một người kia lây được một cô vợ 
đáng yêu, đáng mong muốn, rất quyến rũ và yêu 
say đắm cô ta đến độ không thể chịu đựng được 
khi phải xa cô, dù chỉ ít phút. Anh ta sẽ lo lắng, sẽ 
cảm thấy không hài lòng, và rất khổ sở khi thấy cô 
ta đứng, hay thấy cô ta nói chuyện hay thấy cô ta 
cười cợt với một người đàn ông khác. Nhưng sau 
đó, anh ta khám phá ra những khuyết điểm của cô 
ta, và muốn được tự do, nên đã ly đị vợ, lúc đó anh 
ta sẽ không còn xem cô ta như là “của tôi” nữa. Về 
sau, cho dù anh ta có thấy cô ta làm điều gì với ai, 
anh ta cũng không còn lo lắng và bất mãn nữa, mà 
trải lại sẽ lãnh đạm và giữ thái độ vô tư. Cũng vậy, 
người hành thiền, sau khi đã phân biệt các hành 
bằng cách quán tam tướng (ti-lakkhana) và muốn 
thoát khỏi chúng: sẽ thấy không có gì đáng để xem 
như “tôi” hay “của tôi” hay “tự ngã của tôi”, người 
ấy từ bỏ cả sự sợ hãi lẫn thích thú, và trở nên lãnh 
đạm, g1ữ thái độ vô tư đối với các hành. 

Khi người ấy biết và thấy như vậy; tâm 
người ấy rút lui, rút lại, và co vào khỏi ba loại hữu 
— dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Tâm người ấy 
không còn đi ra ngoài đến các hữu ấy nữa. Lúc đó 
xả hay sự ghê tởm đã được thiết lập. Cũng như 
những giọt nước rút lui, rút lại, và co vào trên một 
lá sen hơi nghiêng và không chảy ra ngoài, tâm 
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người ấy cũng vậy rút lui, rút lại, và co vào khỏi 
ba loại hữu. 

Và giống như chiếc lông chim hay một sợi 
dây gân ném vào lửa sẽ rút lui, rút lại, và co vào, 
chứ không trải ra, tâm vị ấy cũng vậy, rút lui, rút 
lại, và co vào khỏi ba loại hữu. Xả hoặc sự ghê tởm 
đã được thiết lập. Theo cách này, những gì được 
gọi là hành xả trí (sankharuppekhanana) khởi lên 
nơi người ấy. 

Nhưng nếu minh sát trí của người ấy thấy 
Niết-bản, trạng thái bình yên vĩnh cửu, là bình yên, 
nó sẽ không chú ý đến sự xảy ra của các hành nữa, 
mà chỉ nhập vào Niết-bàn. Còn nếu nó không thấy 
Niết-bàn, nó sẽ khởi lên, khởi lên liên tục với các 
hành kế như đối tượng của nó. Và nếu vị ấy vẫn 
kiên trì trong việc quán tam tướng như vậy, rồi khi 
ngũ căn trở nên thành thục, minh sát trí của vị ây 
chỉ nhập vào Niết-bàn mà thôi. 

Tất cả bốn loại Đạo Trí (Tuệ) đều thấy Niết- 
bàn. Thánh Đạo Trí thứ nhất gọi là Nhập Lưu 
Thánh Đạo Trí (So/apaffnaggañana) diệt hoàn 
toàn không còn dư tản thân kiến và hoài nghỉ. 
Thánh Đạo Trí thứ hai gọi là Nhất Lai Thánh Đạo 
Trí (Sakadägämimaggañana) làm suy yếu dục ái 
và sân. Thánh Đạo Trí thứ ba gọi là Bất Lai Thánh 
Đạo Trí (1nagamimaggañana) diệt không còn dư 
tàn dục ái và sân. Thánh Đạo Trí thứ tư gọi là A-la- 
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hán Thánh Đạo Trí (Alahattamnagsañana) diệt 
hoàn toàn không còn dư tản mọi dính mắc vào các 
cõi sắc và vô sắc, hôn trầm và thuy miên, ngã mạn, 
trạo cử vả vô minh. 

Để trở thành một bậc Thánh Nhập-lưu 
(Sotãpanna), hành giả phải quán các hành là rỗng 
không (không có) thường, lạc và tự ngã. Để trở 
thành bậc thánh Nhất-lai (Sakadãgzmr), một bậc 
Thánh Bắt-lai (4ãgzmï), một bậc Thánh A-la-hán, 
hành giả cũng phải quán các hành theo cùng cách 
thức như trên. 

Nếu một hành giả thấy Niết-bàn với bốn 
loại Đạo Trí theo tuần tự từng giai đoạn một, họ 
chắc chăn sẽ thoát khỏi sự nắm bắt của tử thần nhờ 
từ bỏ thân kiến. Tử Thần không thể thấy được 
người nhìn đời theo cách này. Đây là con đường 
dẫn đến sự đoạn diệt hoàn toàn của kiến chấp sai 
lầm về cá nhân (thân kiến) và tất cả những phiền 
não khác. 

Cầu mong quý vị sớm chứng ngộ Pháp (Dhamma)!: 
Cầu mong quý vị sớm thoát khỏi tất cả mọi cấu uỄ 

(lậu hoặc)! 
Cầu mong quý vị sớm chứng đắc Niễt-bàn! 
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Hồi và Đáp 

(?1⁄4»¿ cả« ñảt uÄ trả Lầc tradQ đực dÃ@ cá 
“hoá; 200 cáả« đ«ec đ¿6 txz DVD Pa-AukK' 
Collections «4z Trung Tâm Thiền Pa-Auk, Zø 
cật uệ o« hàak thiêu ở ew đá góc cía chúa tác. “Ức 
dua, caôw oÁck cáa "ÂU 12a-72«& do cá“ tôi dccÉ, 
óăt đâ« tœ c«á« Vượt Qua Chướng Ngại, £¿ø £4ea 
éx: Dây Trói Buộc, Cỗ Xe Đại Giác.... số #4 # 
uâw 2 a2/4e« t | đữc 200 {4ø x4 u¿ tiệc 6ề 








- Câu Hỏi 50: Một số vị Tỳ-kheo dạy 
phương pháp thiền Pa-auk không tôn trọng Giới 
luật (Vinaya). Họ có ý nhận tiền, chặt cây, v. v... 
và họ xem ra vẻ khá ngã mạn, thậm chí tới mức 
nghĩ rằng họ lớn hơn cả Tăng (Sañgha). Cách cư 
xử của họ đã làm cho nhiều người hoài nghỉ 
phương pháp thiền Pa-Auk. Có điều gì đó sai với 
cách thực hành của họ hay với phương pháp thiền 
Pa-Auk không? 

Trả Lời Câu Hỏi 50: Trong Tăng Chì Kinh 
(Anguttara Nikaya) Đức Phật có nói: “Yam mayä 
savakanam shikkhãpadam paññattam tam mama 
savaka JTvitahetupI natIkkamantI.` — “Các vị thánh 
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đệ tử của ta, cho dù vì sinh mạng, cũng không 
bao giờ vượt qua một học giới ta đã ban hành 
cho các vị đệ tứ. ` Như vậy, nêu các vị Tỳ-kheo â ây 
là những bậc thánh, chắc chắn họ sẽ không cô ý 
phạm bất cứ một tội nào ngay cả vì nhân sinh 
mạng của họ. Hơn nữa, một bậc thánh còn có niềm 
tin bất động nơi Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng, 
và tam học (Giới Định Tuệ). Nếu các vị ấy là 
những bậc thánh, họ sẽ có niềm tin trọn vẹn nơi 
Giới Luật (Vinaya), vốn là Pháp (Dhamma) thuộc 
về giới học và do chính Đức Phật ban hành. Vì thế 
quý vị có thể an toàn mà nói rằng họ không phải là 
các bậc thánh. 

Liên quan tới điều này tôi sẽ kế cho quý vị 
nghe một tình trạng có thực. Một số trong những 
người này không thực hành dưới sự hướng dẫn 
của tôi mà dưới sự hướng dẫn của các vị thiên sư 
khác rất có lòng khoan dung. Và một vải trong số 
những người hành thiền Minh Sát (Vipassana) 
dưới sự hướng dẫn của tôi nghĩ rằng các vị kia đã 
hoàn tất khóa thiền, nhưng thực ra thì họ chưa. Khi 
tôi kiểm tra họ, họ không thể vượt qua được những 
trắc nghiệm của tôi. Bởi vì đôi lúc tôi không nói 
thắng với họ rằng sự trình bảy của họ là không 
đúng mà chỉ yêu cầu họ kiểm tra thêm, sau một 
thời gian họ nghĩ răng họ đã thành công. Và một số 
ra đi ngay cả trước khi được thử nghiệm lại. 
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- Câu Hỏi 51: Sau khi đã hoàn tất một khóa 
thiền Minh Sát (Vipassana) người hảnh thiền nên 
tiếp tục thực hành như thế nào để đạt đến các 
Thánh Đạo và Thánh Quả? 

Trả Lời Câu Hỏi 51: VỊ ấy chỉ việc tiếp tục 
quán danh và sắc chơn đề (tối hậu) và các nhân của 
chúng là vô thường, khô và vô ngã. 

- Câu Hỏi 52: Liệu một người có thể đắc 
đạo và quả thắng từ sơ thiền không cần thực hành 
thiền minh sát không? 

Trả Lời Câu Hỏi 52: Không, người ấy 
không thê đắc đạo quả như thế được. 

- Câu Hỏi 53: Một vị Tỳ-kheo đã phạm tội 
bất cộng trụ (pãrãjika) có thể xuất gia Sa-di 
(Samanena) được không? 

Trả Lời Câu Hỏi 53: Nếu vị ây thú tội (bất 
cộng trụ) liền, VỊ ấy có thể xuất gia lại được như 
một Sa-di. Nhưng nếu vị ấy đã che dấu tội đó trong 
một thời gian và còn tham dự các buôi lễ bố-tát 
(uposatha - lễ sám hối mỗi nửa tháng của chư 
Tăng) v.v....thì vị ấy không thể thọ giới Sa-di lại 
được nữa. 


- Câu Hỏi 54: Nếu như một người tại gia cư 
sĩ cũng có thê chứng đặc Niêt-bàn (Nibbana), tại 
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sao Đức Phật còn thành lập Giáo Hội Tỳ-kheo và 
Tỳ-kheo NI làm gì? 

Trả Lời Câu Hỏi: Đời sống của người tại 
gia cư SĨ rất bận rộn với nhiều trách nhiệm. Họ 
phải làm việc và chăm lo đời sống cho vợ 
con,v.v... Dưới những điều kiện như vậy thật 
không dễ gì để họ giữ ngũ giới cho trong sạch, ấy 
là chưa nói đến việc tu tập định sâu và tuệ giác bén 
nhạy để chứng đắc Niết-bàn. Người tại gia cư sĩ 
thời Đức Phật đa số đã có đầy đủ các công hạnh 
Ba-la-mật, vì thế họ có thể chứng ngộ Niết-bản. 
Song ngày nay việc chứng Niết-bàn đối với người 
cư sĩ không phải là dễ. Đây chính là lý do vì sao 
Đức Phật lại thành lập Tăng Đoàn Tỳ-kheo và Tỳ- 
kheo Ni để cho những ai một lòng một dạ muốn 
thực hành Pháp (Dhamma) có thể thực hành được 
bằng cách từ bỏ gia đình để sống đời không gia 
đình (tức xuất gia). 

Mục đích khác của việc thành lập Tăng 
Đoản Tỳ-kheo và Tỳ-kheo Ni là để duy trì ba huấn 
từ của Đức Phật, đó là học (kinh điển), thực hành 
và chứng đắc (pháp học, pháp hành và pháp 
thành). Học thông suốt kinh điển Phật giáo không 
phải là dễ. Trong số những người tại gia thì chỉ 
một số ít người là có thê học được một phần nào 
đó của kinh điển mà thôi. Nhưng có rất nhiều vị 
Tỳ-kheo có thể nghiên cứu chúng một cách chu 
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đáo. Bao lâu kinh điển còn tổn tại, những thế hệ 
sau còn có thê thực hành theo đó đê phát triên định 
và tuệ minh sát, cũng như đê chứng đắc Niêt-bàn 
vậy. 


- Câu Hỏi 55: Tại sao các chúng sinh trong 
bốn cõi vô sắc không thể đắc đạo quả nhập lưu? 

Trả Lời Câu Hỏi 55: Một vị đệ tử Phật phải 
hoàn thành hai yếu tố, nghe Pháp (Dhamma) từ 
người khác (paratoghosa) và như lý tác ý 
(yonisomanasikära), để đạt đến nhập lưu đạo. Như 
lý tác ý là thấy các hành kê như vô thường, khổ, vô 
ngã và bắt tịnh. Liên quan đến yếu tố nghe Pháp từ 
người khác, ngay cả Tôngiả Xá-lợi-phất 
(Sariputta), người có trí tuệ rất nhạy bén như thế, 
cũng không thê đắc nhập lưu với trực giác trí của 
mình, mà chỉ đắc sau khi nghe một bài kệ ngắn từ 
nơi Tôn-giả Assaji. Các chúng sinh trong bốn cõi 
vô sắc (cõi dành cho các vị phạm thiên đắc thiền 
vô sắc) không có tai để nghe Pháp nơi người khác, 
vì thế việc đắc nhập lưu đạo là bất khả đối với họ. 

- Câu Hỏi 56: Liệu các chúng sinh trong cõi 
phi tưởng phi phi tưởng có thể bị tái sanh thắng 
vào bốn cõi khổ không? 

Trả Lời Câu Hỏi 56: Không. Nếu như họ có 
thể duy trì bậc thiền phi tưởng phi phi tưởng của 
họ cho đến sát-na cận tử, họ sẽ tái sanh lại trong 
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cõi đó. Còn không, thiện nghiệp dục giới của cận 
định trước bậc thiền phi tưởng phi phi tưởng của 
họ sẽ chín mùi và họ sẽ tái sanh nơi một trong 
những cõi an vui thuộc dục giới, hoặc trong thiên 
giới hoặc trong nhân giới. Họ không thể nào sanh 
vào trong những cõi khổ, cũng không sanh trong 
các cõi thiền sắc giới, hay các cõi vô sắc thấp hơn 
được. 

- Câu Hỏi 57: Hư không giới và thức giới 
trong sáu giới — địa giới, thuỷ giới, hoả giới, phong 
giới, hư không giới và thức giới đề cập trong 
Trung Bộ kinh (Majjhima Nikaya) thuộc về danh 
và sắc nào? 

Trả Lời Câu Hỏi 57: Có sáu giới (đhãtu) đề 
cập trong Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi 
(Mahahatthipadopama), Đại Kinh Giáo Giới La- 
hầu-la (Mahãrãhuloväda Sutta) và Kinh Giới Phân 
Tích (Dhãtuvibhanga Sutta) của Trung Bộ Kinh 
(Majjhima Nikaãya). Hư không là hư không giới 
(akasadhatu). Nó được xem như một loại sắc, 
nhưng chỉ là sắc giả tạo chứ không phải sắc thực. 
Đúng hơn nó thuộc về Pháp Giới (dhammadhãtu). 
Pháp giới là một trong mười tám giới. Nó bao gồm 
mười sáu loại sắc vi tế và năm mươi hai tâm sở. 
Tuy nhiên, ở đây khi đề cấp đến hư không giới, tất 
cả các loại sắc y đại sinh đều bao gồm. 
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Thức thuộc về danh uân. Nó có thể được 
chia thêm thành bảy giới: nhãn thức giới, nhĩ thức 
giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý 
giới và ý thức giới. Ở đây, khi đề cập đến thức 
giới, tất cả các tâm sở cũng được đề cập. 

Do đó, sáu giới thực sự cũng giống như 
danh & sắc và ngũ uân vậy. 

- Câu Hỏi 5§: Ý nghĩa của câu “do thức 
sanh, danh & sắc sanh; do danh & sắc sanh, thức 
sanh, “ đề cập trong Kinh Đại Duyên (Mahãnidãna 
Sutta) của Trường Bộ Kinh (DIgha Nikãya) là gì? 

Trả Lời Câu Hỏi 58: Liên quan đến pháp 
Duyên Khởi, Đức Phật dạy “đo thức sanh, danh & 
sắc sanh hay do duyên thức, danh & sắc sanh 
(viñiãna paccaya nãmariparh) và “do duyên danh 
& sắc, thức sanh” (nãmaripa paccaya viññãnam). 
Trong phương pháp năm uấn thì đề cập 
“nãmaripasamudayä viññãnasamudayo.` Khi nói 
“đo duyên thức, danh & sắc sanh" Đức Phật muốn 
nói gì? Ở đây, thức ám chỉ tâm (citta), danh ám chỉ 
các tâm sở (cetasika), và sắc chỉ muốn đề cập đến 
loại sắc do tâm tạo (cittajarũpa). Do thức sanh, các 
tâm sở (danh) sanh. Do thức sanh, sắc do tâm tạo 
sanh. Vì thế, do thức sanh, danh (cetasika-tâm sở) 
và sắc (sắc tâm —cittajarũpa) sanh. Nếu hành giả có 
thể phân biệt được sắc do tâm tạo (cittajarũpa), 
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thời hành giả có thể hiểu được ý nghĩa này một 
cách rõ ràng. 


“Danh và sắc tập khởi, thức tập khởi 
(namaripasamudayä viññãnasamudayo) nghĩa là 
do sự sanh khởi của danh & sắc, thức khởi sanh. 
Trong lúc hành giả phân biệt năm uẫn qua lỗi quan 
hệ nhân quả, hành giả phải có gắng để thấy mỗi 
quan hệ giữa các danh uân. Đức Phật dạy 


“phassasamudaya vedanãsamudayo, 
phassasamudaya saññãsamudayo, phassasamudaya 
sañkhãraãsamudayo, nãmaripasamudaya 
viññãnasamudayo.ˆ — “Do tập khởi của xúc hay do 


duyên xúc, thọ sanh; do tập khởi của xúc, tưởng 
sanh; do tập khởi của xúc, hành sanh; Đối với thức 
Đức Phật dạy rằng “do tập khởi của danh và sắc, 
thức sanh.” Ở đây danh nói đến các tâm sở. Sắc nói 
đến các căn xứ. Thức của các chúng sinh trong cõi 
ngũ uân không thể sanh mà không có một căn xứ. 
Không có các tâm sở, thức cũng không thê sanh 
được. Vì thế các tâm sở cũng là một nhân gần cho 
thức khởi sanh. Thức và các tâm sở tùy thuộc vào 
nhau đề khởi sanh. Bốn danh uấn (thọ, tưởng, hành 
và thức) tùy thuộc lẫn nhau. Nếu một danh uân nảo 
đó là nhân, thì ba danh uân kia kả quả. Nếu hai 
danh uân là nhân, hai danh uân còn lại sẽ là quả. 
Nếu ba danh uân là nhân, danh uẫn còn lại sẽ là 
quả. 
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- Câu Hỏi 59: Mối quan hệ giữa bốn loại 
thức ăn — đoàn thực (kabalinkarahãra), xúc thực 
(phassahara), tư niệm thực (cetanahãra), thức thực 
(viãññãnãhãra), với danh & sắc (nãma-rũpa) là gì? 
Làm thế nào đề phân biệt bốn loại thức ăn (ãhãra) 
này trong lúc đang phân biệt duyên khởi? 


Trả Lời Câu Hỏi 59: Tôi sẽ giải thích với 
các ví dụ. “Sabbe sattä ãhãra-thitikã. “Tất cả chúng 
sinh đều lệ thuộc vào thức ăn.” Ở đây “ãhãra' có 
nghĩa là “nhân, chứ không phải “thức ăn”. Quý vị 
có thể dịch nó như là thức ăn, nhưng thức ăn ây có 
nghĩa là nhân. Đoàn thực (kabaliakãrähãra) muốn 
nói đến bốn loại sắc, đó là sắc do nghiệp sanh 
(kammaja-ripa), sắc do tâm sanh (cittaja-ripa), sắc 
do thời tiết sanh (utuja- rũpa), và sắc do vật thực 
sanh (ahãraja-ripa). Trong môi loại sắc này đều có 
dưỡng chất (ojä) Ở đây, khi nói Đoàn thực 
(kabaliñkãraãhãra), Đức Phật nhân mạnh đến dưỡng 
chất đó. Dưỡng chất của bốn loại sắc là nhân chính 
cho (sự tổn tại) của các chúng sinh trong cõi ngũ 
uẩn. Tuy nhiên, dưỡng chất không thể sanh một 
mình, nó phải sanh cùng với các loại sắc đồng 
sanh. Một điểm quan trọng khác nữa là có sáu căn 
xứ trong sắc do nghiệp sanh (kammaja-rũpa). Đối 
với các chúng sinh trong cõi ngũ uân, danh phải 
nương vào các căn xứ để sanh lên vậy. 
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Ở đây, tư (cetanä) ám chỉ các hành 
(sankhãra), còn thức (Viññãna) chỉ muốn nói đến 
nghiệp-thức (kamma-viññana), và phassa là xúc 
khởi sanh cùng với tư (cetanä) và thức (viññãna). 
Vì thế xúc (phassa), tư (cetanã) và thức (viññãna) 
ở đây có nghĩa là hành (sankhãra) và nghiệp 
(kamma). 


Chăng hạn, quý vị đang phân biệt các nhân 
đời trước, như cúng dường hương hoa đến một 
hình tượng Phật. Trong lúc quý vị đang cúng 
dường, các tâm hành khởi lên hợp theo tiến trình 
tâm, quý vị sẽ thấy ba mươi bốn tâm hành trong 
mỗi sát-na tốc hành khi việc cúng dường đó được 
thực hiện với một nội tâm hoan hỷ và trong sạch. 
Trong số ba mươi bốn tâm hành này, có xúc 
(phassa). Xúc đó được gọi là xúc thực 
(phassahãra), bởi vì nó nối kết đối tượng với các 
tâm hành và thức. Nếu nghiệp lực của quý vị lấy 
những bông hoa làm đối tượng, lúc đó xúc 
(phassa) nối kết các bông hoa với các tâm hành và 
thức của quý vị. Không có xúc (phassa) quý vị sẽ 
không thấy những bông hoa, vì thế xúc (phassa) là 
một nhân. 


Cetanä (tư), rất là quan trọng. Nó được gọi 
là sankhara (hành) hay kamma (nghiệp). Tuỳ thuộc 
vào năng lực của cetanã này mà một kêt quả có thê 
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xuất hiện. Một Cetanä (tư) mạnh mẽ và đầy năng 
lực sẽ tạo ra một kết quả mạnh mẽ và đầy năng lực 
như vậy. Một Cetanã (tư) yếu sẽ tạo ra một kết quả 
yếu. Vì thế Cetanä (tư) cũng là một loại thức ăn 
(ahara), một nhân. Tuy nhiên, Cetanä (tư) không 
thể khởi sanh mà không có thức (viãñãna). Như 
vậy thức (viññãna) được gọi là nghiệp thức 
(kamma viññãna). Cả thảy có ba mươi bốn tâm 
hành. Ngay khi những tâm hành này khởi lên, 
chúng liền diệt. Nhưng vẫn tồn tại một nghiệp lực, 
mà nghiệp lực này có thể tạo ra quả của nó. 
Sankhara (hành) và kamma (nghiệp) khởi lên dựa 
trên một căn xứ. Căn xứ ấy cũng là một nhân. 


Ngoài những nhân chính ra còn có những 
nhân hỗ trợ, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ, 
khởi lên trong tiến trình tâm khác. Đây chính là lý 
do vì sao trong Kinh Vật Thực (Ähãra Sutta) Đức 
Phật dạy như vây: “cattäro ãhãrã kiñ nidãnarh kiã 
samudayan kiã pabhavam...?' — “Do (duyên) 
Pháp nào, bốn loại thức ăn (ãähãra — nhân) khởi 
lên?` “tanhã nidanam, tanhã samudayam, tanhã 
pabhãvarh...°— “Do tham ái tập khởi, bốn loại thức 
ăn (ãhãra — nhân) tập khởi. Ái được lặp đi lặp lại 
nhiều lần thì gọi là thủ. Khi có ái và thủ, chắc chắn 
cũng phải có vô minh. Vì thế, do tập khởi của vô 
minh, ái, thủ và bốn loại thức ăn (ahara) tập khởi. 
Quý vị phải cố gắng đề phân biệt mối tương quan 
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nhân quả nảy. Nếu quý vị có thể phân biệt được 
nó, thì cũng nên cố găng phân biệt năm uâẫn ở sát- 
na kiết sanh (lúc tục sanh) của kiếp này. Quý vị 
nên phân biệt năm uân và nghiệp lực trong kiếp 
trước này xen kẽ nhau để chắc chắn răng quý VỊ 
thấy được nghiệp lực tạo ra năm uân ấy. Nếu quý 
vị nghĩ là có một vị Tỳ-kheo hay một vị Tỳ-kheo 
Ni, thì tri kiến lầm lẫn của quý vị là vô minh. Dính 
mắc vào các uân của vị Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo Ni 
ấy là tham ái. Tham ái lập đi lập lại nhiều lần đối 
với đời sống của vị Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo Ni ấy là 
thủ. Do vô minh, ái, và thủ, mà các hành và nghiệp 
sanh khởi hay tập khởi. Do nghiệp lực sanh khởi, 
năm uẫn vào thời tục sinh sanh khởi. Quý vị nên 
cô gắng để thấy mối tương quan giữa các nhân và 
quả theo cách này nhiều lần. Đến khi ấ ấy quý vị sẽ 
hiểu rằng bốn loại thức ăn này có thể tạo ra năm 
uân vào thời tục sinh. 


Có một cách khác nữa. Quý vị cũng có thể 
phân biệt bốn loại thức ăn (ãhãra) trong hiện tại. 
Chăng hạn, nếu quý vị muốn trở thành một vị Tỳ- 
kheo hay Tỳ-kheo nỉ trong tương lai, quý vị có thể 
tích luỹ một số thiện nghiệp nào đó. Những thiện 
nghiệp này bao gồm xúc thực (phassahãra), tư 
niệm thực (cetanahara), thức thực (viññãnahãra), 
hay nói khác hơn, xúc nhân, tư niệm nhân và thức 
nhân. Chúng sanh khởi dựa vào các căn xứ, mà các 
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căn xứ này là đoàn thực (kabalinkarahara). Do đó 
có cả thảy bốn nhân. Tại sao bốn nhân này sanh 
khởi? Chính do sự sanh khởi của tham ái, mà bốn 
nhân sanh khởi vậy. Tham ái là nhân; bốn nhân là 
quả. Do sự sanh khởi của thọ, ái sanh khởi. Thọ là 
nhân; ái là quả. Do sự sanh khởi của xúc, thọ sanh 
khởi. Xúc là nhân, thọ là quả. Do sự sanh khởi của 
sáu căn xứ (lục nhập), xúc sanh khởi. Sáu căn xứ 
(lục nhập) là nhân, xúc là quả. Do sự sanh khởi của 
danh và sắc, sáu căn xứ (lục nhập) sanh khởi. Danh 
và sắc là nhân, sáu căn xứ là quả. Do sự sanh khởi 
của thức, danh & sắc sanh khởi. Thức là nhân; 
danh & sắc là quả. Do sự sanh khởi của các hành, 
thức sanh khởi. Các hành là nhân, thức là quả. Do 
sự sanh khởi của vô minh, các hành sanh khởi. Vô 
minh là nhân; các hành là quả. Quý vị nên phân 
biệt nhân và quả theo cách này, tức là cách phân 
biệt lui ngược trở lại hay phân biệt duyên khởi theo 
chiều nghịch (patiloma paticcasamuppäda). 

- Câu Hỏi 60: Khi một hành giả hành thiền 
tâm từ, người ấy thấy chư thiên, thấy những chúng 
sinh trong các địa ngục, v.v... Thế nào là sự khác 
nhau giữa khả năng thấy nảy và thiên nhãn thông? 

Trả Lời Cáu Hỏi 60: Thiên nhãn thông có 
sức mạnh hơn thiền tâm từ. Mặc dù cả hai đều tạo 
ra ánh sáng chói lọi, song ánh sáng của thiên nhãn 
thông mãnh liệt hơn ánh sáng của bậc thiền tâm từ 
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(jhãna). Do dó, một hành giả hành tâm từ thấy các 
vị chư thiên, hay thấy những chúng sinh trong các 
địa ngục,v.v... chỉ một phần nào đó mà thôi, 
nhưng một hành giả có thiên nhãn thông thấy 
những cảnh ấy một cách rõ ràng, và còn biết rõ 
nghiệp nào tạo ra sự tái sinh của họ trong các cõi 
đó nữa. 

- Câu Hỏi 6l: Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipatthana Sutta) đề cập đến bốn giai đoạn 
niệm hơi thở. Nhưng trong một số bài kinh và các 
bản chú giải khác, mười sáu giai đoạn được đề cập. 
Sự khác nhau giữa hai trường hợp này là gì? 


Trả Lời Cáu Hỏi 6]: Không có sự khắc 
nhau nào cả. Trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipatthana Sutta), Đức Phật dạy bốn giai 
đoạn niệm hơi thở chỉ để thực hành thiền chỉ 
(samatha) hay để chứng thiền (Jhãna). Trong 
những kinh khác chẳng hạn như trong 
Ảnñpãnasati Sutta, Kinh Niệm Hơi Thở của Trung 
Bộ kinh (Majjhima Nikaya), Đức Phật dạy mười 
sáu giai đoạn. Mười sáu giai đoạn này được chia 
thành bốn nhóm bốn: nhóm bốn thứ nhất là quán 
thân (kãyãnupassanä), nhóm bốn thứ hai là quán 
thọ (vedanãnupassanã) nhóm bốn thứ ba là quán 
tâm (cittãnupassanã) và nhóm bốn thứ tư là quán 
pháp (dhammanupassan3). 
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Nhóm bốn thứ nhất gồm bốn giai đoạn: hơi 
thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi thở, và hơi thở vi tế. 
Nếu hành giả thực hành bốn giai đoạn này một 
cách hệ thống, hành giả sẽ thấy nimitta (tướng hơi 
thở). Nếu hành giả tập trung trên nimitta này thật 
tốt, dần dần nó sẽ trở thành tợ tướng hơi thở 
(ãnãpãna patibhãga-nimitta). Nếu hành giả tập 
trung trên tợ tướng ấy một cách hệ thống, hành giả 
sẽ đắc sơ thiền cho đến tứ thiền. Sau khi đắc tứ 
thiền, hành giả sẽ tiếp tục thực hành như thế nảo? 
Theo Kinh Niệm Hơi Thở, Änãpãnasati Sutta, 
hành giả phải hành nhóm bốn thứ hai, chuyển sang 
hành thiền Minh-sát (Vipassana). Theo Kinh Đại 
Niệm Xứ (Mahasatipatthana Sutta), như chúng tôi 
đã giải thích, hành giả phải phân biệt (l) assäsa- 
passãsa-kãya: sắc tối hậu trong hơi thở vô-và-ra. 
(2) karãja-kãya: bốn loại sắc, đó là: sắc do nghiệp 
lực sanh, sắc do tâm sanh, sắc do hoả đại (thời tiết) 
sanh và sắc do dưỡng chất (vật thực) sanh, nói 
khác hơn, đó là hai mươi tám loại sắc. Chúng cũng 
còn được gọi là rũpa-kãya (sắc thân). (3) Nama- 
kãya: danh tối hậu. Bốn danh uân, thọ, tưởng, 
hành, và thức uân, được bao gồm ở đây. Các pháp 
thiền (jhãna dhamnmas) cũng nằm trong bốn danh 
uấn này. Kế đó hành giả phải phân biệt sự sanh và 
diệt theo nhân duyên và sự sanh và diệt trong từng 
sát-na hay khoảnh khắc của các pháp ấy. Rồi hành 
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giả phải hành thiền Minh-sát (Vipassana) để đạt 
đến các giai đoạn tuệ minh sát cảng lúc cảng cao 
hơn. Sau đó hành giả sẽ chứng đắc Niết-bàn với 
đạo quả trí của mình. Hành giả phải nhớ những 
bước này. 


Nhóm bốn thứ hai: (1) “Vị ấy học tập như 
vây: “cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô; cảm giác hỷ 
thọ tôi sẽ thở ra.” Trong tường hợp này, có hai 
cách giải thích - bằng lối thiền chỉ (samatha), và 
bằng lối thiền minh sát (vipassanã). Hành giả cảm 
giác hỷ thọ như thế nảo? Hành giá phải nhập vào 
sơ thiền. Trong sơ thiền có năm thiền chi, tầm, tứ, 
hỷ (prti), lạc và định. Do đó, khi hành giả đang ở 
trong sơ thiền, hành giả cảm giác hý. Vào lúc đó, 
hành giả cảm giác hỷ thọ trong khi thở vô và thở 
ra. Sau khi xuất khỏi sơ thiền và phân biệt năm 
thiền chi, hành giả sẽ nhập vào nhị thiền. Trong nhị 
thiền có ba thiền chi, gồm cả hÿ. Vì thế khi hành 
giả trú trong nhị thiền, hành giả cũng cảm giác hỷ 
thọ trong lúc thở vô và thở ra. Đây là tình trạng của 
thiền chỉ. 

Rồi, khi hành giả chuyên sang hành thiền 
minh sát, hành giả phải nhập vào sơ thiền. Xuất 
khỏi thiền ấy, hành giả sẽ phân biệt các pháp sơ 
thiền. Có ba mươi bốn tâm hành trong sơ thiền, kể 
cả hỷ. Hành giả phải quán các tâm hành này như là 
vô thường, khổ và vô ngã, theo từng giai đoạn. Khi 
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hành giả đang quán như vậy thì có hỷ trong minh 
sát trí của hành giả. Ví dụ như khi hành giả thấy 
người bạn thân của mình đang mỉm cười với mình, 
thì hành giả cũng sẽ cười lại với anh ta hay cô ta. Ở 
đây cũng vậy, có hỷ trong các pháp sơ thiền; trong 
khi hành giả lấy chúng làm đối tượng, thì cũng sẽ 
có hỷ trong minh sát trí của hành giả. Vào lúc đó, 
hành giả đang cảm giác hỷ thọ khi thở vô và thở ra. 
Sau đó hành giả phải nhập vảo nhị thiền. Xuất khỏi 
thiền ấy, hành giả sẽ quán các pháp nhị thiền, đó là 
ba mươi hai tâm hành, kế cả hỷ, như vô thường, 
khổ và vô ngã. Trong minh sát trí của hành giả 
cũng sẽ có hỷ. Cũng vảo lúc đó, hành giả cảm giác 
hỷ thọ khi thở vô và thở ra. Đây là tình trạng của 
thiền minh sát. 


(2) “Vị ấy học tập như vây, “Cảm giác lạc 
thọ tôi sẽ thở vô: cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra." 
Trong trường hợp này cũng vậy, chúng ta có thể 
giải thích theo hai cách, bằng lối thiền chỉ và bằng 
lối thiền minh sát. Lạc thọ hiện hữu trong sơ thiền, 
nhị thiền và tam thiền. Khi hành giả đang trú trong 
bất cứ bậc nào trong ba bậc thiền này, hành giả đều 
cảm giác lạc thọ khi thở vô và thở ra. Đây là tình 
trạng của thiền chỉ. Nếu hành giả chuyển sang 
hành Minh sát, thì xuất khỏi bất cứ thiền nào (sơ, 
nhị, tam thiền), hành giả nên quán các pháp thiền, 
gồm cả lạc, là vô thường, khô và vô ngã. Lúc đó 
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cũng có lạc trong minh sát trí của hành giả. Do đó, 
chúng ta có thể nói răng hành giả đang cảm giác 
lạc thọ khi đang thở vô và thở ra. Đây là sự giải 
thích theo lối thiền Minh sát. 


(3) “Vị ấy học tập như vầy, “Cảm giác tâm 
hành tôi sẽ thở vô, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở 
7 Trong trường hợp này cũng thể, chúng ta có 
thể giải thích theo hai cách, thiền chỉ và thiền minh 
sát. Khi hành giả đang ở trong bất cứ bậc thiền 
(jhãna) nảo trong bốn thiền chứng, hành giả kinh 
nghiệm hay cảm giác các tâm hành, đặc biệt là các 
thiền chi. Vào lúc đó, hành giả cảm giác các tâm 
hành trong khi thở vô và thở ra. Đây là sự giải 
thích theo lối thiền chỉ. Nếu hảnh giả chuyền sang 
hành minh sát, xuất khỏi bất cứ thiền chứng nào, 
hành giả nên quán các pháp thiền của nó là vô 
thường, khổ và vô ngã. Vào lúc đó, hành giả sẽ 
cảm giác các tâm hành: có ba mươi bốn trong sơ 
thiền, ba mươi hai trong nhị thiền, ba mươi mốt 
trong tam thiền và ba mươi mốt trong tứ thiền. Vào 
lúc đó, có thể nói rằng hành giả đang cảm giác hay 
kinh nghiệm các tâm hành trong lúc thở vô và thở 
Ta. 


Tại sao Đức Phật lại dạy các tâm hành 
(citta-sankhãra) ở giai đoạn này? Các tâm hành là 
gì? Điều này đã được đề cập trong một bài Kinh 
như sau: “saññã ca vedanaca clftasankhãaro.` — 
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“tưởng và thọ là tâm hành.” Khi hành giả đang 
phân biệt các tâm hành, hành giả phải chú trọng 
đến tưởng và thọ, đặc biệt là thọ. Vì lý do vừa nêu 
mà nhóm bốn này được gọi là quán thọ 
(vedanãänupassan8). 


(4) “Vị ấy học tập như vầy: “an tịnh tâm 
hành tôi sẽ thở vô: an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra.”” 
Trong trường hợp này cũng thế, chúng ta phải giải 
thích theo lối thiền chỉ (samatha) và thiền minh sát 
(vipassana). Nếu hành giả nhập vào sơ thiền, nhị 
thiền, tam thiền và tứ thiền lấy tợ tướng hơi thở 
(ãnãpãna patbhãga-nimitta) làm đối tượng, thì vào 
lúc đó hành giả đang an tịnh các tâm hành. Tại 
sao? Sơ thiền an tịnh hơn cận định. Nhị thiền an 
tịnh hơn sơ thiền. Tam thiền an tịnh hơn nhị thiên. 
Tứ thiền an tịnh hơn tam thiền. Theo cách này, bậc 
thiền cao sẽ an tịnh hơn bậc thiền thấp. Do điều 
này mà chúng tôi có thể nói rằng người hành thiền 
đang an tịnh các tâm hành trong lúc thở vô và thở 
ra Vậy. 


Nếu hành giả chuyển sang hành thiền minh 
sát (vipassana), hành giả phải quán các pháp sơ 
thiền, các pháp nhị thiền, các pháp tam thiền và các 
pháp tứ thiền như là vô thường, khổ và vô ngã một 
cách hệ thống và riêng biệt. Khi hành giả đang 
quán các pháp sơ thiền là vô thường, khổ và vô 
ngã, thì minh-sát (vipassana) trí của hành giả được 
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an tịnh. Khi hành giả đang quán các pháp nhị thiền 
theo cùng cách như vậy, thì minh sát trí của hành 
giả được an tịnh hơn. Khi hành giả đang quan các 
pháp tam thiền theo cùng cách như vậy thì minh 
sát trí của hành giả an tịnh hơn nữa. Khi hành giả 
đang quán các pháp tứ thiền, thì minh sát trí của 
hành giả thậm chí còn an tịnh hơn nữa. Vì cớ đó 
chúng tôi có thê nói rằng hảnh giả đang an tịnh các 
tâm hành trong lúc thở vô và thở ra vậy. 


Trong giai đoạn nảy cũng thế, hành giả phải 
nhắn mạnh đến cảm thọ (vedanä). Đó là lý do vì 
sao glai đoạn này được gọi là quán thọ 
(vedanãänupassan8). 


Vì thế trong nhóm bốn này, các pháp thiền 
(Jhãna dhammas) của cả bốn thiền chứng được đề 
cập. Trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipatthana 
Sutta) Đức Phật cũng dạy, “như m vị ây sông 
(trú) quán thân kể như nội thân v. v.. ° Trong sô ba 
loại thân, bốn thiền chứng này được kể trong danh 
thân (nãma-kãya). Do đó nhóm bốn thứ hai này 
không khác với những gì đã được giải thích trong 
Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipatthana Sutta). 

Nhóm bốn. thứ ba: (1) “Vị ấy học tập như 
vầy, “cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô; cảm giác về 


tâm tôi sẽ thở ra.”” Ở đây quý vị cần phải hiểu hai 
loại cảm giác về tâm, băng thiên chỉ (samatha) và 
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bằng thiền minh sát (vipassana). Người hành thiền 
phải nhập vào sơ thiền hơi thở (ãnäpãna frst 
jhãna), nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Xuất khỏi 
mỗi bậc thiền, hành giả phải nhấn mạnh đến tâm, 
citta. Lúc đó chúng tôi có thể nói rằng hành giả 
cảm giác được tâm trong lúc đang thở vô và thở ra. 
Đây là lối giải thích theo thiền chỉ. 

Nếu hành giả chuyên sang hành thiền Minh- 
sát (Vipassana), hành giả nên nhập vào sơ thiền, 
lấy tợ tướng hơi thở (ãnäpäna patbhãga-nimifta) 
làm đối tượng. Xuất khỏi thiền đó, hành giả phải 
quán ba mươi bốn tâm hành, nhân mạnh đến tâm, 
như vô thường, khổ, và vô ngã. Kế tiếp hành giả 
cũng thực hành pháp quán như vậy đối với nhị 
thiền, tam thiền và tứ thiền. Lúc đó chúng tôi có 
thể nói rằng hành giả cảm giác được tâm trong lúc 
đang thở vô và thở ra. Đây là lối giải thích theo 
thiền Minh-sát (Vipassana). 


(2) “Vị ấy học tập như vầy, “Với tâm hân 

.- tôi sẽ thở vào, với tâm hân hoan tôi sẽ thở 
'7 Trong trường hợp này, chúng ta có thể giải 
thích theo hai cách, thiền chỉ (samatha) và thiền 
Minh-sát (Vipassana). Hành giả nhập vào sơ thiền, 
lây tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga-nimitta) 
làm đối tượng. Xuất khỏi thiền đó, hành giả phải 
quán các thiền chi. Có năm thiền chi, kể cả hỷ 
trong sơ thiền. Do hỷ đó, tâm hành giả được hân 
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hoan. Vì thế, khi hành giả đang trú trong sơ thiền, 
tâm hành giả được hân hoan bởi hỷ. Vào lúc đó, 
chúng tôi có thê nói rằng hành giả đã làm cho tâm 
hân hoan trong lúc thở vô và thở ra. Tình trạng 
tương tự cũng xảy ra trong nhị thiền. Đây là điều 
kiện của thiền chỉ (samatha). 


Nếu hành giả chuyên sang thiền minh sát 
(vipassana), hành giả phải quán các pháp sơ thiền, 
bao gôm hý, là vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả 
cũng nên làm như vậy đối với nhị thiền. Khi hành 
giả đang quán theo cách này, hỷ có mặt trong minh 
sát trí của hành giả lý do là vì có hỷ trong đôi 
tượng của minh sát trí vậy. Tâm hành giả được hân 
hoan là nhờ hỷ đó. Vào lúc ấy, chúng tôi có thể nói 
rằng hành giả đã làm cho tâm hân hoan trong lúc 
thở vô và thở ra. Đây là điều kiện của thiền minh 
sát (vipassana). 

(3) “Vị ấy học tập như vây, “làm cho tâm 
định tĩnh tôi sẽ thở vô, làm cho tâm định tĩnh tôi sẽ 
thở ra.”” Ở đây cũng vậy, hành giả nhập vào cả bốn 
thiền chứng lấy tợ tướng hơi thở (ãnãpãna 
patibhãga-nimitta) làm đối tượng. Trong mỗi bậc 
thiền đều có nhất tâm, ekaggatä. Nhất tâm ấy được 
gọi là định (samädhi). Vì thế khi hành giả đang trú 
trong bất cứ bậc thiền nào, chúng tôi có thể nói 
rằng hành giả đang tập trung tâm hay làm cho tâm 


150 


định tĩnh trong lúc thở vô và thở ra. Đây là sự giải 
thích theo lôi thiên chỉ. 


Nếu hành giả chuyển sang hành thiền minh 
sát, hành giả phải quán các pháp thiền (Jhãna 
dhammas) của những bậc thiền này như vô thường, 
khổ và vô ngã. Khi hành giả đang quán theo cách 
nảy, tâm hành giả tập trung trên ba tính chất (vô 
thường, khổ và vô ngã) của các pháp thiền (Jhãna 
dhammas) ấy. Vào lúc đó chúng tôi có thể nói 
được răng hành giả đang làm cho tâm định tĩnh 
trong lúc thở vô và thở ra. Đây là sự giải thích theo 
lối thiền minh sát. 

(4) “Vị ấy học tập như vầy, “Giải thoát tâm 
tôi sẽ thở vô, giải thoát tâm tôi sẽ thở ra.” Khi 
hành giả đang trú trong sơ thiền, lấy tợ tướng hơi 
thở (ãnãpãna patibhãga-nimitta) làm đối tượng, 
tâm hảnh giả được giải thoát khỏi năm triển cái. 
Chúng tôi có thể nói được rằng tâm hành giả đang 
được giải thoát khỏi năm triển cái trong lúc thở vô 
và thở ra. Kế, hành giả nhập vào nhị thiền, lấy tợ 
tướng hơi thở (ãnãpãna patbhãga-nimitta) làm đối 
tượng. Vào lúc đó tâm hành giả được giải thoát 
khỏi tầm (øiaKfg) và tứ (øœiezrz) Chúng tôi có thể 
nói được rằng hành giả đang giải thoát tâm khỏi 
tầm (øiaKKa) và tứ (øicarz) trong lúc thở vô và thở 
ra. Kế hành giả nhập vào tam thiền, lấy tợ tướng 
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hơi thở (Znäpzna pati6häga-nimiria) làm đôi tượng. 
Vào lúc đó tâm hành giả được giải thoát khỏi hỷ 
(pj). Chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang 
giải thoát tâm khỏi hỷ (ø#¡) trong lúc thở vô và thở 
ra vậy. Kế tiếp nữa hành giả nhập vảo tứ thiền, lấy 
tợ tướng hơi thở (Znãpzna pat6läga-nimitta) làm đỗi 
tượng. Vào lúc đó, tâm hành giả được giải thoát 
khỏi lạc (s„&k/2). Chúng tôi có thể nói được rằng 
hành giả đang giải thoát tâm khỏi lạc (suKñ4) trong 
lúc thở vô và thở ra vậy. Đây là tình trạng của 
thiên chỉ (samatha) 


Nếu hành giả chuyển sang hành thiền minh 
sát (øipassana), hành giả phải nhập vào sơ thiền, lấy 
tợ tướng hơi thở (Znãpãna pati6iäga-nimitta) làm đối 
tượng. Xuất khỏi thiền ấy, hành giả quán các pháp 
sơ thiền như vô thường, khổ và vô ngã. Khi hành 
giả thấy rõ ba đặc tính nảy của các pháp sơ thiền 
với minh sát trí của hành giả, tâm hành giả được 
giải thoát khỏi ảo tưởng về thường, lạc và ngã, 
chúng tôi có thể nói răng hành giả đang giải thoát 
tâm khỏi ảo tưởng về thường, lạc, vả ngã trong lúc 
thở vô và thở ra. Đây là tình trạng của thiền minh 
sắt (0ipassan4) 

Vì thế nhóm bốn này nhân mạnh đến tâm. 
Đó là lý do vì sao nó được gọi là quán tâm — 
cittanupassana. Tuy nhiên, hành giả không nên 
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phân biệt chỉ một mình tâm, mà cũng nên quán các 
tâm hành đồng sanh của nó nữa. 

Trong phần hơi thở (anapzna) của Kinh Đại 
Niệm Xứ (añasatipatthana Sutía) khi hành giả 
đang phân biệt năm uấn, hay zssZssz-passZsz Kñya 
(xuất nhập tức thân-hơi thở vô-ra), rũpa kãya (sắc 
thân) và nãma kãya (danh thân), hay danh và sắc 
cùng tột, các pháp thiền (/ãnz đfñamimas) đã bao 
gồm trong đó. Vì thế những cách thực hành giới 
thiệu trong hai bản kinh nảy về căn bản là như 
nhau. 

Nhóm bốn thứ tư: “Vị ấy học tập như vầy, 
“quán vô thường tôi sẽ thở vô: quán vô thường tôi 
sẽ thở ra.”” Trong phần này, Đức Phật chỉ dạy 
thiền minh sát (vipassana). Ở đây hành giả nên 
phân biệt bốn trường hợp: (1) zwicca, vô thường, (2) 
arriccata vô thường tánh, (3) amiccänupassana, VÔ 
thường tuỳ quán, (4) aiccänupassr. 


Thế nào là anicca? 'zmiccanti pañcaKliandha.'— 
“4micca ám chỉ năm uân.” Tại sao năm uâẫn được 
gọi là annica, vô thường? Chúng đang biến diệt, vì 
thế chúng được gọi là vô thường (anicca). Thế nào 
là aniccatä? 4zccatz có nghĩa là bản chât vô 
thường của năm uấn. Thế nào là zriccZnupassanl? 
Nó có nghĩa là minh sát trí thấy tính chất vô 
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thường của năm uẩn. Thế nào là aniccãnupassĩ? Nó 
có nghĩa là người hành thiền thấy bản chất vô 
thường của năm uẩn. Hành giả phải thấy bốn 
trường hợp này. Trước tiên hành giả phải phân biệt 
năm uân. Thứ hai hành giả phải quán tính chất vô 
thường của năm uẩn. 


Trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipatthana 
Suria), sau khi người hành thiền đạt đến tứ thiền 
Đức Phật dạy: “như vậy, vị ấy sông quán thân như 
nội thân. Hay vị ấy sông quán thân như ngoại thân. 
Hay vị ây sông quán thân như nội ngoại thân." 
Hành giả phải phân biệt cả năm uân bên trong (nội 
thân) lẫn bên ngoải (ngoại thân). Trong nhóm bốn 
này của Kinh Niệm Hơi Thở (1napanasati Suttd) 
Đức Phật cũng dạy phân biệt năm uấn. Do đó, 
những phương pháp dạy trong hai bản Kinh này là 
như nhau. 

(2) “Vị ấy học tập như vây, “quán biến diệt 
tôi sẽ thở vô; quán biến diệt tôi sẽ thở ra.”” Có hai 
loại biến diệt, øiãg4”: Kfayauirägja uà accantauiräga. 





5 Viraga: Trong Trường Bộ Kinh, HT Minh Châu dịch là Ly tham, 
nhưng ở đây Ngài Pa- Auk dịch là biến diệt (fading away as 
destruction). Theo Từ Điển Hán Pali, virãpa là ly tham, 
Khayaviraga: Tận diệt ly tham, vả Accantaviraga: cứu kính ly 
tham. Cũng từ này Pali-English Dictionary của T.W.Rhys Davids, 
ngoài nghĩa ly tham (absence of desire-räga), còn có thêm nghĩa 
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&Jlayauiraa có nghĩa là biễn mất kế như sự huỷ 
diệt của năm uân. ,cczzrzơiräga là biên mất hoàn 
toàn, Niết-bàn. Trước tiên hành giả phải quán năm 
uấn như vô thường, khổ và vô ngã theo hệ thống. 
Rồi hành giả phải nhắn mạnh đến chỉ sự diệt, hay 
sự biến diệt mà thôi. Khi minh sát trí của hành giả 
trở nên thành thục, hành giả sẽ chứng ngộ Niết- 
bàn. Niết-bàn là sự diệt hoàn toàn của năm uấn, 
bởi vì không có năm uâẫn trong Niết-bàn. Ở đây 
hành giả phải phân biệt minh sát trí, đạo trí và quả 
trí. Nếu hành giả có thể quán chỉ sự diệt của năm 
uấn như vô thường, khổ và vô ngã, chúng tôi có 
thể nói rằng hành giả đang quán sự điệt của năm 
uấn khi đang thở vô và thở ra. 

(3) “VỊ ây học tập như vầy, “quán tịch diệt 
tôi sẽ thở vô; quán tịch diệt tôi sẽ thở ra.”” Có hai 
loại tịch diệt, nirodha: &famamirodha (sát-na tịch 
diệt) và azccamzmiođhz (cứu kính tịch diệt). 
&hanamirođha là sự diệt trong sát-na của năm uân. 
Accantanirodfa là sự diệt hoàn toàn của năm uân, 
tức Niết-bàn (@66znz) Sau khi đã quán năm uẫn 
như vô thường, khổ và vô ngã một cách hệ thống, 
hành giả sẽ chỉ thấy giai đoạn diệt trong sát-na của 
năm uấn. Minh sát trí nảy sẽ loại trừ tạm thời các 





biến diệt, giải thoát và Alahán Thánh quả và xác định từ này đồng 
nghĩa với Niêt-bàn. ND 
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phiền não. Vào lúc đó chúng tôi có thể nói được 
rằng hành giả đang quán sát na tịch điệt của năm 
uẩn trong lúc thở vô và thở ra. Nếu hành giả chứng 
ngộ Niết-bàn (66znz), hành giả phải nhập vào 
thiền quả (ion aBsorption), lẫy Niễt-bàn (Mi66ana) 
làm đối tượng. Trong Niết-bàn năm uẫn diệt hoàn 
toàn. Vì thế khi hành giả đang trú trong thiền quả, 
chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang quán 
sự tận diệt của năm uân trong lúc thở vô và thở ra. 
(4) “Vị ấy học tập như vầy, “quán từ bỏ tôi 
sẽ thở vô; quán từ bỏ tôi sẽ thở ra.”” Có hai loại từ 
bỏ, Øafimissaga đó là vassagga-pafinissagga và 
pakkhandana-pafinissagea.  1⁄4ssaqga-pafinissadga 
nghĩa là từ bỏ kế như rút lui. ØaÉKWandana- 
patinissagga là từ bỏ kế như nhập vào. Hành giả 
phải quán năm uân như vô thường, khô và vô ngã 
một cách hệ thống cho đến trí (quán) sự tan hoại 
(6ñanga-ñana). Khi mình sát trí của hành giả thành 
thục, thì vô thường tuỳ quán (ziccZrmupassana) của 
hành giả sẽ từ bỏ ngã mạn, khổ tuỳ quán 
(áuKRhanupassanz) của hành giả sẽ từ bỏ tham ái, và 
vô ngã tuỳ quán (2nattznupassan4) của hành giả sẽ 
từ bỏ tà kiến. Khi các minh sát trí của hành giả từ 
bỏ những loại phiền não khác, chúng tôi có thể nói 
được rằng hành giả đang quán từ bỏ những phiền 
não trong lúc thở vô và thở ra. Ở đây minh sát trí 


156 


của hành giả không những từ bỏ phiền não phát 
sanh do duyên năm uẫn mà nó còn hướng tâm 
hành giả về Niết-bàn (W766ana), giai đoạn diệt hoàn 
toàn của năm uân và mọi phiền não. Vì thế minh 
sát trí của hành giả cũng được gọi là 04ss4g4- 
patinissaqga — từ bỏ kê như rút lui. Một ngảy nào đó 
hành giả có thể chứng ngộ Niết-bản (Nibbana). 
Vào lúc chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana) đạo trí của 
hành giả sẽ tiêu diệt các phiền não theo từng giai 
đoạn. Cuối cùng tất cả mọi phiền não của hành giả 
sẽ diệt hoàn toàn. Vào lúc đó chúng tôi có thể nói 
được rằng hành giả đang quán từ bỏ những phiền 
não trong lúc thở vô và thở ra. Thêm nữa, đạo trí 
của hành giả sẽ trực nhập Niết-bàn (@66zna). Vì 
thế chúng tôi có thể nói rằng hành giả đang quán từ 
bỏ kế như nhập vào Niết-bàn (66ana) vậy. 


Cả thảy có bốn nhóm bốn. Trong mỗi giai 
đoạn của mỗi nhóm bốn, đều có thở vô và thở ra. 
Vì thế có mười sáu loại thở vô và mười sáu loại 
thở ra. Tổng cộng có ba mươi hai loại thở. Đây là 
sự hướng dẫn của Đức Phật nhằm chỉ cho hành giả 
cách phải thở vô và thở ra như thế nào để chứng 
ngộ Niết-bàn (66ana) Hiện quí vị đang thở vô và 
thở ra trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Quý 
vị nên tự hỏi mình xem quý vị có đang thở theo sự 
hướng dẫn của Đức Phật không? Nếu quý vị thở vô 
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và thở ra theo lời dạy của Đức Phật, một ngày nào 
đó quý vị sẽ đạt đến quả vị Alahán. Vào lúc đắc 
Alahán mọi phiền não sẽ diệt hoàn toàn. Sau khi 
Øarinibbäna (Bát Niết-bàn), tất cả năm uân và khổ 
sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Vì thế hãy cố gắng thở theo 
sự hướng dẫn của Đức Phật. 

Như vậy, không có sự khác nhau giữa 
phương pháp dạy trong phần niệm hơi thở 
(anapzna) của Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipatthana 
Šuitz) và phương pháp dạy trong bốn nhóm bốn 
(naãpina cafuKg) của Kinh Niệm Hơi Thở 
(1napznasari) Sở dĩ Đức Phật dạy những cách khác 
nhau như thế là tuỳ theo căn tánh của người nghe. 
Song ý nghĩa của hai phương pháp này là như 
nhau. 

- Câu Hỏi 62: Sau khi người hành thiền đã 
thành tựu tất cả tám thiền chứng, liệu người ấy có 
thể tái sanh trong cõi vô tưởng (2sz#zsa¿:z) trong 
kiếp sau được không? 

điả Cời Câu ?föi 62: Điều đó còn tuỳ vào ước 
nguyện của vị ấy. Nếu vị ấy muốn được tái sanh 
vào cõi vô tưởng (zszññaszi:z) vị ây phải hành 
Tiãma0iraga bhđuana` — tu tập sự nhờm gớm hay ly 
tham đối với danh (tâm). Đây là một loại tu tập đặc 
biệt. Trước tiên vị ấy phải nhập vào tứ thiền. Sau 
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khi xuất khỏi tứ thiền, vị ấy tu tập sự nhờm gớm 
đối với danh bằng cách đọc “4ï nãma, dĩữ nãma' có 
nghĩa là “danh đáng nhờm gớm'. Tại sao? Vị ấy 
nghĩ răng do có danh (tâm) mà vị ấy cảm thọ khổ 
và lạc; nêu không có danh vị ấy sẽ không còn cảm 
thọ khô hay lạc, cũng như một xác chết không cảm 
thấy đau đớn hay hạnh phúc cho dù những người 
khác có làm gì đối với nó chăng nữa vậy. Đó là lý 
do tại sao VỊ ấy hành øzmaviraga 0hZuana. Chỉ sau 
khi vị ấy đã thành công trong sự tu tập này, vị ấy 
mới có cơ hội tái sanh vào cõi vô tưởng 
(asanñasar:a) Nêu hành giả không hành theo cách 
này, hành giả không thể nảo tái sanh vào cõi đó 
được. Hành giả không cần phải lo lắng về chuyện 
Ấy. 

Trong giáo pháp của Đức Phật, quý vị có 
thể chọn bất cứ cảnh giới nào để tái sinh vào đó 
theo những thiền chứng của quý vị. Song, những 
người ngoài giáo pháp của Đức Phật không biết 
cách làm thế nào để chọn nơi tái sanh của họ như 
thế này. Chăng hạn, Asitaisi (Đạo sĩ A-tư-đà), thầy 
của Vua Tịnh Phạn (Suddhodana), đã thành công 
trong việc tu tập tất cả các thiền chứng (đắc bát 
thiền). Ông nghĩ chắc chắn mình sẽ tái sanh vào 
cõi phi-tưởng- -phi- -tưởng-xứ, bởi vì đó là thiền 
chứng cao nhất của ông. Ông cho là chỉ thiền 
chứng cao nhất sẽ cho quả của nó vào lúc chết. 
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Ông không hiểu biết rằng ông có thể chọn bất cứ 
cảnh giới nào để tái sanh dựa vào các thiền chứng 
của mình. Chính vì thế mà ông đã khóc khi nhìn 
thấy Thái-tử Siddhattha (Sĩ-đạt-đa), đức Bồ-tát của 
chúng ta. Ông nghĩ ông sẽ không thể nào gặp được 
đức Bồ-tát lúc ngài thành Phật. 


- Câu Hỏi 63: Nếu một người không dính 
mắc vào những của cải vật chất, yêu thương, thức 
ăn, v.v... mà chỉ vui thích với thiên nhiên, như 
trồng hoa chăng hạn, liệu người ấy có cần thiết 
phải hành pháp quán thế gian bên ngoài không? 

Trả Eời Câu ?đöi 63: Thích thú với thiên nhiên, 
như trồng hoa, cũng là một loại dính mắc. Bao lâu 
đạo trí và quả trí chưa xuất hiện trong những tiến 
trình tâm của hảnh giả, chừng đó phiền não vẫn 
còn hiện diện trong tâm hành giả như những 
khuynh hướng ngủ ngầm. Một ngày nảo đó nếu 
những đối tượng đối nghịch tấn công, những phiền 
não này có thể trỗi dậy, như trường hợp của 
Trưởng-lão 4⁄zñZnãga ahätñera. Ở mỗi phần trong 
Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipatthana Sutta) Đức 
Phật dạy chúng ta quán năm uân cả bên trong lẫn 
bên ngoài. Các bản chú giải cũng giải thích rằng 
chỉ quán bên trong, hay chỉ quán bên ngoài thôi thì 
không đủ đề đạt đến Niết-bàn. Hành giả phải quán 
năm uân cả bên trong lẫn bên ngoài. Do đó, thực 
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hành pháp quán thế gian bên ngoài vẫn là điều cần 
thiết đối với hành giả. 

- Câu Hỏi 64: Sayadaw thường đề cập việc 
cúng dường hương hoa đến hình tượng Đức Phật 
và ước nguyện đời sống một vị Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo Ni. Nếu người ta ước nguyện đề đạt đến hay 
chứng ngộ Niết-bàn, phải chăng điều đó vẫn là vô 
minh và tham ái? 


rả Cời Câu 2(öi: Nêu một người ước nguyện 
đạt đến hay nguyện chứng ngộ Niết-bản, ước 
nguyện ấy được gọi là sammacfñanáa (chánh dục hay 
hoài bảo chân chánh), một ước nguyện thiện. Đó 
không phải là vô minh hay tham ái. Nhưng bao lâu 
hành giả chưa đạt đến A-la-hán thánh quả, ước 
nguyện thiện ấy vẫn có thể tạo ra quả của nó. 
Chăng hạn, hành giả cúng dường hương hoa đến 
một hình tượng Phật, chỉ ước nguyện đạt đến Niết- 
bàn. Đó là một thiện nghiệp và không bị vây quanh 
bởi vô minh, tham ái và chấp thủ. Tuy nhiên, thiện 
nghiệp ấy có năng lực để tạo ra một thiện quả. Nếu 
thiện nghiệp đó chín mùi vào sát-na hay khoảnh 
khắc cận tử, đối tượng của nó (hình ảnh Đức Phật 
hay hương hoa) hay chính nghiệp ấy (hành động 
cúng dường hương hoa đến hình tượng Đức Phật) 
hoặc thú tướng (dâu hiệu về nơi tái sanh tương lai) 
sẽ xuất hiện trong tâm của hành giả. Mặc dù lúc 
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hành giả đang thực hiện thiện nghiệp ấy, không có 
vô minh, tham ái và chấp thủ, nhưng khuynh 
hướng ngủ ngầm của vô minh, tham ái và chấp thủ 
đã có mặt. Vì thế vào lúc chết, một trong ba đối 
tượng đã đề cập ở trên sẽ xuất hiện trong tâm hành 
giả. Như thế nào? Chính là vì vào lúc đó một 
khuynh hướng thiên về một cảnh giới nào đó sẽ 
khởi lên, nó có thể là khuynh hướng hướng đến 
kiếp sống làm người, hay một kiếp sống làm Tỳ- 
kheo, hay kiếp sông của chư thiên, v.v... Vì lẽ hành 
giả chưa đạt đến A-la-hán Thánh Quả, hành giả 
không thể nhập Niết-bàn (@66ana) sau khi chết và 
phải tái sanh vào một nơi nào đó. Vì lý do đó, chắc 
chắn phải có một khuynh hướng nảy sinh vào sát- 
na cận tử. Lúc ấy vô minh, tham ái, và chấp thủ có 
mặt. Chăng hạn, hành giả khuynh hướng về đời 
sống chư thiên ngay lúc đó. Tri kiến lầm lạc của 
hành giả cho rằng có một vị chư thiên là vô minh. 
Sự dính mắc của hành giả vào kiếp sống chư thiên 
ấy là tham ái. Ái lập đi lập lại nhiều lần thành thủ. 
Chỉ khi ba phiền não này có mặt thiện nghiệp đó 
mới có thể tạo ra quả của nó vậy. 


- Câu Hỏi 65: Làm thế nảo để con có thê 
biết được là mình đang tiến bộ trong pháp hành 
niệm hơi thở (ãnãpãnasati)? Làm thế nào để biết 
được rằng con đang đi đúng hướng? 
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đrả Cời Câu Øđỏi 65: Nếu hành giả có thê tập 
trung hoàn toàn trên hơi thở của mình, là hành giả 
đang tiến bộ trong pháp niệm hơi thở. Khi chuẩn bị 
tướng (7ø4riRgmmma nmỉmiia) học tướng (ugạgaha 
nimita), và tợ tướng (pati6fiäaga mimitra) lần lượt xuất 
hiện và hành giả có thể tập trung toản tâm trên 
những tướng ấy, hành giả đang tiến hơn nữa trong 
niệm hơi thở. Khi hành giả đạt đến sơ thiền, nhị 
thiền, tam thiền và tứ thiên theo tuần tự, hành giả 
đang tiến thêm nữa trong niệm hơi thở. Khi hành 
giả có thể phân biệt tứ đại trong hơi thở của mình 
để thấy các tổng hợp sắc (kalãpas) và phân tích sắc 
chơn đề của chúng, hành giả đang tiến thêm nữa 
trong niệm hơi thở. Khi hành giả có thể phân biệt 
danh tạo ra hơi thở của hành giả. Hành giả đang 
tiến thêm nữa trong niệm hơi thở. Nếu cứ tiến theo 
cách này, là hành giả đang đi đúng hướng vậy. 

- Câu Hỏi 66: Sau khi Sayadaw đã trở về 
Miến (Myanmar) rồi con có thê tìm sự hướng dẫn 
ở đâu? 

đrả Fời Câu ?íổi 66: hành giả nên đi đến 
Thiền Viện Pa-Auk ở Myanmar. 
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- Câu Hỏi 67: Sự giống nhau và khác nhau 
giữa kasina” trắng và kasina ánh sáng là gì? Các 
Kasina này có thể dẫn đến bậc thiền cao nhất nào? 

đrả Cời Câu Ø(öi 67: Cái khác rõ nhất là chúng 
lây những đối tượng khác nhau. Kasina trăng lấy 
màu trắng làm đối tượng, trong khi kasina ánh 
sáng lấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh 
sáng đèn cây, và bất kỳ loại ánh sáng nào khác làm 
đối tượng. Tuy nhiên, khi hành giả đã đạt đến tứ 
thiền trên các Kasina ấy, thì chúng hầu như giống 
nhau, bởi vì đối tượng của Kasina trắng trở thành 
ánh sáng màu trắng nhạt trong suốt. Bậc thiền cao 
nhất mà chúng có thê dẫn đến là tứ thiên. 


- Câu Hỏi 68: Trong cuốn sách Biết và 
Thấy, Sayadaw nói rằng có ba cửa vào Niết-bản. 
Thế nhưng trong bài pháp của Sayadaw ngảy 
13/12/2000, Sayadaw nói quán tính chất đáng 
nhờm gớm của ba mươi hai thân phần (quán 32 thê 
trược) có thể dẫn đến Niết-bàn. Vậy một hành giả 
đã quán thành công tính chất vô ngã cũng như sự 
sanh & diệt của các pháp, không quán tính chất bất 
tịnh của thân, có thê đạt đến Niết-bàn không? Nếu 


7 Kasina là một vòng tròn khoảng một gang tay làm bằng giấy hay 
bất cứ vật liệu gì miễn bằng phăng và có thê sơn mầu trên đó được 
và dùng làm đề mục hành thiền định. 
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được, liệu quán Kasina màu, vốn là một trong ba 
cửa, có thê dẫn đến Niết-bàn không? 

đrả Cời Cứu 2föi 68: Được, vị ấy có thê đạt 
đến Niết-bàn. Ba cửa vào Niết-bàn chỉ nói đến 
thiền chỉ (samatha) dựa trên các bộ phận của thân. 
Hành giả có thể đạt đến sơ thiền bằng cách tập 
trung trên tính chất đáng nhờm eớm của ba mươi 
hai thân phần, hoặc đạt đến tứ thiền bằng cách tập 
trung trên màu sắc của bất cứ phần nào trong ba 
mươi hai phần đó, hoặc đạt đến cận định bằng cách 
tập trung trên bốn yếu tố (tứ đại) trong các thân 
phần đó. Những bậc thiền và cận định ấy sẽ tạo ra 
ánh sáng trí tuệ chói sáng. Với sự trợ giúp của ánh 
sáng này hành giả có thể thực hành vipassana, 
phân biệt danh & sắc chơn đề, các nhân của chúng, 
và tính chất vô thường, khô, và vô ngã của danh & 
sắc và các nhân của chúng để đạt đến Niết-bản. 
Nói chung, hành giả có thể thực hành các loại 
thiền chỉ khác nhau, nhưng thiền Minh Sát 
(Vipassana) thì luôn luôn giống nhau. 

- Câu Hỏi 69: Khi một hành giả hành thiền 
một mình ở nơi vắng vẻ không có sự hiện diện của 
những người khác, làm thế nảo vị ây phân biệt 
được thân bên ngoài hay cả hai thân bên trong và 
bên ngoài như một thân được? 
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1rả Eời Câu HHởi 69: Với sự trợ giúp của ánh 
sáng trí tuệ mạnh mẽ và chói sáng, vị ấy có thê 
phân biệt được thân bên ngoài cho dù thân đó có ở 
cách xa vị ẫy. Tuy nhiên, nêu ánh sáng trí tuệ của 
vị ấy yếu, vị ấy sẽ không thể nào phân biệt được 
nó. 

- Câu Hỏi 70: Khi một người mới bắt đầu 
hành thiền trên ba mươi hai thành phần của thân 
(quán 32 thể trược) không có sự trợ giúp của ánh 
sáng trí tuệ, như vậy có nghĩa rằng người ấy phân 
biệt chúng bằng sự tưởng tượng hay bằng khái 
niệm phải không? 

đrả Cời Câu Øfỏi 70: Đũng vậy, người ấy quán 
(32 thể trược) chỉ bằng sự tưởng tượng. tuy nhiên, 
cho dù ba mươi hai thể trược có được thấy trực 
tiếp hay bằng sự tưởng tượng, chúng cũng chỉ là 
những khái niệm mà thôi. Nếu hành giả muốn biết 
phương pháp chỉ tiết cho người mới bắt đầu, hành 
giả nên đọc trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagøa) sẽ rõ hơn. 

- Câu Hỏi 71: Làm thế nào để một người 
không từ bỏ hành thiền sau nhiều thất bại do rất 
nhiều những chướng ngại cả bên ngoải lẫn bên 
trong gây ra? 

đrả Cời Câu Øfỏi 71: Hành giả phải có niềm tin 
mãnh liệt nơi Đức Phật (Buddha), Giáo Pháp 


1ó6 


(Dhamma) và Chư Tăng (Sangha). Hành giả phải 
tin răng những gì Đức Phật nói về vòng sanh tử 
luân hồi là thực. Cho dù hành giả đã làm được 
nhiều thiện nghiệp trong kiếp này, nếu hành giả 
vẫn chưa chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana), hành giả 
sẽ phải tiếp tục trôi lăn trong vòng luân hồi, cảm 
thọ những khổ đau của sanh, lão, bệnh và tử, v.v... 
Và nếu một nghiệp bất thiện nào đó của hành giả 
chín mùi vào sát-na cận tử ở bất kỳ kiếp nào, hành 
giả sẽ phải tái sanh vào một trong bốn ác đạo, ngay 
cả trong địa ngục, cảm thọ khô rất khốc liệt. Trong 
Kinh Hiền Ngu (Bãlapandita Sutta), Đức Phật đã 
nói với các vị Tỳ-kheo như vầy: 


“Người ngu sau khi phạm tà hạnh về thân, 
về lời nói, về tâm ý, vào lúc thân hoại mạng chung, 
sanh vào trong tình trạng bần cùng, trong một sanh 
thú bắt hạnh, thậm chí trong địa ngục. 


“Nếu nói một cách đúng đắn thì phải nóI: 
&€ 
Nơi ấy hoàn toàn không đáng mong muôn, hoàn 
toàn không vừa ý,” vê địa ngục, chính đáng mà 
nói, sẽ phải nói như vây, cái khô ở địa ngục là rât 
nhiêu đên nôi khó tìm ra được một ví dụ đề so 
sánh. 


Khi điều này được nói, một vị Tỳ-kheo đã 
hỏi đức Thê Tôn: “Nhưng, bạch đức Thê Tôn, ngài 
có thê đưa ra một ví dụ được không?" 
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“Có thể được, này Tỳ-kheo,` Đức Thế Tôn 
“Này các Tỳ-kheo, giả sử có người bắt được 
một tên trộm, và đưa hắn tới trình vua, người nảy 
nói: “âu Đại Vương, đây là một tên trộm. Hãy ra 
lệnh trừng phạt hắn theo ý ngài.” Rồi đức Vua nói: 
“Hãy đem người nảy đi và đâm người nảy vào buôi 
sáng với một trăm mũi giáo.” Và họ đâm hắn một 
trăm mũi giáo vào buổi sáng. Đến trưa nhà Vua 
hỏi: “Người ây thể nảo rồi?” — “Tâu Đại Vương, 
hắn vẫn còn sông.” Rồi đức Vua nói: “Hãy đi và 
đâm người này vào buổi trưa với một trăm mũi 
giáo.” Và họ đâm hắn một trăm mũi giáo vào buôi 
trưa. Đến chiều đức Vua hỏi: “Người ấy thế nảo 
rồi?” — Tâu Đại Vương, hắn vẫn còn sống.” Đức 
Vua nói: “Hãy đi và đâm người nảy vào buổi chiều 
với một trăm mũi giáo.” Và họ đâm hắn với một 
trăm mũi giáo vào buổi chiều. Các ông nghĩ thế 
nảo, này các Tỳ-kheo? Liệu người ấy có cảm thọ 
khổ và ưu do bị đâm với ba trăm mũi giáo như vậy 
không?'" 


“Bạch Đức Thế Tôn, dù bị đâm ngay cả với 
với một mũi giáo thôi, người ấy chắc chắn sẽ cảm 
thọ khô ưu rồi, nói gì đến ba trăm.” 

Rồi, cầm lấy một viên đá nhỏ cỡ bằng bàn 
tay, Đức Thế Tôn nói với các vị Tỳ-kheo như vây: 
Này các Tỳ-kheo, các ông nghĩ thế nào. Cái nào là 
lớn hơn, viên đá nhỏ ta cẦm, cỡ bằng bản tay của 
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ta, hay núi Tuyết Sơn (Himalaya), vua của các quả 
núi?) 

“Bạch Đức Thế Tôn, viên đá nhỏ mà Đức 
Thế Tôn đang cầm, cỡ bằng bàn tay của ngài, 
không đáng kể gì bên cạnh núi Tuyết Sơn, vua của 
các quả núi kia; thậm chí nó không bằng một phần 
nhỏ, làm thế nào có sự so sánh được.” 


“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, khổ ưu mà 
người kia cảm thọ do bị đâm với ba trăm mũi giáo 
không đáng kế so với cái khô địa ngục; nó không 
bằng một phần nhỏ, làm thế nào có sự so sánh 
được. Bây giờ, này các Tỳ-kheo những người coI 
địa ngục hành hạ người ấy với năm loại đâm 
xuyên, họ đóng một cây cọc sắt nóng đỏ xuyên qua 
một tay, họ đóng một cấy cọc sắt nóng đỏ xuyên 
qua một tay khác, họ đóng một cây cọc sắt nóng đỏ 
xuyên qua một chân, họ đóng một cây cọc sắt nóng 
đỏ xuyên qua một chân khác, và họ đóng một cây 
cọc sắt nóng đỏ xuyên qua bụng người ấy. Ở đó 
người ấy cảm giác những cảm thọ đau đớn, đau 
nhói, thấu tận xương tuý. Tuy thế nó vẫn không 
chết bao lâu ác nghiệp ấy chưa cho hết quả báo của 
nó. 

Kê tiếp những người coi địa ngục ném 
người. ấy xuống và chặt người ấy với những lưỡi 
búa. Ở đó người ấy cảm giác những cảm thọ đau 
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đớn, đau nhói, thấu tận xương tuỷ. Tuy thế nó vẫn 
không chết bao lâu ác nghiệp ấy chưa cho hết quả 
báo của nó. 

Kế tiếp những người coi địa ngục treo 
ngược chân người ây lên, đầu quay trở xuông và 
chặt người ấy với những lưỡi rìu. Ở đó người ây 
cảm giác những cảm thọ đau đớn, đau nhói, thấu 
tận xương tuỷ. Tuy thế nó vẫn không chết bao lâu 
ác nghiệp ấy chưa cho hết quả báo của nó. 


Kế tiếp, những người coi địa ngục thắng 
yên cương cho người ấy vào một cỗ xe và đánh 
cho người ấy chạy qua chạy lại ngang qua bãi than 
nóng, cháy rực, cháy hừng. Ở đó người ây cảm 
giác những cảm thọ đau đớn, đau nhói, thấu tận 
xương tuý. Tuy thế nó vẫn không chết bao lâu ác 
nghiệp ấy chưa cho hết quả báo của nó. 


Kế tiếp những người coi địa ngục bắt người 
ấy trèo lên tụt xuống một núi than đang cháy lớn, 
cháy rực, cháy hừng. Ở đó người ấy cảm giác 
những cảm thọ đau đớn, đau nhói, thấu tận xương 
tuý. Tuy thế nó vẫn không chết bao lâu ác nghiệp 
ấy chưa cho hết quả báo của nó. 


Kê tiếp những người coi địa ngục năm chân 
người ấy lên đầu chúc xuống và nhận vào trong 
một vạc đồng nóng đỏ, đang sôi, cháy rực, cháy 
hừng. Người ấy bị nấu trong vạc đồng quay cuồng 
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sủi bọt đó, lúc bị cuốn lên, lúc bị cuốn xuống, và 
lúc bị cuốn ngang. Ở đó người ấy cảm giác những 
cảm thọ đau đớn, đau nhói, thấu tận xương tuỷ. 
Tuy thế nó vẫn không chết bao lâu ác nghiệp ấy 
chưa cho hết quả báo của nó. 


Kế tiếp những người coi địa ngục ném 
người ấy vào Đại Địa Ngục. Và này các Tỳ-kheo, 
về Đại Địa Ngục đó: 

4ó có Bốn góc uà 

®ốn cửa ở bốn bên, 

Tường sắt bao chung quanh, 

%i mái sắt Đên trên, 

Sàn cũng làm 6ằng sắt 

®ược trung nóng tới lửa. 

1oàn Độ một trăm lý 

Sức nớng bao phủ Khảäp. 


Này các Tỳ-kheo, bằng nhiều cách Ta có 
thể nói cho các ông về địa ngục. Song cái khổ ở địa 
ngục thì nhiều đến nỗi khó mà có thể tìm ra được 
một ví dụ. 

Ở đây, tôi muốn hỏi quý vị: Quý vị cảm 
thấy thế nào nếu quý vị bật một cây diêm và dùng 
ngọn lửa ấy để đốt ngón tay của quý vị trong một 
phút thôi? Có phải nó rất đau không? Và bây giờ 
quý vị thử suy xét xem: Nếu toàn thân quý vị bị 
đốt cháy hay bị nấu sôi trong địa ngục một thời 
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gian đài quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Đức Phật 
không có ý định làm cho chúng ta sợ hãi với những 
gì ngài nói trong kinh, mà ngài chỉ đưa ra những sự 
thực cốt để đánh thức ước muốn thiện mạnh mẽ 
trong chúng ta để nỗ lực thực hành ngõ hầu tránh 
rơi vào tình trạng đáng thương như thế mà thôi. 
Nếu chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, 
chúng ta sẽ có ước muốn thiện mạnh mẽ trong tâm 
để thực hành, nhờ thế thoát khỏi cái khổ của tử 
sanh luân hồi. Ước muốn thiện này chính là đục 
ý túc (dục-làm căn bản cho sự thành công), một 
trong tứ như ý túcŠ. Tại sao nó lại được gọi là căn 
bản cho sự thành công? Bởi vì nó giúp chúng ta 
vượt qua các chướng ngại và khơi dậy sức tinh tấn 
lớn nhất để thực hành liên tục cho đến khi chúng ta 
thành tựu mục đích của chúng ta. Loại tinh tấn nảy 
là một căn bản cho sự thành công khác —cấn như ý 
túc. Ngoài hai căn bản này ra, chúng ta cũng nên 
trau đồi hai căn bản cho sự thành công khác, đó là 
tâm-làm căn bản (¿ấm nñư ý túc), và trạch pháp-làm 
căn bản (¿ấm mñư ý túc). Tâm-làm căn bản cho sự 
thành công là sự thích thú cực độ của tâm đối với 


8 Tứ Như Ý Túc (Idhpãda— l. Dục như ý túc 
(Chandiddhipaada); 2. Cần như ý túc (Viriyiddhipäda); 3. Tâm 
như ý túc (Citiddhipädä); và 4. Thẩm như ý túc 
(Vimamsiddhipada). 
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Pháp (Dhamma) và dán áp tâm vào Pháp. Trạch 
pháp-làm căn bản cho sự thành công là trí tuệ, 
chăng hạn như trí tuệ phát sinh từ việc suy xét đến 
cái khổ của địa ngục. Nếu quý vị muốn phát triển 
khả năng thực hành Pháp (Dhamma) liên tục cho 
dù quý vị đã gặp, nhiều thất bại, quý vị phải có 
niềm tin vững chắc nơi Đức Phật, Giáo Pháp và 
Chư Tăng, và thường xuyên trau đồi tứ như ý túc 
hay bốn pháp làm căn bản cho sự thành công nảy. 

Trong Kinh Hiền Ngu (®ã/2panfiia Sutfa) 
Đức Phật đưa ra một ví dụ để chỉ cho chúng ta thấy 
kẻ ngu phải chịu khổ bao lâu trong những khổ 
cảnh. Ngài nói: 

“Giả sử một ngưới Rịa ném ào biển cả một cái ác 
tới một [ỗ trờn trên đó, trên biển gió đông ấưa nó vế 
Rướng tây, gió tây ưa nó vế lường đồng, gìió bắc ưa nó 
vế tướng nam, oà gió nam ưa nó vế fướng Đắc. “Và có một 
cơn rùa trù cứ cuổi mỗi thế k$ Íại trôi lên một [ấn. Các 
ông ngff thế nào, này các Tỳ-kheo? liệu con rùa mù 
có xỏ đầu của nó vào cái lỗ trên cái ách đó được 
không?) 

'Bạch ®ức Thế Tôn, ®ôi Rfti nó cững có thể xỏ đấu 
ào ấược sau một tới gìan đài thật dài.' 

“Này các 1-kReo, để chui ấấu vào trong cái ácR 
chỉ có một cái lỗ trên đồ con rùa trù ấy còn mất ít thới 
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đgìan Rơn [à một ngưới ngu, một Rfi đã ấi đến sự điệt ong, 
muôn trở Íqi trạng thái làm ngưới, ta mới mít vậy. Tại 
sao? Gởi tì Rhông có sự tực hành ®hamma (Pháp) ở đó, 
không có sự thực hành những điếu chân chánh, Riông làm 
được những điếu thiện, Rhông tực liện được những 
ngltiệp công đức. Ở đô, chỉ có ăn thật (Ấn nhau oà Rẻ mạnh 
giết Rệ yếu là thịnh hành." 

Từ ví dụ con rùa mù Đức Phật đưa ra ở trên, 
chúng ta biết rõ rằng một khi người ta đã rơi vảo 
một khổ cảnh nào đó rồi, thời gian họ phải trải qua 
để trở lại trạng thái làm người rất khó mà tưởng 
tượng được. Ở đây, cho tôi hỏi quý vị một câu hỏi: 
Liệu có xứng đáng để sống một cuộc đời dễ duôi, 
hưởng thụ các dục lạc trong sáu mươi hay bảy 
mươi năm, không thực hành Pháp (Dhamma), để 
rồi cảm thọ cái khổ địa ngục trong hàng ngàn hàng 
triệu năm không? Để tôi kể cho quý vị nghe một 
câu đề chỉ cho quý vị thấy rằng làm điều đó là ngu 
ngốc như thế nào. 

Trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp (Kassapa), 
có bốn người bạn. Họ là con trai của những 
thương gia giàu có. Một hôm, họ bàn luận với nhau 
về việc nên làm gì trong cuộc sống của mình. Một 
người trong đó nói: “tới một dị Phật ưĩ ấại trÍur uậy 
Xuất hiện, du hành tứ nơi này đến nơi Khác tốt đẹp như 
0ậy! chúng ta sẽ bố thí, làm những việc công ấức, tà giữ 
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giới ấi?° Nhưng không người nào đồng ý với đề 
nghị ấy. Một người nói: 'Cñứøg ta hãy đùng thì giớ để 
uống rượu uà ăn thịt. Đó sẽ là cách có ích cho chúng ta để 
sống trong cuộc đới này. Cuỗi cùng một người nữa 
nói: “ày các bạn, có tột điếu đuy nhất cho chứng ta 
làm. Không có ngưới đần Đà nào lại tứ chối sống uới một 
ngưới đần ông cho họ tiến cả. Chúng ta hãy cho tợ của 
những ngưới đàn ông Khác tiến uà hành dâm với họ. ` “Tốt, 
tốt! cả bọn la lên đồng ý với đề nghị của anh ta. 


Từ đó trở đi họ gởi tiền đến cho những phụ 
nữ đẹp, hết người này tới người khác, và trong suốt 
hai ngàn năm như vậy, họ phạm tội tà dâm. Khi họ 
chết, họ bị tái sanh vào Địa Ngục Avĩci (A-tỳ), ở 
đây họ bị hành hạ khổ sở suốt khoảng thời gian 
giữa hai vị Phật. Sau khi chết tại đó, do quả của ác 
nghiệp mà họ làm chưa hết, họ bị tái sanh vào Địa 
Ngục Vạc Đồng Sôi, rộng sáu mươi lý. Sau khi 
chìm xuống trong ba mươi ngàn năm, họ chạm tới 
đáy, và sau khi nôi lên trong ba mươi ngàn năm, họ 
lại chạm tới được mép vạc. Mỗi người trong họ 
đều muốn đọc lên một bài kệ, nhưng tất cả cái mà 
họ có thể làm là thốt lên mỗi người chỉ một vần, 
“ấm, “sa, “na, °so,. Rồi họ lại lóp ngóp và chìm 
xuống lại vào Vạc Đồng Sôi. 

Vào thời gian đó, Đức Vua Ba-tư-nặc 
(Øasenađi) đang tìm cách giết một người đàn ông để 
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đoạt cô vợ xinh đẹp của anh ta. Do ý đồ ấy mà ban 
đêm đức Vua không tài nào ngủ nổi, vả tình cờ 
nghe được bốn âm thanh khiếp đảm trên. Đức Vua 
lo sợ rằng mình sẽ gặp một chuyện nguy hiểm nào 
đó. Theo lời khuyên của hoàng hậu Mạt-lợi 
(afñ£a) Đức Vua đi đến gặp Đức Phật để hỏi xem 
ý nghĩa của bốn âm thanh này là gì. 


Đức Phật giải thích cho nhà vua biết những 
hành động mà bốn con người ngu sĩ kia đã làm và 
hậu quả họ phải gặt do hành động ẫy. Kế tiếp Đức 
Phật đọc bốn câu kệ còn bỏ đở của bốn ác nhơn đó 
như sau: 


Một đới xấu xa chúng tôi ấã sống, Không Điết xể 


chia những gì tình có. 

Tất cả tài sản của cltúng tôi, Không làm tơi trú ấn 
cho trình được. 

Sáu mươi ngàn năm ð{ nấu sôi trong ấịa ngục, ðiết 
đến Klti nào tới đứt đây? 

%hông có chỗ chấm đứt. Mà chấm đứt tứ đầu đến? 

Chấm đứt Không Xuất hiện; 0ì cả anh 0à tôi đếu 
phạm tội. 

9äy chắc chăn rằng Kli tôi tứ đây đi 0à nếu Ấược 
tái sanh làm ngưới, 

đồi sẽ sống hào phớng (bố thí) thọ trì giới luật tà 
làm thật nhiếu điếu thiện. 
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Bốn người ngu si ấy đã gặp Giáo Pháp của 
Đức Phật Ca Diếp, nhưng họ không hiểu được giá 
trị của việc gặp đó. Chỉ khi họ bị tái sanh vào địa 
ngục họ mới ăn năn hối cải, nhưng lúc đó thì đã 
quá trễ. Ngày nay có nhiều người đã có được thân 
người khó có, và đã gặp được Giáo Pháp của Đức 
Phật khó gặp, nhưng hầu hết trong họ không hiểu 
được những lời dạy giá trị của Đức Phật, và vẫn 
còn đắm chìm trong các dục lạc. Quý vị có muốn 
theo gương những con người ác này không? 

Nếu quý vị không muốn bỏ lỡ Giáo Pháp 
của Đức Phật khó gặp này, và nếu quý vị không 
muốn cảm thọ cái khổ của địa ngục, quý vị phải 
phát triển một niềm tin mãnh liệt. Quý vị phải tin 
rằng nếu quý vị thực hành tam học — giới, định và 
tuệ theo những lời dạy của Đức Phật, quý vị có thê 
đạt đến đạo quả nhập lưu, nhờ đó quý vị sẽ không 
bao giờ rơi trở lại vào bốn ác đạo. Và nếu quý vị 
đạt đến quả vị A-la-hán , quý vị sẽ không bao giờ 
tái sinh lại nữa. Dựa trên niềm tin mãnh liệt này, 
quý vị sẽ đề khởi ước muốn thiện mạnh mẽ hay 
dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, và thực hành với 
sự kiên trì cho đến khi quý vị đạt đến quả vị A-la- 
hán. 


Cầu mong cho quý vị sớm đạt được quả vị 
A-la-hán. 
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- Câu Hỏi 72: Làm thế nào để một người 
hành thiền nhưng chưa đắc một thiền chứng hay 
tuệ minh sát nào loại trừ được những tư duy bất 
thiện và tà kiến? 

1rả Cới Cứu Øfởi 72: Vị ây nên tập trung suy 
nghĩ vào đề mục thiền của mình, chẳng hạn như 
hơi thở và tứ đại. Ngoài điều này ra, vị ấy cũng có 
thể thực hiện sự phản tỉnh chân chánh, như phản 
tỉnh đến những khổ đau của sanh, lão, bệnh, tử, của 
bốn ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ...), của vòng tử 
sanh luân hồi, v.v... Vị ấy cũng có thể tư duy trên 
giáo pháp của Đức Phật. Trong khi làm như vậy, 
những tư duy bất thiện và tà kiến chưa sanh sẽ 
không có cơ hội sanh khởi, và những tư duy bất 
thiện hoặc tà kiến đã sanh sẽ biến mất. 


- Câu Hỏi 73: Một người Phật tử chưa đạt 
đến một thiền chứng nào liệu có thích hợp để đi 
giảng dạy hay chia xẻ Pháp (Dhamma) với những 
người khác không? 

Trả Fới Câu Øföi 73: Có, nêu người ấy giảng 
dạy đúng giáo pháp của Đức Phật. Quí vị có nhớ 
câu chuyện Trưởng-lão Mahãsiva tôi đã kể trước 
đây không? Khi ngài vẫn còn là một phàm nhân 
(chưa đắc thánh), ngài đã dạy thiền cho nhiều vị 
Ty-kheo, và sáu mươi ngàn vị đệ tử của ngài đã trở 
thành bậc A-la-hán. 
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- Câu Hỏi 74: Sayadaw nói rằng hậu quả 
của việc xúc phạm đến một bậc thánh là rất xấu. 
Sao lại có một sự khác nhau như vậy giữa hậu quả 
của việc xúc phạm một bậc thánh và xúc phạm một 
phàm nhân? 

Trả Eới Câu ðởổi 74: Bởi vì giới, định và tuệ 
của một bậc thánh cao thượng hơn, trong khi giới, 
định và tuệ của một phàm nhân chỉ thấp thỏi hoặc 
thậm chí không có. 


- Câu Hỏi 75: Sau khi xúc phạm một bậc 
thánh, nếu người phạm lỗi không có cơ hội hoặc 
không có can đảm để xin bậc thánh ấy tha thứ, mà 
chỉ cảm thấy hối hận hay xin sám hối trước một 
bức tượng Phật, liệu tội của người ấy có vẫn là một 
chướng ngại cho việc hành thiền của anh ta không? 

điả Cới Câu 2föi: Có, nó vẫn là một chướng 
ngại. Nếu bậc thánh ấy vẫn còn sống, người này 
phải đích thân xin ngài tha thứ. Nếu bậc thánh ấy 
đã chết, người này phải xin tha thứ trước mộ ngài 
hay trước những di vật (xá-lợi...) của ngài. 

- Câu Hỏi 76: Với một người mới bắt đầu 
hành thiền nhưng có thái độ bi quan từ nhỏ, thiếu 
tự tin và luôn nghĩ rằng mình không bao giờ thành 
công trong bất cứ điều gì, chúng con nên khuyên 
như thế nào? 
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đrả Cới Câu Øfỏi 76: Không dễ gì giúp một 
người như vậy. Quý vị có thể có gắng dạy Pháp 
(Dhamma) cho người ấy để khơi dậy niềm tin của 
anh ta nơi Phật (Buddha), Pháp (Dhamma) và Tăng 
(Sangha). Nhưng thường thì người này không nghe 
Pháp với đức tin. Có lẽ sẽ là tốt nếu người ấy cứ 
tiếp tục hành thiền, bởi vì khi anh ta có được 
những tiến bộ trong thiền anh ta sẽ lẫy lại niềm tin 
nơi Pháp (Dhamma) cũng như sự tự tin. 

- Câu Hỏi 77: Phải chăng những người có 
thê tham dự những khoá thiền thất (tịnh cư hành 
thiền trong một thời gian lâu đài) như thế có nghĩa 
rằng họ đã tích luy được Ba-la-mật thiền trong 
nhiều đời nhiều kiếp rồi không? 

1rả Fới Câu ?föi: Không, chúng ta không thê 
nói như vậy, mặc dù phần lớn trong họ là thế. Thực 
sự ra, dù họ đã tích luỹy hay không tích luỹ Ba-la- 
mật thiền trong những kiếp quá khứ, thì họ vẫn cần 
phải hành thiền. Nếu họ có đủ Ba-la-mật, khi họ 
thực hành một cách chuyên cần họ có thể đắc đạo 
quả. Còn nếu không có Ba-la-mật, họ cũng nên 
hành thiền đề tích luỹ Ba-la-mật vậy. 


- Câu Hỏi 7§: Trong những câu chuyện tiền 
thân (Jãtaka) của Đức Phật, có nhiều trường hợp ở 
đây người ta có thể nói chuyện được với thú vật, 
như câu chuyện mà Sayadaw kê tối hôm qua, trong 
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câu chuyện đó người lái buôn có thể nói chuyện 
với con lừa của mình được. Có thực rằng con 
người ngày xưa có khả năng nói chuyện vơi thú vật 
như thế không? Nếu đó là thực, họ đã dùng 
phương pháp gì? Đó là nói bằng tâm hay là nói 
bằng thực? Tại sao con người ngày nay không có 
những khả năng như vậy? 


đrả Cới Câu ?íöi 78: Trong một sô chuyện tiền 
thân, chú giải nói rõ rằng một số loài vật có thể nói 
được tiếng người, bởi vì trong những kiếp vừa qua 
chúng đã từng là người vậy. Tuy nhiên, trong một 
số chuyện tiền thân khác, Đức Phật đã đặt những ý 
nghĩ của các con thú ấy thành lời, bởi vì ngài biết 
những gì chúng đang ngh1. 


- Câu Hỏi 79: Sayadaw nói rằng có một vị 
chư thiên ở trên cây nọ đã giết chết nhiều vị Tỳ- 
kheo bởi vì họ đã đại tiểu tiện dưới gốc cây của 
ông ta. Việc một vị chư thiên giết các Tỳ-kheo như 
vậy có phải là nghiệp bất thiện không? Họ có phải 
tái sanh vào địa ngục không? 

1rả Cới Cấu Øföi 79: Có, đó là một nghiệp bắt 
thiện, và nếu nghiệp ấy chín mùi vào sát-na cận tử 
CỦa VỊ Ấy, VỊ ấy có thê sẽ tái sanh vào địa ngục. 

Trong Sutta Vibhanga (Kinh Phân Biệt) của 
Tạng Luật (Vinayapitaka) có đề cập rằng: một lần 
nọ các vị Tỳ-kheo ở Älavï chặt cây để sửa chỗ trú 
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ngụ của họ. Lúc bấy giờ vị Tỳ-kheo kia đi đến một 
gộc cây, ý định muôn chặt nó, nhưng vị thiên nữ 
sông trên cây đó nói với vị ấy: “Xin đừng, bạch 
ngài, sao muôn làm nhà cho mình lại đi phá nhà 
của tôi. 

VỊ Tỳ-kheo, không chú ý (lời can ngăn đó), 
đã chặt cây ây xuống, và trong lúc chặt như vậy, đã 
phạm vào cánh tay của đứa con trai vị thiên nữ. 
Lúc đó vị thiên nữ suy nghĩ: “Bây giờ nếu như ta 
giết vị Tỳ-kheo này ở đây thì sao? Nhưng mà điều 
này thật không thích hợp cho ta. Còn nêu ta nói 
vấn đề này cho Đức Phật thì sao? Nghĩ thế vị ấy 
liền đi đến Đức Phật và kế cho ngài nghe sự việc 
này. 

Đức Phật nói: “Tốt lắm, nảy thiên nữ, may 
là ngươi đã không giết vị Tỳ-kheo. Nếu ngươi giết 
vị Tỳ-kheo ây hôm nay, ngươi cũng sẽ tạo ra nhiều 
bất thiện nghiệp. Có một cây còn trống ở nơi kia, 
ngươi hãy đi đến và sống ở đó.” 

Về sau người ta khinh thường và chỉ trích 
việc chặt cây của các vị Tỳ-kheo ở Älavi, vì thế 
Đức Phật mới ban hành điều luật này cho các vị 
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo Ni, đó là: Phá huỷ cây cối là 
phạm tội Ưng-đối-trị (pãcittiya-Ba-dật-đè) 


- Câu Hỏi 80: Trong lúc hành niệm hơi thở, 
mặc dù con không thây nimitta (tướng hơi thở) 
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giống như mây, nhưng mặt con phủ đầy một thứ 
ánh sáng mờ (không-trong suốt), ánh sáng ấy 
giống như ánh sáng mặt trời và kéo dài trong một 
hay hai tiếng đồng hồ gì đó. Con đã kinh nghiệm 
điều này hơn một tháng rồi, nhưng con vẫn không 
thấy tợ tướng (Patibhãga nimitta). Tại sao con 
không tiến bộ tí nào cả? Phải chăng phương pháp 
con sử dụng là sai? 

đrả Cới Câu Øföi 80: Bởi vì ngũ căn (tín, tấn, 
niệm, định, tuệ) của hành giả còn yếu. 


- Câu Hỏi 81: Chúng con cần phải làm gì để 
có thê tập trung liên tục được trên hơi thở quanh lỗ 
mũi trong một thời gian dài? 

Trả Cới Câu 2fỏi 81: Quý vị phải hành thiền 
liên tục trong cả bốn oai nghi (đi, đứng, nằm và 
ngôi) nhờ vậy mới phát triển được chánh niệm liên 
tục và định. 

- Câu Hỏi 82: Có người nói rằng nếu một 
người chưa đạt đến tứ thiền mà hành thiền tâm từ, 
tham dục sẽ khởi lên nơi người ấy. Điều đó có thực 
không? 

đrả Fới Cứu ?fỏi 82: Không, nếu người ấy 
hành thiền tâm từ một cách đúng đắn, tham dục sẽ 
không khởi. Hơn nữa người ấy không thể nào đạt 
đến tứ thiền nếu trước đó không đắc thiền tâm từ, 
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bởi vì để đạt đến tứ thiền (tịnh chỉ), người ấy trước 
phải đắc tam thiền tâm từ, bi và hý đã. 

- Câu Hỏi 83: Những thiện nghiệp như 
phóng sanh thú vật, In ấn kinh sách, an ủi bệnh 
nhân, v.v...có phải là các ba-la-mật (päramis) 
không? 


điả Fới Cấu ?fỏi ä3: Nêu những cuốn sách 
Pháp (Dhamma) ấy là những cuỗn sách Pháp thực 
(tức là đúng chánh pháp) và nếu quý vị in chúng 
Với ước nguyện để đạt đến Niết-bàn (Nibbana), 
thời đó là bó thí Ba-la-mật (Parami), và sẽ là một 
điều kiện hỗ trợ cho quý vị để chứng ngộ Niết-bản 
(Nibbana). Nhưng nêu quý vị ín sách với ước 
nguyện thành đạt vật chất thế gian, chăng hạn, 
thành công trong công việc làm ăn buôn bán của 
mình và tái sanh thiên giới, thời đó chỉ là phước 
báu chứ không phải Ba-la-mật (Param). Tóm lại, 
để tích luỹ Ba-la-mật (Parami), quý vị phải thực 
hiện những thiện nghiệp với ước nguyện chứng 
ngộ Niết-bản (Nibbana) hay giải thoát khỏi tử sanh 
luân hồi. 

- Câu Hỏi §4: Thói quen tốt là thiện nghiệp, 
và thói quen xấu là bất thiện nghiệp. Như vậy, cọp, 
beo, sư tử, những con vật luôn luôn bắt và ăn thịt 
những con thú nhỏ yếu, hắn phải tạo bất thiện 
nghiệp liên tục, và sẽ luôn luôn gặt những quả xấu, 
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có rất ít cơ hội để tái sanh trong những sanh thú an 
vuli, có phải không? 

Trả Eới Câu Øfói 84: Đúng vậy. Đó là lý do vì 
sao trong Kinh Hiền Ngu (Bãlapandita Sutta) Đức 
Phật nói răng ở những cõi ác đó không có sự thực 
hành Pháp, không có sự thực hành những điều 
chân chánh, không có làm những điều thiện, không 
thực hiện những nghiệp công đức. Ở đó ăn thịt lẫn 
nhau và việc giết hại những kẻ yếu là thịnh hành. 


Chú giải Pháp Cú (Dhammapada) nói rằng 
địa ngục là ngôi nhà thực sự của kẻ ngu. Sau khi 
thọ khô ở đại địa ngục trong một thời gian dài, 
người ngu sẽ phải tái sanh vào một địa ngục nhỏ 
hơn. Sau khi thọ khổ ở đó trong một thời gian dải, 
họ sẽ phải tái sanh vào một địa ngục nhỏ hơn khác. 
Sau khi thọ khổ một thời gian dải ở các địa ngục 
khác nhau như vậy, họ sẽ tái sanh vào ngạ quỷ 
giới. Ở đó họ cũng thọ khổ trong một thời gian dài, 
và rồi họ có thể tái sanh làm thú vật. Trong thế giới 
loài vật, ăn thịt lẫn nhau và việc giết hại kẻ yếu là 
thịnh hành, vì thế họ lại tạo thêm nhiều nghiệp bất 
thiện nữa. Sau khi chết họ lại tái sanh vào địa 
ngục. Sau khi trải qua cái vòng luấn quân ấy nhiều 
lần, họ có thể tái sanh làm người. Nhưng do thói 
quen xấu của họ, họ lại thực hiện nhiều bắt thiện 
nghiệp như trước và rồi phải tái sanh vào địa ngục 
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sau khi chết. Vì vậy chúng ta gọi một người ngu là 
một cư dân thường trực của địa ngục. 


Chỉ sau một thời gian dải ở trong địa ngục 
họ mới có được một kỳ nghỉ ngắn trong thế giới 
loài người. Và sau kỳ nghỉ ngăn đó, họ sẽ đi trở lại 
vào địa ngục. Vì thế mà Đức Phật nói rằng sanh 
làm người là một điều khó. Mặc dù vậy vẫn có rất 
nhiều người không thực sự hiểu được giá trị của 
việc sanh làm người. Họ sống một cách cầu thả, dễ 
duôi, hưởng thụ các loại dục lạc khác nhau theo ý 
thích của họ. Họ ăn ở với nhân tình của họ (khi 
chưa chính thức kết hôn), dụ dỗ vợ hay, chồng 
người khác, phá thai đề có một tiêu chuẩn sống cao 
hơn, kêu người ta giết không biết bao nhiêu là gà, 
heo cho đám cưới của họ, kiếm tiền một cách bất 
chánh, và làm nhiều việc bất lương khác. Chỉ khi 
họ phải tái sanh vào bốn ác đạo họ mới hối tiếc 
rằng mình đã không biết tận dụng thích đáng kiếp 
người, nhưng lúc đó thì đã quá trễ. 


- Câu Hỏi §5: Thỉnh thoảng con cảm thấy sợ 
hãi một cách vô cớ. Có phải đó là quả bất thiện của 
con không? Điều này đã khuấy động cuộc sống 
hàng ngày cũng như việc hành thiền của con. Con 
cần phải làm gì để vượt qua sự sợ hãi ấy? 


đrả Cới Câu Ø(öi 85: Chúng tôi không thể nói 
chắc được răng đó có phải là quả bât thiện của 
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hành giả hay không, nhưng nó có thê là thế, song 
cũng có thể là do tác ý không như lý. Để vượt qua 
nó, hành giả nên thay thế phi lý tác ý bằng như lý 
tác ý. 

- Câu Hỏi 8ó: “Tôi' là một khái niệm; ước 
muốn là một khái niệm; Jhãnas (các bậc thiền), chư 
thiên, phạm thiên, những cảnh giới khổ, và nói 
chung tất cả những thứ khác trong cõi thế gian 
(hiệp thế) vả cõi siêu thế đều là những khái niệm. 
Trong vòng tử sanh luân hồi, chỉ có những khái 
niệm đuổi theo những khái niệm. Có phải Niết-bàn 
cũng là một khái niệm? Nếu nó là khái niệm, tại 
sao nó như thế? Sayadaw có thể vui lòng giải thích 
chỉ tiết được không? Nếu Niết-bàn không phải là 
một khái niệm, làm thế nào một cái ngã, vốn là 
khái niệm, có thể đạt đến một cái phi-khái niệm? 
Làm thế nào một cái ngã khái niệm đạt đến cái ph- 
khái niệm vào lúc Parinibbãna (Bát-niết-bàn-nhập 
vô dư Niết-bàn)? Trong ngôn ngữ khái niệm, liệu 
có thể nói được rằng tất cả chư Phật và A-la-hán sẽ 
gặp nhau ở Niết-bàn, biết rõ những mối liên hệ 
trước đây của các vị trong vòng sanh tử luân hồi 
không? 


Trả Eới Câu 2fới 86: Quý vị phải phân biệt 
giữa những khái niệm và thực tại tối hậu. Con 
người, chư thiên, phạm thiên là những khái niệm, 
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bởi vì trong nghĩa cùng tột chúng chỉ là danh & sắc 
tôi hậu (chơn đê), vôn là những thực tại cùng tột. 


Có bốn loại thực tại cùng tột, đó là, sắc, 
tâm, tâm sở, vốn là những thực tại cùng tột vô 
thường, trong khi Niết-bản là thực tại cùng tột 
thường tại. Những ước nguyện hay ước muôn và 
các bậc thiền gồm có các tâm và những tâm sở; 
không phải là những khái niệm. Các pháp 
(dhammas) hiệp thế bao gồm những thực tại cùng 
tột và khái niệm, nhưng tất cả chín pháp siêu thế — 
bón đạo, bốn quả và Niết-bàn chỉ là những thực tại 
cùng tột. Bốn đạo và bốn quả gồm tâm và các tâm 
sở. Chính tâm và những tâm sở này lấy Niết-bản 
làm đối tượng, chứ không phải khái niệm về con 
người. 

Vào lúc Bát-Niết-bàn, tất cả ngũ uân của 
chư Phật và A-la-hán diệt hoàn toàn, như vậy 
chuyện họ gặp nhau ở Niết-bàn là không thể có. 

- Câu Hỏi 87: Sayadaw nói rằng chúng ta 
không thê biết được một người là thánh nhân chỉ 
dựa vào dáng vẻ bề ngoài. Vậy làm thế nảo để 
chúng con có thể chọn được một người thầy tốt? 

đrả Cới Câu Øföi 87: Quý vị phải có chút kiến 
thức về Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) và nghiên 
cứu kỹ bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøga). Dù 
cho bậc thầy là một thánh nhân hay phảm nhân, 
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nếu họ dạy thiền hợp theo Vi-diệu-pháp 
(Abhidhamma) và Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga), kế như họ dạy đúng phương 
pháp. Zđồi ®Ứệt Giáo Øznang có ïn rất nhiều sách 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) biếu không. 
Mỗi người trong quý vị nên có một cuốn và đọc 
cho thấu đáo. 


- Câu Hỏi 88: Có phải đạo quả cao nhất mà 
một người tại g1a có thê đạt được là đạo quả bât lai 
(A-na-hàm) không? 


điả Cới Câu ?đổi: Người tại gia cũng có thê 
đắc quả A-la-hán. Chẳng hạn, cha của Đức Phật, 
Vua Suddhodhana (Tịnh-Phạn) trở thành bậc thánh 
A-la-hán khi còn là người tại gia. Tuy nhiên, một 
bậc thánh A-la-hán tại gia thường sẽ xuất gia trong 
ngày vị ấy đắc quả A-la-hán, nếu không thì phải 
nhập Niết-bàn ngay trong ngày ấy. Một người đã 
xuất gia sẽ không đảnh lễ một bậc A-la-hán tại gia. 

- Câu Hỏi 89: Một phàm tăng Tỳ-kheo có 
phải đảnh lễ một bậc Sa-di đã đắc A-la-hán không? 

điả Cới Câu Øföi 89: Không. Chăắng những thế 
một vị Alahán Sa-di phải đảnh lễ một vị phàm 
tăng Tyỳ-kheo nữa bởi vì vị Tỳ-kheo có giới cao 
hơn (adhis1la-tăng thượng giới). 
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- Câu Hỏi 90: Chúng ta có thể dùng ãnãpãna 
nimitta (tướng hơi thở) như một đối tượng kasina 
để hành kasina ánh sáng hay kasina trăng được 
không? 


đrả Cới Cứu Ø(ỏi 90: Không được. Điều này 
không đề cập trong Kinh Điển Pä|i và các bản chú 
giải. 

- Câu Hỏi 91: Năm triền cái làm cho chúng 
ta không thê đắc thiên là nghiệp chướng (kamma) 
hay Ma chướng (Maãra)? 

đrả Fới Câu Øföi 91: Nghiệp chướng nói đến 
những nghiệp bất thiện. Năm triền cái chỉ là những 
nghiệp bât thiện khởi lên trong tâm hành giả, chứ 
không phải Mara (Ma vương). 

- Câu Hỏi 92: Một số người nói rằng họ đã 
hoàn tât khoá thiên. Điêu đó có ý nghĩa gì? 


điả Cới Câu ?föi 92: Điều đó có nghĩa rằng, 
theo những báo cáo của họ, họ có thể thực hành 
thiền chỉ (samatha) và _Minh-sát (Vipassana) một 
cách thấu đáo, nhưng vẫn không hàm ý răng họ là 
những bậc thánh. Một số hành giả trình bày những 
kinh nghiệm đúng đắn của họ, nhưng cũng có một 
số trình bày những kinh nghiệm không đúng. 

- Câu Hỏi 93: Chú giải định nghĩa như lý 
tác ý như thấy vô thường là vô thường, khô là khô, 
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vô ngã là vô ngã, và bất tịnh là bất tịnh. Có phải 
điều đó muốn nói rằng người không thể thấy các 
hành là vô thường, khô, vô ngã và bắt tịnh là hoàn 
toàn không có như lý tác ý? Nếu đúng vậy, làm thế 
nào đề chúng con áp dụng như lý tác ý? 

điả Cới Cấu 2föi 93: Chủ ý đến các hành như 
vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là như lý tác ý 
thuộc Minh-sát (Vipassana), một loại như lý tác ý 
cao cấp. Cũng có những loại như lý tác ý thấp hơn, 
chăng hạn như như lý tác ý về bồ thí, giữ giới và 
thiền chỉ. Khi quý vị tin nghiệp và quả của nghiệp 
thì đó cũng là như lý tác ý. 

- Câu Hỏi 94: Sayadaw có thể giải thích chỉ 
tiết cho chúng con biết một người chưa đạt đến cận 
định và an chỉ định hành pháp tuỳ niệm Phật và 
niệm sự chết như thế nào? 

đrả Cới Câu ?đỏi 94: Ở đây tôi sẽ chỉ giải thích 
tóm tắt; để có một sự giải thích chỉ tiết hành giả 
nên đọc trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsa). 
Một hành giả sơ cơ hành pháp tuỳ niệm Phật chỉ 
bằng sự tưởng tượng mà thôi. Trước hết vị ấy nên 
nhìn vào một bức ảnh Phật và xem đó như Đức 
Phật thực. Kế hành giả nên tưởng tượng hình 
tượng Phật ấy trong tâm mình. Sau đó hành giả nên 
chọn một trong những ân đức của Phật, chăng hạn 
như Arahant (Á-rá-hăng). Có năm định nghĩa về 
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A-la-hán và hành giả có thể chọn bất kỳ một định 
nghĩa nào trong đó. Chăng hạn, nếu hành giả chọn 
định nghĩa: (ngài là bậc) đáng được tôn kính bởi tất 
cả nhân loại, chư thiên và phạm thiên vì giới, định 
và tuệ vô song của ngài, thì hành giả chỉ nên tập 
trung vào ân đức này cho đến khi đạt đến cận định. 
Tuy nhiên những ân đức của Phật rất sâu dày, và 
không dễ gì một hành giả sơ cơ có thể thành công 
trong thiền này. 

- Câu Hỏi 95: Một người có thể chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbana) chỉ do hành một mình pháp tuỳ 
niệm Phật được không? 


Trả Fới Câu 7fởi: Không. Nhưng dựa trên cận 
định (có được) do hành tuỳ niệm Phật, người ấy có 
thể hành thiền tứ đại để thấy các kalãpas, phân tích 
sắc tối hậu, danh tối hậu và phân biệt các nhân của 
danh-sắc. Sau đó vị ấy phải phân biệt danh-sắc và 
các nhân của danh sắc như vô thường, khô và vô 
ngã. Hành Minh-sát (Vipassana) theo cách này vị 
ấy có thể chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana) được. 

- Câu Hỏi 96: Người hành thiền phân biệt 
cảm thọ bên ngoài như thế nào? 

Trả Eới Câu Ởfới 96: Hành giả chỉ phân biệt nó 
chung chung vậy thôi. Không nhất thiết phải phân 
biệt cảm thọ đó là của ai. Nếu thực sự hành giả 
muốn biết cách làm thế nào để phân biệt nó, hành 


192 


giả nên phân biệt một cách riêng biệt; như vậy tốt 
hơn. 

- Câu Hỏi 97: Liệu chúng con có thể chứng 
ngộ Niết-bàn nhờ tự thực hành theo những chỉ dẫn 
trong sách của Sayadaw và bộ Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagøsa) được không? 


Trả Eới Câu Ởđởi 97: Được. 


- Câu Hỏi 98: Trong khi thực hành pháp 
niệm hơi thở, chúng con có thê ghi nhận sự đở, sự 
đầy tới và sự bước đi của chân lúc đi kinh hành 
được không? 

đrả Fới Câu ?fỏi 98: Điều hợp lý là chỉ tập 
trung vào hơi thở. Tuy nhiên hành giả cũng có thê 
phân biệt tứ đại trong thân khi đi một cách hệ 
thống. Nhưng thực hành theo bất cứ cách nào 
không đúng theo truyền thống sẽ là điều không tốt. 


- Câu Hỏi 99: Con nghe nói rằng có nhiều vị 
thiền sư dạy phương pháp Pa-Auk theo những cách 
rất khác. Liệu những lời dạy của họ có đáng tin cậy 
không? nếu không, tại sao không? 

Trả Cới Câu Øfỏi 99: Thật khó đê tôi có thê nói 
về những gì họ dạy bởi vì thực sự tôi không biết là 
họ dạy như thế nào. Quý vị nên kiểm tra lại để thấy 
xem họ dạy có hợp theo Kinh Điển PalI và Thanh 
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Tịnh Đạo (Visuddhimagga) hay không. Nếu 
không, quý vị không nên châp nhận. 


- Câu Hỏi 100: Trong một số bài pháp của 
Đức Phật có đê cập một loại tâm còn lại sau khi 
Bát Niêt-bàn (Parinibbana). Loại tâm đó là tâm gì? 


đrả Cới Câu Øföi 100: Điều này không đề cập 
trong Kinh Điển Pãli và chú giải truyền thống 
Thượng Toạ Bộ (Theraväda), chẳng những thế 
Kinh còn nói rõ rằng sau Parinibbãna cả năm uân, 
bao gồm tất cả các loại tâm, diệt một cách hoàn 
toàn (nghĩa là không còn sanh lại nữa). 

- Câu Hỏi 101: Người ta nói rằng Niết-bản 
(Nibbana) là thường, lạc, ngã, tịnh. Điều đó có 
đúng hay không? 


__ Trả Lời Câu Hỏi 101: Không, đúng thực thì 
Niêt-bàn (NIbbana) là thường và có sự tịnh lạc, 
nhưng Niêt-bàn không có ngã. 


Trong Pháp Cú (Dhammapada) Đức Phật 
nói: “Sabbe sankharä amicca; sabbe saikharäa 
dukkha; sabbe dhamma anatta.` Nghĩa là: “Tất cả 
hành là vô thường; tất cả hành là khổ, và tất cả 
Pháp là vô ngã.` Các hành gồm sắc, tâm, tâm sở, 
trong khi các pháp (Dhamma) bao gồm thêm Niết- 
bàn (Nibbana) và những khái niệm. Hành giả phải 
đặc biệt lưu ý chỗ Đức Phật nói rằng tất cả pháp là 
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vô ngã chứ không chỉ tất cả hành là vô ngã. Vì thế 
tât cả hành là vô thường, khô và vô ngã, trong khi 
Niêt-bàn (Nibbana) là thường, tịnh lạc và vô ngã. 


- Câu Hỏi 102: Có phải trong cõi phạm 
thiên có cả các vị phạm thiên nam lẫn phạm thiên 
nữ không? 

Trả Lời Câu Hỏi 102: Tất cả các vị Phạm 
thiên đều vô tính (không có giới tính) vì họ không 
có sắc tính (bhava sắc quyết định nam tính hay nữ 
tính), nhưng bề ngoài của họ đều là nam giới. 

- Câu Hỏi 103: Một người mới hành thiền 
không có một thiền chứng nảo nên hảnh thiền tâm 
từ như thế nào? 

Trả Lời Câu Hỏi 103: Hành giả phải tưởng 
tượng ra khuôn mặt tươi cười của người hành giả 
kính trọng và cùng phái tính với hành giả . Kế đó 
hành giả mở rộng tâm từ đến người ấy theo bốn 
cách như sau: “Cầu mong cho con người hiền thiện 
này thoát khỏi thù nghịch; cầu mong con người ấy 
thoát khỏi khổ tâm; câu mong con người ây thoát 
nỊ khổ thân; cầu mong con người ấy được an 

° Sau khi đã mở rộng theo cách này bốn hay 
năm lần, hành giả nên chọn một cách mà mình 
thích nhất và mở rộng tâm từ của mình đến người 
ấy theo cách đó một cách liên tục, với tâm đặt trên 
khuôn mặt tươi cười của người ấy. Hành giả phải 
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thực hành trong vài tuần, vài tháng hay thậm chí 
phải vải năm cho đến khi đắc thiền. Sau đó hành 
g1ả nên thực hành như những gì tôi đã nói trong bài 
pháp trước. Tuy nhiên, sẽ không dễ để hành giả 
thành công trong việc đắc thiền tâm từ này, bởi vì 
hình ảnh của người hành giả chọn thường thường 
không ôn định, và thỉnh thoảng sẽ biến mắt. 


- Câu Hỏi 104: Liệu việc hành thiền tâm từ 
có làm cho người ta có khuynh hướng về thực 
hành bồ tát đạo không? 

Trả Lời Câu Hỏi 104: Điều đó tuỳ thuộc vào 
ước muốn của hành giả. Nếu hành giả muốn hành 
bồ tát đạo hành giả có thể hành như vậy, hoặc nếu 
hành giả muốn trở thành một bậc thanh văn đệ tử 
hành giả cũng có thê trở thành một vị thanh văn đệ 
tử, giống như Tôn-giả Tu-bồ-đề (Subhuti), nàng 
Uttara, Hoàng hậu Sãmaväti và Khuljuttara là 
những người thiện xảo trong thiền tâm từ vậy. 


- Câu Hỏi 105: Sayadaw có kiểm tra lại 
những vị thiền sư dạy phương pháp Pa-Auk, và 
thông báo công khai (cho mọi người biết) vị nảo có 
đủ tư cách và vị nào không đủ tư cách đề dạy thiền 
hay không? Điều này rất quan trọng đối với chúng 
con, bởi vì kiến thức của chúng con rất là hạn chế, 
chúng con không thể và cũng sẽ chăng bao giờ có 
thể biết được ai là người đáng tin cậy. Nếu 
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Sayadaw không muốn làm sáng tỏ điều nảy, thì sẽ 
chăng có ai khác có thâm quyền làm được điều đó, 
và sự bối rối, lẫn lộn không hiểu những lời dạy nào 
là đúng và sai sẽ cảng lúc càng trở nên trầm trọng 
hơn. Xin Sayadaw, vì Giáo Pháp của Đức Phật và 
vì lợi ích của hàng Phật tử, hiện nay cũng như các 
thế hệ tương lai, xem xét lại việc đó. 


Trả Lời Câu Hỏi 105: Tôi đã nói, và tôi 
cũng đang có gắng nói riêng cho một số vị rằng 
việc thực hành của họ là sai. Tuy nhiên, một sô 
trong họ lắng nghe và một số không chịu nghe lời 
khuyên của tôi. Chẳng hạn, có một lần tôi nói với 
một vị Tỳ-kheo ngoại quốc đang dạy thiền rằng 
pháp hành của vị ấy sai, nhưng từ đó về sau vị ấy 
chăng bao giờ đến gặp tôi nữa. Tôi có thể làm 
được gì cho vị ấy chứ? Thông báo công khai về sự 
bất tài của họ cũng không tốt, vì người ta có thể 
nghĩ răng tôi ganh ty với những thành tựu của họ. 
Đấy là lý do vì sao rất khó cho tôi để nói rằng họ 
không nên dạy, đặc biệt khi những người khác lại 
muốn họ dạy. Vì thế tốt hơn hết cho quý vị là hãy 
tự mình thấm sát tính đáng tin cậy của những lời 
họ dạy. Không đơn giản chấp nhận những lời dạy 
của họ chỉ vì họ đã học nơi tôi, và tuyên bố rằng họ 
đã hoàn tất khoá thiên. 


- Câu Hỏi 106: Một vị sư hay tu nữ nhận 
tiên có thê đặc đạo quả nhập lưu được không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 106: Theo giáo lý Phật 
Giáo Nguyên Thuỷ (Theravada), nếu một vị Tỷỳ- 
kheo là Tỳ-kheo thực nhận tiền, vị ấy không thể 
nào đạt đến đạo quả nhập lưu được. Tuy nhiên có 
một sỐ vị Tỳ-kheo nhận tiền nói rằng họ đã đạt đến 
đạo quả nhập lưu. Nếu họ là Tỳ-kheo thực thì đó là 
điều không thể có. Liên quan tới điều nảy tôi muốn 
giải thích cho quý vị hiểu một sỐ giới luật của 
Theraväda. Đối với một người muốn trở thành Tỳ- 
kheo thực, họ phải thành tựu năm yếu tố. 


Thứ nhất — Giới tử hợp lệ (vatthusampatti), 
nghĩa là giới tử (người xin thọ giới) phải không có 
những lầm lỗi. Người ấy không phạm vảo tội giết 
cha, giết mẹ, giết một bậc A-la-hán, cố ý làm cho 
Đức Phật bị thương, phá hoà hợp Tăng, hành dâm 
với một Tỳ-kheo Ni hay Sa-di Ni, người ấy còn 
phải không có tà kiến cố định (tức không tin 
nghiệp và quả của nghiệp) và ít nhất phải đủ 20 
tuôi. 

Yếu tố thứ hai — Tăng chúng hợp lệ 
(Purisasampatti), nghĩa là khi vị ây thọ giới phải có 
ít nhất năm vị Tỳ-kheo thực nếu (tăng sự thực 
hiện) ở ngoải Ẩn-độ, và ít nhất mười Tỳ-kheo thực 
nếu ở trong Án-độ, kể cả vị thầy tế độ, đê thực 
hiện Tăng sự. Nếu một, hai hoặc ba trong SỐ các vị 
Tỳ-kheo ấy đã phạm pãrãjika (tội bất cộng trụ), 


198 


hoặc nếu một hay vài trong số các vị Tỳ-kheo ấy 
khi thọ giới không hợp với giới luật, thì tăng sự kê 
như không có giá trỊ. 


Yếu tổ thứ ba - Ranh giới hợp lệ 
(S1mãasampattI), nghĩa là ranh giới (simä) phải hợp 
luật. Nếu ranh giới không hợp luật, chăng hạn, 
phòng hành uposatha được nối với bất cứ toà nhà 
nào bên ngoài ranh giới với các loại dây (dây thép, 
dây điện), ống nước v.v..., thì tăng sự kế như 
không giá trị. Và khoảng cách giữa các vị Tỳ-kheo 
tham dự tăng sự phải nằm trong tầm một cánh tay 
(hatthapasa). 


Yếu tố thứ tư - Tuyên ngôn hợp lệ 
(ñattisampatfi), nghĩa là một trong các vị Tỳ-kheo 
phải đọc tuyên ngôn để thông báo cho số vị còn lại 
biết rằng giới tử thỉnh cầu được tu lên bậc trên 
(upasampada-tu tỳ kheo) với vị (...) là thầy tế độ. 
Sau đó còn phải được tiếp theo bởi ba lần thông 
báo. Nếu tuyên ngôn và thông báo tụng không 
đúng thứ tự hay không tụng đầy đủ, tăng sự kế như 
không hợp lệ. 


Yếu tố thứ năm - Tăng sự hợp lệ 
(kammavãäcasampattI), nghĩa là tuyên ngôn tăng sự 
phải được đọc đúng theo văn phạm. Nếu văn phạm 
dùng sai, tăng sự kế như không hợp lệ và giới tử 
không thê trở thành một vị Tỳ-kheo thực thụ. 
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Khi năm yếu tố vừa đề cập được thành tựu, 
thì tăng sự kế như hợp lệ và giới tử trở thành một 
vị Tỳ-kheo thực thụ. Nếu một vị Tỳ-kheo thực này 
nhận tiền và thực hành thiền chỉ và thiền minh sát, 
VỊ ây không thê đạt đến đạo quả nhập lưu được. 
Còn nếu một vị Tỳ-kheo nhận tiền nhưng vẫn đắc 
đạo quả nhập lưu, thì chắc chắn vị ấy không phải là 
một vị Tỳ-kheo thực. 


Ngày nay trong truyền thống Phật Giáo 
Nguyên Thuỷ (Theravada) không còn Tỳ-kheo Ni 
(Bhikkhuni) và Sa-di ni (sãmaneri) nữa, vì thế 
chúng tôi không thể nói về họ. Tuy nhiên, chúng 
tôi có hình thức “silashins; mà chúng ta có thể gọi 
họ là tu nữ”. Nhiều vị Trưởng-lão (Mahãthera) nói 
rằng vì họ mặc y nên họ phải giữ thập giới, vì thế 
họ cũng không nên nhận tiền. Nhưng nếu họ. muốn 
nhận tiền họ có thể làm điều đó theo ý muốn của 
họ. 


- Câu Hỏi 107: Nếu một người, sau khi đã 
thọ ngũ giới hoặc bát giới, phạm vào một giới 
trong số đó, họ nên thú tội như thế nào? Họ có thể 
xin thọ giới lại được không? Họ có thê thọ giới làm 


° Tu nữ ( Miến gọi là silashins) là người nữ cạo tóc, sống ở chùa 
và nguyện giữ bát giới suốt đời. Tuy nhiên khi họ nguyện giữ 
thập giới thì giới của họ cũng như giới của một vị sư Sa-di, trong 
đó giới thứ mười là không thọ nhận tiền bạc. 
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Tỳ-kheo được không? Nếu họ hành thiền họ có thê 
đắc thiền hay đạo quả được không? 

Trả Lời Câu Hỏi 107: Không cần thiết phải 
thú tội, người ấy chỉ cần xin giới lại mà thôi. 
Đương nhiên người ấy có thê thọ giới làm Sa-di 
hoặc Tỳ-kheo, và có thể đạt đến đạo quả A-la-hán, 
giống như Angulimala, người đã giết rất nhiều 
người, và sau đó thọ giới làm Tỳ-kheo và đắc A-la- 
hán vậy. 


- Câu Hỏi 108: Nếu một vị Tỳ-kheo phạm 
bất cộng trụ (pãrãjika) và trở thành một người cư 
sĩ, vị ấy có thể thọ trì ngũ giới hoặc bát giới được 
không? Nếu vị ấy hành thiền vị ấy có thể đắc thiền 
hay đạo quả không? 


Trả Lời Câu Hỏi 108: Được, vị ấy có thể 
thọ trì ngũ giới hoặc bát giới, và nếu hành thiền vị 
ấy vẫn có thể đắc thiền hay đạo quả được như 
thường. 


- Câu Hỏi 109: Nếu một vị Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo Ni, sau khi đã phạm một tội sanghadisesa (tội 
tăng tàn), thú tội đó với một vị Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo Ni khác, nhưng vẫn chưa thi hành hình phạt 
parivära (biệt trú) hay mãnatta (tự hối). Liệu người 
như vậy có thê đắc thiền hay đạo quả không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 109: Không. Nhưng nếu 
người ấy đã thi hành hình phạt parivära (biệt trú) 
hay mãnatta (tự hối) rồi, thì người ấy có thể đắc 
thiền hay đạo quả được. 


- Câu Hỏi 110: Nếu một vị Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo Ni, sau khi đã phạm một tội tăng tàn, thú tội 
đó với một vị Tỷỳ-kheo hay Tỳ-kheo Ni khác, 
nhưng xả y (hoàn tục) mà không chịu hình phạt tự 
hối (mãnatta). Người như vậy có thể thọ trì ngũ 
giới hay bát giới được không? Nếu người ấy hành 
thiền người ấy có thể đắc thiền hay đạo quả 
không? 


Trả Lời Câu Hỏi 110: Được, vị ấy có thể 
thọ trì ngũ giới hay bát giới, và có thể đắc thiền 
hay đạo quả. Nhưng nếu người ấy thọ giới xuất gia 
lại, tội tăng tàn đã phạm trước vẫn còn hiệu lực và 
vị ấy phải chịu hình phạt tự hối (mãnatta), hay cả 
hai parivära (biệt trú) và mãnatta (tự hồi). 


- Câu Hỏi III: Một người đã phạm một 
trong năm nghiệp vô gián (anantarika kammas) có 
thê thọ trì ngũ giới hay bát giới được không? 

Trả Lời Câu Hỏi 111: Được. Chẳng hạn như 
đức Vua A-xà-thế (Ajãtasattu), người đã phạm tội 
giết cha, sau đó trở thành một Phật tử mộ đạo và 
giữ ngũ giới đấy thôi. 
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- Câu Hỏi 112: Đôi khi con nhớ đến những 
điều ác đã làm trong quá khứ và như vậy không thể 
tập trung vào việc hành thiền của con được. Con 
không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Có lúc con tự 
nghĩ mình là một phảm phu ác không thể chữa 
được, và việc thành công trong thiền là điều không 
thê đối với con. Liệu con có thể hành thiền chỉ và 
thiền Minh Sát (Vipassana) được không, và liệu 
con vẫn có thể đạt đến thiền và đạo quả được 
không? Làm thế nào để con có thể vượt qua hoài 
nghi và lo lắng? 

Trả Lời Câu Hỏi 112: Nếu hành giả không 
phạm vào một trong năm trọng nghiệp, kiếp này 
hành giả vẫn có thể thành công trong thiền. 


Có một câu chuyện về người thợ săn tên 
Milaka được kế trong chú giải Tương Ưng Kinh 
(Samyutta Nikãya) như sau: Một hôm khi đang đi 
săn trong rừng, anh ta cảm thấy khát nước và đi 
đến một tu viện gần đó để uống nước. Khi anh ta 
đến chỗ đặt những bình nước dưới gốc cây, anh ta 
thấy rằng những bình nước ấy rỗng không không 
có một giọt nước nào cả. Lúc bấy giờ có vị 
Trưởng-lão đang quét dọn trong khuôn viên tu 
viện. Người thợ săn đi đến ngài và nói: “Này ông 
Tỳ-kheo, ông ăn đồ cúng dường của thí chủ, mà 
lười biếng quá mức. Ông không đồ nước vảo bình 
gì cả." Vị Trưởng-lão lấy làm ngạc nhiên khi nghe 
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điều đó bởi vì ngài đã đỗ đầy những bình nước ấy 
trước khi quyết dọn cơ mà. Vì thế ngài đi tới 
những bình nước đó và thấy răng mọi bình đều đầy 
cả. Ngay lúc ấy, ngài liền nhớ tới câu chuyện của 
Trưởng-lão Losakatissa, một vị đệ tử của Tôn-giả 
Xá-lợi-phất (Sariputta). 


Vào thời Đức Phật Kassapa (Ca-diếp), 
Lossakatissa đã tức giận quăng đồ cúng đường do 
một thí chủ dâng đến một vị A-la-hán. Do nghiệp 
bất thiện này, ngài bị sanh vào địa ngục. Sau khi 
thoát khỏi địa ngục, ngải sanh trong bào thai của 
vợ người đánh cá trong một làng chài nọ. Khi ngài 
còn nằm trong bào thai, cả làng chài ấy không ai có 
thê bắt được một con cá nào cả. Khi lên bảy tuôi, 
mẹ ngài đuôi ngài đi. Lúc ấy Tôn-giả Xá-lợi-phất 
(Sariputta) thấy đứa bé nghèo hèn này, ngài bèn 
cho xuất gia làm Sa-di. Bởi vì Tôn-giả Losakatissa 
có đủ các Ba-la-mật, nên không lâu sau ngài đắc 
A-la-hán. Nhưng chưa bao giờ ngải có được vật 
thực đủ ăn. Trong lúc đi khất thực, ngay khi những 
thí chủ vừa bỏ vật thực vào bát của ngài, vật thực 
ấy liền biến mắt. 

Một hôm Ngài Xá-lợi-phất (Sariputta) biết 
rằng Tôn-giả Losakatissa sẽ nhập Niết-bàn 
(Nibbana) ngày hôm đó. Ngài muốn cho Tôn-giả 
có đủ vật thực để ăn trước khi nhập Vô-dư Niết- 
bản (Nibbana). Vì thế sau khi đi bát đủ vật thực, 
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ngài gởi vật thực ấy về cho Tôn-giả. Ngay khi vật 
thực bỏ vào bát Tôn-giả Losakatissa nó liền biến 
mất. Thế là ngài Xá-lợi-phất (Sariputta) lại phải đi 
khất thực trở lại và nhận được dược phẩm bốn vị 
ngọt. Khi ngài trở lại tu viện, ngài phải giữ bát với 
tay của mình sợ rằng vật thực sẽ biến mất như 
trước, và để cho Tôn-giả Losakatissa ăn trong bát 
của ngài. Đó là bữa ăn duy nhất mà Tôn- -giả 
Losakatissa có thể cảm thấy thoả mãn trong suốt 
cuộc đời mình. Không lâu sau bữa ăn Tôn-giả nhập 
Vô-dư Niết-bản (Nibbana). 


Thấy những bình nước đầy, Trưởng-lão nhớ 
đến câu chuyện Tôn-giả Losakatissa trên. Ngài liền 
giữ lấy bình nước và để cho Milaka uống nước từ 
đó. Chứng kiến sự kiện này thợ săn Milaka vô 
cùng kinh cảm. Vì thế anh ta xin xuất gia làm Sa-di 
với vị Trưởng-lão. Nhưng trong khi hành thiền, 
anh ta cứ thấy những con thú đã bị anh giết và 
những vũ khí anh sử dụng trước đó nên anh không 
thể nào hành thiền được. Thế là anh ta nói với thầy 
tế độ rằng anh muốn xả y hoản tục. 

VỊ Trưởng-lão không nói gì, ngài chỉ bảo 
anh ta đi gôm một ít gỗ Udumbara, một loại gỗ 
xốp chứa nhiều nước, chất thành đống trên một 
phiến đá và đốt nó. Vị Sa-di nghe theo lời của ngài 
nhưng cô gắng hết sức anh ta cũng không tài nào 
đốt được đồng gỗ. Lúc đó vị Trưởng-lão mới dùng 
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thần lực của mình lấy một ít lửa từ dịa ngục và đưa 
nó cho vị Sa-di. Vị Sa-di bỏ đốm lửa ấy trên đống 
gỗ và ngay lập tức đống gỗ trở thành tro. Vị 
Trưởng-lão nói với Sa-di: “Nếu ông xả y lửa địa 
ngục sẽ là số phận của ông. Nếu ông không muốn 
xuông địa ngục, ông phải ráng hành thiền chỉ 
(samatha) và thiền Minh-sát (Vipassana) một cách 
chuyên cần.” Sợ hãi lửa địa ngục, vị Sa-di không 
còn muốn xả y hoàn tục nữa. VỊ ấy liền bện một 
sợi đây rơm và cột nó vào đầu của mình. Rồi 
nhúng đôi chân vào trong bình nước lên tới đầu 
gối, vị ấy thực hành thiền một cách chuyên cần 
như thế. Có khi vị ấy đi kinh hành suốt cả đêm. 
Theo cách này vị Sa-di đã hành thiền chỉ (samatha) 
và thiền minh sát (vipassana) không dễ duôi và 
cuối cùng trở thành một bậc bất lai (Thánh A-na- 
hàm). 


Như vậy, nếu hành giả thực hành chuyên 
cân hành giả cũng có thê đắc thiên và đạo quả. 


- Câu Hỏi II3: Theo Kinh Phạm Võng 
(Brahmajala Sutta) của Trường Bộ Kinh (DIghã 
Nikaya) thì sau khi có được một kinh nghiệm thiền 
nào đó, người hành thiền có thể rơi vào một trong 
sáu mươi hai tà kiến. Nếu một hành giả hành thiền 
chỉ và thiền minh sát một cách hệ thống cho tới khi 
đắc tất cả mười sáu tuệ Minh Sát, họ có thể tránh 
rơi vào sáu mươi hai tà kiến được không? Hay vị 
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ây vẫn cân phải có sự hướng dẫn của một vị thây 
đê tránh rơi vào những tà kiên đó? 


Trả Lời Câu Hỏi 113: Nếu vị ấy đã thực sự 
đắc mười sáu tuệ minh sát rồi, vị ấy sẽ không còn 
bất kỳ một tà kiến nảo nữa. 

- Câu Hỏi 114: Mỗi tôn giáo đều có mục 
đích của nó. Chẳng hạn, mục đích của Ấn-độ giáo 
là để hợp nhất với đấng Đại Phạm Thiên 
(Mahabrahma), và mục đích của Thiên Chúa giáo 
là để lên thiên đàng vĩnh viễn. Cả hai mục đích ấy 
đều là thường kiến. Mục đích của đạo Phật là để 
đạt đến Niết-bàn (Nibbana). Mục đích ấy là thường 
kiến hay đoạn kiến? Nếu một người không hiểu ý 
nghĩa của Niết-bàn (Nibbana), tại sao họ vẫn lấy 
Niết-bàn (Nibbana) làm mục đích của họ. 


Trả Lời Câu Hỏi 114: Đạo Phật không dạy 
thường kiến và đoạn kiến, mà chỉ dạy chánh kiến 
hay trung đạo. Cả hai thường kiến và đoạn kiến 
đều xác định rằng có một tự ngã và điều này không 
được chấp nhận trong đạo Phật. Đức Phật luôn 
luôn dạy cho mọi người biết răng ba mươi mốt cõi 
trong tam giới chỉ là các hành, vốn vô thường, khổ 
và vô ngã. Ngài còn dạy rằng nếu có nhân tất có 
quả, và nếu không nhân sẽ không có quả. 

Hành giả phải phân biệt được giữa Niết-bản, 
sự diệt hoàn toản của các phiền não (kilesa 
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Parinibbãna— phiền não niết bản) và sự diệt hoàn 
toàn của các uân (Khandha Parinibbãna — ngũ uẫn 
Niết-bàn). Bốn đạo tuệ và bốn quả tuệ lẫy Niết- 
bàn, cũng được gọi là vô hành Niết-bàn 
(Asankhata Nibbãna), làm đối tượng. Khi một 
người đạt đến A-la-hán Thánh Đạo Tuệ, lấy 
Asankhata Nibbãna làm đối tượng, tất cả mọi 
phiền não của người ây diệt hoàn toàn. Sự diệt 
hoàn toàn của của các phiền não này cũng được 
gọi là hữu dư y Niết-bàn (Saupadisesa Nibbãna) 
bởi vì mặc dù vị A-la-hán không còn phiền não, 
nhưng vị ấy vẫn còn ngũ uân. Do các phiền não đã 
diệt hoàn toàn nên khi vị A-la-hán Bát-Niết-bàn 
(Parinibbãna), tất cả năm uân diệt hoàn toàn. Sự 
diệt hoàn toản của các uẫn này cũng được gọi là 
Vô Dư Niết-bàn (Anupadisesa Nibbãna). Cả hai — 
sự diệt hoàn toàn của các phiền não vả sự diệt hoàn 
toàn của ngũ uân là những kết quả, còn A-la-hán 
Đạo cùng với đối tượng của nó, vô hành Niết-bản, 
là các nhân. Sự điệt hoản toàn của ngũ uân xảy ra 
theo quy luật tự nhiên của nhân và quả. Điều này 
hoàn toàn khác với đoạn kiến vốn xác nhận răng có 
sự diệt hoàn toàn mà không có nhân, tức là không 
có A-la-hán Thánh Đạo và vô hành Niết-bàn. 

- Câu Hỏi 115: Tại sao một số người đã chết 
trong vải giờ cho đến khi thân xác của họ cứng 
ngắc rồi lại sống dậy được? 
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Trả Lời Câu Hỏi 115: Theo lời dạy của Đức 
Phật, cái chết chỉ thực sự xảy ra nơi một người khi 
mạng căn, hơi nóng (do nghiệp tạo — kamma- 
produced temperature) và thức chấm dứt không 
còn khởi lên nữa. Bao lâu ba yếu tố này còn có mặt 
người ấy vẫn sống, dù cho thân thể có lạnh cứng 
chăng nữa. Nếu một người đã thực sự chết họ 
không thể nào sống trở lại được. 


- Câu Hỏi 116: Liệu người ta có thể đạt đến 
cận định hay đặc thiên (Jhãna) nhờ niệm chú 
(mantras) với xâu chuỗi không? 


Trả Lời Câu Hỏi lI6: Trong Đạo Phật 
Nguyên Thuỷ (Theraväda) không có loại thiền 
niệm chú (mantra). Một vị Trưởng-lão (Mahãthera) 
Miến Điện đã nói với tôi rằng thần chú xuất phát từ 
Ẩn-Độ Giáo (Hinduism) và Hỏi Giáo (Muslim). 
Đạo Phật Nguyên Thuỷ cũng không có loại thiền 
lần chuỗi hột. Vì thế chúng tôi không thể nói được 
rằng người ta có thể đạt đến cận định hay đắc thiền 
bằng cách niệm chú với xâu chuỗi hay không. 

- Câu Hỏi I17: Những vật dụng cá nhân của 
Đức Phật và các vị A-lahán có được xem là 
những thánh tích hay không? 

Trả Lời Câu Hỏi 117: Những vật dụng của 
Đức Phật được gọi là paribhogacetiya, những vật 
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Đức Phật đã sử dụng và vì thế cũng được xem là 
thánh tích. 


- Câu Hỏi 11§: Xá-lợi có thể có những 
miếng lớn và màu sắc khác nhau hay không? 

Trả Lời Câu Hỏi 118: Xá-lợi của Đức Phật 
có ba cỡ khác nhau: cỡ hột đậu xanh, cỡ nửa hạt 
gạo vả cỡ hạt cải. Màu sắc cũng có ba màu: màu 
ngà (vo1), màu ngọc trai và mảu của vàng. 


- Câu Hỏi 119: Nếu lai lịch hay những vật 
chứa đựng trong bảo tháp xá-lợi không rõ, có xứng 
đáng đề lễ bái hay không? 

Trả Lời Câu Hỏi 119: Nếu quý vị nhớ tưởng 
đến những ân đức của Đức Phật trong khi lễ bái, 
quý vị sẽ gặt hái được những lợi ích cho dù không 
có xá-lợi bên trong đó. Nhưng nếu quý vị lễ bái 
bảo tháp xá-lợi với một cái tâm phóng đãng, cho 
dù có xá-lợi của Đức Phật trong đó, chúng tôi cũng 
không nghĩ rằng quý vị sẽ gặt được nhiều lợi ích 
đâu. 
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